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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Nhân loại đã bước sang thế kỉ 21- thế kỉ của khoa học và công nghệ phát 

triển. Những thành tựu to lớn của khoa học và công nghệ đóng vai trò ngày 

càng đáng kể trong đời sống xã hội. Để bắt kịp nhịp sống của thế giới và tránh 

không bị tụt hậu quá xa đòi hỏi các quốc gia phải nỗ lực không ngừng, cùng với 

nhịp phát triển chung của thế giới và để đạt mục tiêu xây dựng  thành công chủ 

nghĩa xã hội, nước ta đang bước vào thời kì tiến hành CNH - HĐH đất nước. 

Điều đó đòi hỏi nước ta phải có nguồn nhân lực có trình độ cao và có khả năng 

thích ứng tốt. Chính vì vậy mà Đảng ta đã đưa ra chiến lược “Giáo dục là quốc 

sách hàng đầu”[3] và yêu cầu phải đổi mới trong giáo dục một cách toàn diện 

cả về phương pháp và nội dung. Do vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học ở 

trường phổ thông hiện nay là mục tiêu hàng đầu để đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, 

chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn 

học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học 

sinh”[2]. 

Vật lí học nằm trong hệ thống các môn học ở nhà trường phổ thông nên 

việc đổi mới phương pháp dạy và học đối với môn Vật lí là điều tất yếu. Do đặc 

thù của môn Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, các kiến thức Vật lí đóng vai 

trò nguyên tắc hoạt động của các ứng dụng kĩ thuật nên một trong các khâu 

quan trọng của quá trình đổi mới phương pháp dạy học Vật lí là tăng cường 

hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu và tìm hiểu các ứng dụng kĩ thuật của Vật lí 

của học sinh trong quá trình học tập. Vì vậy, việc tổ chức dạy học theo hướng 

giao nhiệm vụ liên quan đến việc tìm hiểu cấu tạo, công dụng, nguyên tắc hoạt 

động và chế tạo thí nghiệm về các ứng dụng kĩ thuật để học sinh tiếp cận với 

con đường nghiên cứu khoa học qua đó giúp học sinh hiểu sâu sắc các kiến 
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thức Vật lí là hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thông qua các 

nhiệm vụ này, học sinh sẽ được rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, giáo dục tổng hợp, 

hình thành tư duy sáng tạo và tinh thần làm việc tập thể. Từ đó, học sinh nắm 

được các ứng dụng kĩ thuật trong đời sống và có kiến thức để sử dụng các máy 

móc thiết bị cơ bản làm cơ sở cho việc sử dụng những công cụ trong công việc 

cũng như trong cuộc sống. Hiện nay, ở hầu hết các trường phổ thông, các 

trường trung học phổ thông việc dạy học trong chương trình chính khóa vẫn 

còn rất nặng nề, chưa kích thích sự hứng thú học Vật lí của học sinh. Do vậy, 

để đem lại sự hứng thú, tích cực học tập của học sinh, chúng ta cần phải đa 

dạng hóa các hình thức tổ chức học tập trong đó cần khẳng định vai trò quan 

trọng của hoạt động ngoại khóa. Đây là một hình thức dạy học mang hiệu quả 

cao nhưng chưa được chú trọng đúng mức ở các trường phổ thông. 

Qua quá trình nghiên cứu và giảng dạy chương trình Vật lí 11, chúng tôi 

thấy kiến thức chương "khúc xạ ánh sáng" có rất nhiều ứng dụng trong đời 

sống và kĩ thuật. Giáo viên có thể tổ chức cho các nhóm học sinh nghiên cứu 

cấu tạo, công dụng, nguyên tắc hoạt động, tự thiết kế và làm thí nghiệm ở nhà 

tạo cơ hội rèn luyện kĩ năng, thao tác thí nghiệm, biết ứng dụng kiến thức vào 

trong đời sống và kĩ thuật, điều này làm cho việc hiểu kiến thức của học sinh 

trở nên sâu sắc và bền vững. 

Chính vì những lí do trên, với mong muốn góp phần vào việc đổi mới 

nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn Vật lí ở các trường thung học 

phổ thông, chúng tôi đã chọn đề tài: Tổ chức hoạt động ngoại khóa về một số 

kiến thức chương "Khúc xạ ánh sáng" Vật lý 11 theo hướng phát huy tính 

tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Với mong muốn góp 

phần nâng cao chất lượng dạy và học vật lí ở trường trung học phổ thông. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề mà đề tài quan tâm 

Hoạt động ngoại khoá là một hình thức dạy học có thể giúp học sinh có 

kết quả cao hơn trong học tập và góp phần hoàn thiện nhân cách cho các em. 

Chính vì vậy mà hoạt động ngoại khoá đã được chú trọng nghiên cứu và thực 
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hiện ở nhiều nước trên thế giới. Thậm chí nền giáo dục của nhiều nước còn chủ 

trương giảm thời lượng các giờ lên lớp và tăng cường các hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp và hoạt đông ngoại khoá. Ví dụ như nền giáo dục Mỹ  rất chú 

trọng đến độ tuổi trong bậc học phổ thông, vì vậy chương trình giáo dục trung 

học tại đây luôn tập trung vào việc phát triển toàn diện về trí tuệ,  thể chất cũng 

như tinh thần của học sinh. Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức trên lớp, hầu hết 

các trường trung học đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể dục, 

thể thao cho học sinh của mình. Thông tin về hoạt động ngoại khóa thể hiện 

được một phần khả năng làm việc nhóm, cá tính, niềm đam mê, tinh thần vì 

cộng đồng… giúp các trường Đại học Mỹ có thể hình dung năng lực phẩm chất 

của ứng viên, tiềm năng đóng góp cho nhà trường và cộng đồng trong tương 

lai. Đó chính là nguyên do khiến các trường Đại học Mỹ luôn mong muốn có 

được ứng cử viên xuất sắc toàn diện, không chỉ giỏi ở các môn học mà còn tích 

cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. 

Các hình thức hoạt động ngoại khoá của các trường phổ thông của các 

nước trên thế giới thường tập trung chủ yếu vào các hoạt động như: Trò chơi trí 

tuệ; câu lạc bộ nhạc, kịch, hội hoạ, thể thao; dã ngoại thực tế… 

Ở nước ta, từ những năm 1960 khi xây dựng chương trình giáo dục, Bộ 

giáo dục đã xác định rõ: “Muốn thực hiện giáo dục và giáo dục trong các môn 

học đạt kết quả đầy đủ thì ở nhà trường cần tổ chức ngoại khoá…Công tác 

ngoại khoá bổ sung và nâng cao chất lượng của nội khoá lên một bước”. Vật lí 

là một môn học bắt buộc ở trường phổ thông của nước ta hiện nay. Hoạt động 

ngoại khoá về vật lí cũng là một phần trong hoạt động động ngoại khoá ở 

trường phổ thông và đã được nghiên cứu từ lâu. Cho đến nay đã có nhiều đề tài 

nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khoá về Vật lí cho đối tượng học sinh 

phổ thông, như: “Nghiên cứu việc tổ chức một số buổi học ngoại khoá về phần 

"Quang hình" cho học sinh lớp 8 trung học cơ sở miền núi” của Đỗ Thị Minh-

Luận văn thạc sĩ năm 2000 ở trường ĐHSP Hà Nội, “Tổ chức hoạt động ngoại 
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khóa về các ứng dụng kĩ thuật của "Định luật cảm ứng điện từ" trong chương 

trình Vật lí lớp 11 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng 

tạo của học viên bổ túc văn hóa” của Hồng Nhung-Luận văn thạc sĩ giáo dục 

năm 2011, "Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của các kiến 

thức về "Điện tích - Điện trường" trong chương trình Vật lí lớp 11 theo hướng 

phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh" của Nguyễn 

Tiến Vinh - Luận văn thạc sĩ giáo dục năm 2013, "Tổ chức hoạt động ngoại 

khóa về ứng dụng kĩ thuật của các kiến thức về "Cảm ứng điện từ" trong 

chương trình Vật lí lớp 11 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng 

lực sáng tạo của học sinh" của Kiều Thanh Bắc -Luận văn thạc sĩ giáo dục năm 

2013, "Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của các kiến thức 

về "Dòng điện không đổi" trong chương trình Vật lí lớp 11 theo hướng phát 

huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh" của Ngụy Huy -

Luận văn thạc sĩ giáo dục năm 2013, “Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng 

dụng kĩ thuật của các kiến thức chương “Từ trường” trong chương trình Vật lí 

11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học 

sinh” của Võ Thị Thúy Nga-Luận văn thạc sĩ giáo dục năm 2014, "Tổ chức 

hoạt động ngoại khóa về “Mắt. Các dụng cụ quang” trong chương trình Vật lý 

11nhằm phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo cho học sinh trung tâm 

giáo dục thường xuyên" của Lê Thị Hồng Thái - Luận văn thạc sĩ giáo dục năm 

2014, “Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện 

trong các môi trường” Vật lí 11 "theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực 

sáng tạo của học" của Nguyễn Văn Huy - Luận văn thạc sĩ giáo dục năm 2014, 

"Tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Mắt”- Vật lý lớp 11 trung học phổ 

thông theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học 

sinh" của Nguyễn Thị Ngọc Nhân - Luận văn thạc sĩ giáo dục năm 2014,... 

nhưng ở các phần khác trong chương trình vật lí và chưa có đề tài nào nghiên 

cứu hoạt động ngoại khoá về “Khúc xạ ánh sáng” theo hướng phát huy tính tích 
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cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Vì vậy chúng tôi quyết định 

chọn hướng đề tài này. 

3. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Nghiên cứu nội dung và quy trình tổ chức hoạt động ngoại khoá về 

một số kiến thức về "Khúc xạ ánh sáng" cho học sinh lớp 11 ở trường trung 

học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo 

của học sinh, đồng thời góp phần củng cố, đào sâu, mở rộng các kiến thức đã 

học trong nội khoá. 

4. Giả thuyết khoa học của đề tài 

Nếu tổ chức hoạt động ngoại khoá về “khúc xạ ánh sáng” theo hướng 

tăng cường cho học sinh tìm hiểu, giải thích các hiện tượng hay gặp trong cuộc 

sống hàng ngày và thiết kế, chế tạo các ứng dụng trong khoa học kĩ thuật, trong 

đời sống, giúp phát huy tính tích cực, phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 

đồng thời giúp học sinh củng cố, đào sâu, mở rộng kiến thức về chương “Khúc 

xạ ánh sáng”. 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

* Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh phát triển trong hoạt 

động dạy học ngoại khóa một số kiến thức chương "Khúc xạ ánh sáng"  (Vật lí 

lớp 11). 

Một số thí nghiệm ứng dụng kiến thức chương "khúc xạ ánh sáng" phục 

vụ cho hoạt động ngoại khóa. 

* Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Nội dung: Nghiên cứu hoạt động ngoại khóa một số kiến thức chương 

"Khúc xạ ánh sáng" (Vật lí lớp 11) theo hướng phát huy  tính tích cực, sáng tạo 

của học sinh ở trường trung học phổ thông. 

Đối tượng: Giáo viên dạy Vật lý và học sinh lớp 11 ở trường trung học 

phổ thông. 
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Địa bàn nghiên cứu: Một số trường trung học phổ thông ở tỉnh Tuyên Quang. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Nghiên cứu cở sở lí luận về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa, đặc biệt 

là hoạt động ngoại khóa môn Vật lí với việc góp phần phát huy tính tích cực, 

năng lực sáng tạo của học sinh. 

Nghiên cứu cở sở lí luận, đặc biệt là các biểu hiện của tính tích cực, năng 

lực sáng tạo của học sinh trong hoạt động ngoại khóa. 

Nghiên cứu mục tiêu dạy học về kiến thức, kỹ năng, thái độ và mục tiêu 

về phát triển tư duy mà học sinh cần đạt được khi học các kiến thức chương 

“Khúc xạ ánh sáng”. Qua đó, xác định những thí nghiệm, ứng dụng kĩ thuật có 

thể chế tạo trong dạy học ngoại khóa phần này. 

Nghiên cứu mục tiêu dạy học chương “Khúc xạ ánh sáng” làm căn cứ 

hướng dẫn học sinh thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm liên 

quan đến kiến thức chương này. Thông qua quá trình nghiên cứu này, chúng tôi 

dự kiến những khó khăn, những hạn chế mà học sinh có thể mắc phải trong khi 

học để từ đó dự kiến phương pháp hướng dẫn các em vượt qua khó khăn.  

Tìm hiểu thực tế dạy học các kiến thức chương "Khúc xạ ánh sáng" ở 

một số trường trung học phổ thông ở tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là các hạn chế 

của học sinh thường mắc phải khi học phần kiến thức này. Từ đó, có căn cứ để 

xây dựng nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 

nhằm khắc phục những hạn chế trong giờ học chính khóa.  

Xây dựng nội dung, chương trình, qui trình, phương pháp và hình thức tổ 

chức hoạt động ngoại khóa về các ứng dụng một số kiến thức chương "Khúc xạ 

ánh sáng" theo hướng góp phần phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của nội dung 

và quy trình ngoại khóa đã xây dựng và bước đầu đánh giá hiệu quả của hoạt 

động ngoại khóa về việc phát huy tính tích cực, sáng tạo và chất lượng nắm 

vững kiến thức của học sinh. 
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7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

* Phương pháp nghiên cứu lí luận: 

- Nghiên cứu văn kiện của Đảng, chỉ thị của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

- Nghiên cứu các tài liệu tâm lí học, giáo dục học, lôgic học đặc biệt là 

các tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trong dạy học Vật lí; 

về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lí; về phương pháp dạy học các kiến 

thức "Khúc xạ ánh sáng" về các thí nghiệm, các hiện tượng Vật lý, các ứng 

dụng kỹ thuật phục vụ cho dạy học kiến thức "Khúc xạ ánh sáng";… 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về tính tích cực, năng lực sáng tạo của học 

sinh trong hoạt động ngoại khóa. 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng 

cụ thí nghiệm ứng dụng. 

- Nghiên cứu sách giáo khoa và các sách tham khảo vật lí 11. 

* Phương pháp điều tra, quan sát thực tiễn: 

- Nghiên cứu thực tiễn hoạt động ngoại khóa ở các ở trường trung học 

phổ thông. 

- Tiến hành khảo sát bằng phương pháp điều tra, phương pháp phỏng 

vấn và đàm thoại với học sinh và giáo viên; tham quan phòng thí nghiệm 

Vật lí, tham khảo kế hoạch sử dụng các thiết bị Vật lí ở các ở trường trung 

học phổ thông. 

* Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của quy 

trình tổ chức hoạt động ngoại khóa đã lập đối với việc phát huy tính tích cực và 

phát triển năng lực sáng tạo của học sinh, bao gồm nội dung, phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy học về chương “Khúc xạ ánh sáng”. 

8. Đóng góp của luận văn 

- Góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận của hoạt động ngoại khoá Vật lí tại 

các trường trường trung học phổ thông. 
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- Xây dựng được quy trình dạy học ngoại khóa bao gồm nội dung, 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy học về chương "Khúc xạ ánh sáng". 

- Chế tạo được một số thí nghiệm đơn giản về ứng dụng kĩ thuật của 

chương "Khúc xạ ánh sáng". 

- Góp phần đổi mới phương pháp, phối hợp các hình thức dạy học ở 

trường trung học phổ thông. 

9. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục luận văn 

được chia làm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lí ở 

trường trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực, phát triển năng 

lực sáng tạo của học sinh. 

Chương 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa về "Khúc xạ ánh sáng" nhằm 

phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VẬT LÍ 

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY 

TÍNH TÍCH CỰC, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO 

CỦA HỌC SINH 

1.1. Tổng quan về những vấn đề cần nghiên cứu 

Hoạt động ngoại khóa là một trong các hình thức dạy học có thể giúp 

HS đạt kết quả cao hơn trong học tập và góp phần hoàn thiện nhân cách cho các 

em. Chính vì vậy, hoạt động ngoại khóa ngày càng được trú trọng nghiên cứu 

và thực hiện không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. 

Vật lí là môn khoa học thực nghiệm và là môn học bắt buộc ở nhà 

trường phổ thông của nước ta hiện nay. Hoạt động ngoại khóa về vật lí cũng là 

một phần trong HĐNK ở trường phổ thông và đã được nghiên cứu từ lâu. Cho 

đến nay đã có một số đề tài đã nghiên cứu việc tổ chức HĐNK về vật lí cho 

HS như: “Phương  pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí”, Nguyễn Quang 

Đông, đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Thái Nguyên, năm 2006; “Nghiên 

cứu xây dựng và tổ chức một số chủ đề ngoại khoá phần Điện học lớp 12 

(THPT) nhằm góp phần giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh”, Trương 

Đức Cường, Luận văn Thạc sĩ giáo dục, Đại học Thái Nguyên, năm 2007; 

“Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa phần “Quang học” với sự hỗ trợ 

của công nghệ thông tin nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh THPT”, 

Mai Thị Vân Hải, Luận văn Thạc sĩ giáo dục, Đại học Thái Nguyên, năm 

2008;  “Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khoá về Tĩnh học vật rắn ở 

lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo 

của học sinh”, Ngô Thị Bình, Luận văn Thạc sĩ giáo dục, năm 2009; “Nghiên 

cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khoá về “Dòng điện không đổi” Vật lý lớp 11 

(THPT) nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học 



 10 

sinh”, Nguyễn Văn Hào, Luận văn Thạc sĩ giáo dục, Đại học Thái Nguyên, 

năm 2010; “Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khoá về “Dòng điện xoay 

chiều” Vật lý lớp 12 THPT Ban cơ bản”, Lục Văn Thái, Luận văn Thạc sĩ 

giáo dục, Đại học Thái Nguyên, năm 2011; “Tổ chức hoạt động ngoại khóa 

chương “Từ trường”ở lớp 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực 

sáng tạo của học sinh”, Tạ Hồng Sơn, luận văn Thạc sĩ giáo dục, Đại học Sư 

Phạm Hà Nội, năm 2012; “Tổ chức hoạt động ngoại khóa có nội dung ứng 

dụng kĩ thuật về cảm ứng điện từ vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực 

và năng lực sáng tạo của học sinh”, Kiều Thanh Bắc, Luận văn Thạc sĩ giáo 

dục, Đại học Thái Nguyên, năm 2012; “Tổ chức hoạt  động ngoại khóa về các 

kiến thức “Điện tích-Điện trường” - Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích 

cực, năng lực sáng tạo của học sinh”, Nguyễn Tiến Vinh, luận văn Thạc sĩ giáo 

dục, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, năm 2013. “Tổ chức hoạt động ngoại 

khóa các ứng dụng kĩ thuật  của một số kiến thức chương “Các định luật bảo 

toàn” (Vật lí lớp 10) theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học 

sinh Trung  tâm giáo dục thường xuyên”, Đặng Thị Hoa, luận văn Thạc sĩ 

giáo dục, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, năm 2014. 

Chúng ta nhận thấy rằng để phát huy tính tích cực, phát  t r iển  năng 

lực sáng tạo của HS thì cần phải tổ chức và tạo điều kiện cho HS tích cực, 

sáng tạo giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Việc nghiên cứu về cơ sở lí luận 

cũng đã được bàn luận nhiều nhưng việc ứng dụng vào dạy kiến thức cụ thể 

của chương, cho từng đối tượng HS cụ thể thì chưa được thực hiện đầy đủ. Ví 

dụ như: chưa có đề tài nào nghiên cứu về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa 

các ứng ứng dụng kĩ thuật của vật lí để phát huy tính tích cực, sáng tạo cho HS 

khi dạy chương “Khúc xạ ánh sáng” (vật lí 11) đối với đối tượng HS học ở 

trường THPT Sơn Dương. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn hướng đề tài 

này: “Tổ chức hoạt động ngoại khóa về "Khúc xạ ánh sáng - Vật lí 11 theo 

hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh". 
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1.2. Tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học ngoại 

khóa Vật lí 

Hình thức dạy học ngoại khóa tạo nhiều điều kiện để HS phát huy được 

tính tích cực, năng lực sáng tạo của bản thân. Để đánh giá hiệu quả của hoạt động 

ngoại khóa trong việc phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo của HS thì chúng 

ta cần nghiên cứu khái niệm và biểu hiện của chúng trong quá trình hoạt động. 

1.2.1. Tính tích cực 

a) Khái niệm về tính tích cực của HS trong học tập 

“Tích cực hóa là một tập hợp các hoạt động nhằm chuyển biến vị trí của 

người học từ thụ động sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ 

động tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập”. [25, tr 269]. 

Tích cực học tập là một hiện tượng sư phạm biểu hiện ở sự cố gắng cao 

về nhiều mặt trong học tập. Học tập là một trường hợp riêng  của nhận thức. 

Vì vậy nói tới tích cực học tập thực chất là nói tới tính tích cực nhận thức. 

“Tính tích cực nhận thức là trạng thái hoạt động nhận thức của HS đặc trưng ở 

khát vọng học tập, sự cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình nắm vững 

kiến thức”. [25] 

Tính tích cực nhận thức vừa là mục đích hoạt động vừa là phương tiện, 

vừa là điều kiện để đạt được mục đích, vừa là kết quả của hoạt động. Tính tích 

cực nhận thức chính là phẩm chất, sự cố gắng của mỗi cá nhân. Đối với HS đòi 

hỏi phải có những nhân tố tích cực lựa chọn thái độ đối với đối tượng nhận 

thức, đề ra cho mình mục đích, nhiệm vụ cần giải quyết sau khi đã lựa chọn đối 

tượng, cải tạo đối tượng trong hoạt động giải quyết các vấn đề sau này. 

Tính tích cực (TTC) của học sinh có mặt tự phát và mặt tự giác: [26, tr 269] 

- Mặt tự phát của TTC nhận thức là những yếu tố tiềm ẩn, bẩm sinh thể 

hiện ở tính tò mò, hiếu kỳ, hiếu động linh hoạt và sôi nổi trong hành vi mà ở trẻ 

đều có trong các mức độ khác nhau. 
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- Mặt tự giác của TTC là trạng thái tâm lý mà TTC có mục đích và đối 

tượng rõ rệt. Do đó có hoạt động để chiếm lĩnh đối tượng đó, thể hiện ở óc quan 

sát, tính phê phán trong tư duy, trí tò mò khoa học. 

b) Những biểu hiện của tính tích cực trong học tập 

Tính tích cực của HS trong học tập nói chung và trong hoạt động ngoại 

khóa nói riêng được biểu hiện qua những dấu hiệu sau: [15] 

- HS tự nguyện tham gia vào hoạt động học tập. 

- HS sẵn sàng, hồ hởi đón nhận những nhiệm vụ mà GV giao cho. 

- HS tự giác thực hiện các công việc mình đảm nhận mà không cần sự 

đôn đốc, nhắc nhở của GV. 

- HS nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ những vấn đề mình chưa rõ. 

- HS mong muốn được đóng góp ý kiến với thầy cô, với bạn bè những 

thông tin mới mẻ hoặc những kinh nghiệm có được ngoài sách vở, từ những 

nguồn khác nhau. 

- Hoàn thành công việc sớm hơn kế hoạch. 

- Xin nhận thêm nhiệm vụ để thực hiện… 

- HS thường xuyên trao đổi, tranh luận với bạn bè để tìm phương án giải 

quyết vấn đề, mong muốn được GV giúp đỡ, chỉ dẫn và khi gặp vấn đề khó 

khăn thì không nản chí. 

Những mức độ khác nhau của tính tích cực hoạt động nhận thức. [26, Tr 471] 

- Tính tích cực tái hiện: Chủ yếu dựa vào trí nhớ và tư duy tái hiện, HS 

tích cực bắt chước GV và bạn bè. 

- Tính tích cực tìm tòi: HS tự tìm cách giải quyết các vấn đề đã nêu 

ra, thử nhiều cách khác nhau để giải quyết hợp lí vấn đề. 

- Tích cực sáng tạo: Là cấp độ cao nhất của tính tích cực của HS, có khả 

năng mang kiến thức đã biết vào một tình huống mới. Phát hiện những vấn đề 

mới trong tình huống đã biết. HS khẳng định con đường của mình không 

giống như những con đường mà mọi người đã thừa nhận để đạt được mục đích. 
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Mức độ tích cực của HS phụ thuộc vào những yếu tố: 

- Vốn kiến thức của HS 

- Cách tổ chức hoạt động nhận thức của GV Những dấu hiệu thể hiện 

mức độ tích cực của HS 

- Thái độ tự giác của HS tham gia vào hoạt động nhận thức như thế nào? 

- Tích cực nhất thời hay thường xuyên liên tục? 

- Tích cực ngày càng tăng hay giảm dần? 

- Có kiên trì vượt khó hay không? 

Nguyên nhân của tính tích cực nhận thức: 

Tính tích cực nhận thức của HS nảy sinh trong quá trình học tập nhưng 

nó lại là kết quả của nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân hình thành từ quá khứ, 

thậm chí từ lịch sử lâu dài của nhân cách. 

“Tính tích cực nhận thức phụ thuộc vào những nhân tố sau: Hứng 

thú, nhu cầu, động cơ, năng lực, ý chí, sức khoẻ, môi trường…” [26]. Trong 

đó hứng thú là nhân tố được các thầy, cô quan tâm nhất vì: 

+ Nó có thể hình thành ở HS một cách nhanh chóng và bất kì lúc nào 

trong quá trình dạy học. 

+ Có thể gây hứng thú cho HS ở mọi lứa tuổi. 

+ Điều quan trọng hơn cả là nó nằm trong tầm tay của người thầy. Người 

thầy có thể điều khiển hứng thú của HS qua các yếu tố của quá trình dạy học: 

Nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức qua các bước lên lớp như 

mở bài, bài giảng mới, củng cố, vận dụng, kiểm tra kiến thức và trong cả mối quan 

hệ của thầy và trò. 

Những biểu hiện trên là căn cứ để chúng tôi đánh giá hiệu quả hoạt động 

ngoại khóa chương “Khúc xạ ánh sáng” mà chúng tôi sẽ tổ chức đối với sự 

phát huy tính tích cực của HS. 

c) Các biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của HS 

Phát huy tính tích cực nhận thức không phải là vấn đề mới. Từ thời cổ 

đại các nhà sư phạm tiền bối như Khổng Tử, Aristot đã từng nói đến tầm 
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quan trọng to lớn của việc phát huy tính tích cực chủ động của HS và đã nói 

lên nhiều biện pháp, phát huy tính tích cực nhận thức. 

Trong thế kỷ XX, các nhà giáo dục Đông, Tây đều tìm kiếm con đường 

tích cực hoá hoạt động dạy học. Đó là tư tưởng của các nhà giáo dục nổi tiếng 

như: B.P Êxipôp, I. Xamova, M.A.Danikop (Liên Xô), Okon (Ba Lan), Skinner 

(Mỹ)… Ở Việt Nam các nhà lý luận dạy học như GS Hà Thế Ngữ, GS Đặng 

Vũ Hoạt… cũng đã viết nhiều về tính tích cực hoạt động nhận thức. 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy tính tích cực nhận thức của HS? 

Các biện pháp nâng cao tính tích cực nhận thức của HS[11] [26] có thể tóm tắt 

như sau: 

- Nói lên ý nghĩa lí thuyết và thực tiễn, tầm quan trọng của vấn đề 

nghiên cứu. 

- Tiến hành dạy học ở những mức độ thích hợp nhất đối với trình độ phát 

triển của HS. Một nội dung quá dễ hoặc quá khó đều không gây được hứng thú. 

- Nội dung dạy học phải mới, những cái mới ở đây không phải quá xa 

lạ với HS, các mới phải liên hệ và phát triển cái cũ. Kiến thức phải có tính thực 

tiễn, gần gũi với sinh hoạt, với suy nghĩ hàng ngày, thoả mãn nhu cầu nhận thức 

của các em 

- Phải dùng các phương pháp đa dạng: Nêu vấn đề, thí nghiệm, thực 

hành, so sánh, tổ chức thảo luận, sêmina, làm việc độc lập và phối hợp chúng 

với nhau. 

- Kiến thức phải được trình bày trong dạng động, phát triển và mâu 

thuẫn với nhau, những vấn đề quan trọng, các hiện tượng then chốt có lúc diễn 

ra một cách đột ngột, bất ngờ. 

- Sử dụng các phương tiện dạy học, đặc biệt ở các lớp nhỏ, dụng cụ 

trực quan có tác dụng tốt trong việc kích thích hứng thú của HS. 

- Sử dụng các hình thức tổ chức dạy học khác nhau: Cá nhân, nhóm, tập 

thể, thăm quan, làm việc trong vườn trường trong phòng thí nghiệm… 
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- Phát huy tối đa hoạt động của HS hay nhất là tổ chức tình huống có 

vấn đề đòi hỏi nêu dự đoán giả thuyết, tranh luận giữa những ý kiến trái 

ngược. Bằng sự tổ chức điều khiển hợp lí các hoạt động của từng cá nhân và tập 

thể HS. 

- Luyện tập dưới các hình thức khác, vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

vào các tình huống mới. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và kỉ luật kịp thời, 

đúng mức 

- Tạo không khí đạo đức lành mạnh trong lớp, trong trường, tôn vinh 

sự học nói chung và biểu dương những HS có thành tích học tập tốt. 

- Có sự động viên, khen thưởng từ phía gia đình và xã hội. 

- Phát triển kinh nghiệm sống của HS trong học tập. 

1.2.2. Năng lực sáng tạo 

a) Khái niệm về năng lực sáng tạo 

Theo tâm lí học, năng lực là một thuộc tính tâm lí phức hợp, điểm hội 

tụ của nhiều yếu tố: Tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, tính sẵn sàng 

hành động ... 

Theo lí luận dạy học, năng lực là hệ thống các khả năng thực hiện có 

hiệu quả, có trách nhiệm các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề 

thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trong những tình huống 

khác nhau trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm và sẵn sàng 

hành động. Người có năng lực vè mặt nào đó thì không phải nỗ lực nhiều 

trong quá trình công tác mà vẫn khắc phục được những khó khăn một cách 

nhanh chóng và dễ dàng hơn những người khác. 

Theo từ điển Việt Nam: "Năng lực sáng tạo là nghĩ ra và làm ra giá trị 

vật chất hoặc tinh thần". [23] 

Theo Bách khoa toàn thư Liên Xô (Nga): "Năng lực sáng tạo là một loại 

hoạt động mà kết quả của nó là một sản phẩm tinh thần hay vật chất có tính 

cách tân, có ý nghĩa xã hội, có giá trị". [9][24] 
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Như vậy, có thể hiểu năng lực sáng tạo là khả năng tạo ra những giá trị 

mới về vật chất hoặc tinh thần, tìm ra các mới, giải pháp mới, công cụ mới, 

vận dụng thành công những hiểu biết đã có vào hoàn cảnh mới. Đối với nhà 

khoa học, cái mới đối với xã hội. Còn đối với học sinh, cái mới chủ yếu là đối 

với bản thân minh. 

Năng lực sáng tạo gắn liền với kĩ năng, kĩ xảo và vốn hiểu biết của chủ 

thể. Trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, nếu chủ thể hoạt động càng thành 

thạo và có vốn hiểu biết sâu rộng thì càng nhạy bén trong dự đoán, đề ra được 

nhiều dự đoán, nhiều phương án để lựa chọn, càng tạo điều kiện cho trực giác 

phát triển. Bởi vậy, muốn rèn luyện năng lực sáng tạo thì nhất thiết không thể 

tách rời, độc lập với học tập kiến thức về một lĩnh vực nào đó. 

Phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh là bồi dưỡng cho họ 

cách suy nghĩ, phong cách học tập, làm việc khoa học, rèn luyện các thao tác tư 

duy logic, tư duy biện chứng, rèn luyện các kĩ năng, phát triển ở họ tư duy khoa 

học, tư duy Vật lí và năng lực vận dụng kiến thức vào các tình huống khác nhau. 

b) Các biểu hiện của năng lực sáng tạo trong học tập ngoại khóa 

vật lí 

Kiến thức vật lí trong phổ thông là những kiến thức đã được loài người 

khẳng định nhưng chúng luôn là mới mẻ đối với học sinh. Việc nghiên cứu 

kiến thức mới sẽ thường xuyên tạo ra những tình huống đòi hỏi học sinh phải 

đưa ra những ý kiến, giải pháp mới đối với chính bản thân họ. Từ đó, năng lực 

sáng tạo của học sinh sẽ được bộc lộ và phát triển qua quá trình hoạt động nhận 

thức của họ. Đối với quá trình hoạt động nhận thức của học sinh theo kiểu 

DHPH và GQVĐ, chúng sẽ hệ thống được các biểu hiện của năng lực sáng tạo 

của học sinh như sau:  

-Phát hiện ra VĐ cần giải quyết từ tình huống xuất phát: Từ kiến thức 

cũ, kinh nghiệm, TN, bài tập, truyện kể lịch sử ... học sinh phát hiện ra vấn đề 

cần giải quyết. 
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- Suy đoán được giải pháp GQVĐ: 

* Đối với cách GQVĐ nhờ thực nghiệm: Học sinh đề xuất được giả thuyết. 

* Xác định được các bộ phận chính, cấu tạo và chức năng của từng bộ 

phận chính, mối liên kết giữa các bộ phận này trong việc tạo ra quá trình hoạt 

động của ứng dụng kỹ thuật của vật lí. 

* Phát hiện được mối liên hệ có tính quy luật (các khái niệm, định luật, 

nguyên lí vật lí) đã biết tồn tại trong thiết bị kĩ thuật, giải thích được nguyên lí 

hoạt động của thiết bị kĩ thuật. 

* Xác định được những kiến thức vật lí đã biết cần vận dụng để chế tạo 

thiết bị kĩ thuật. 

- Thiết kế được phương án thí nghiệm:  

* Thiết kế được phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm kết quả đã tìm 

được từ suy luận lí thuyết hoặc hệ quả của nó. 

* Thiết kế được phương án thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết hoặc hệ quả 

của nó. 

* Đề xuất được phương án thiết kế khả thi thiết bị kĩ thuật (thể hiện qua 

mô hình hình vẽ). 

* Chế tạo và vận hành được mô hình VC-CN đề minh họa nguyên tắc 

cấu tạo và hoạt động của ứng dụng kĩ thuật. 

* Đề xuất được phương án bổ sung, cải thiện các thiết bị thí nghiệm. 

Quá trình sáng tạo của con người thường bắt đầu từ một ý tưởng 

mới, bắt nguồn từ tư duy sáng tạo của mỗi người. Người có tư duy sáng tạo 

thường có các đặc trưng sau: có óc tư duy độc lập và óc phê phán; không 

suy nghĩ gò bó, không phụ thuộc vào cái cũ, không theo đường mòn; luôn 

luôn đi vào các vấn đề bản chất nhằm tìm ra quy luật; có khả năng say sưa 

nung nấu các ý tưởng mới; trước một tình huống, một vấn đề phải giải quyết, 

họ luôn tìm ra giải pháp mới, độc đáo tối ưu và đôi khi, họ có các phát minh, 

kiến giải mà một số người đương thời chưa hiểu, cho là họ phiêu lưu, mạo 

hiểm ... [1, tr 48] 
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Theo Guiford và Loowenfield (hai nhà nghiên cứu Mĩ có công trình độc 

lập: một người có nghiên cứu về tính sáng tạo khoa học, người kia về tính sáng 

tạo nghệ thuật) đã thống nhất về tiêu chí của tính sáng tạo (1958): “Có tính 

nhạy cảm về thế giới, tính linh hoạt và năng động tư duy, có cá tính, năng khiếu 

biến đổi sự vật, tư duy phân tích và tổng hợp, năng lực tổ chức”. [1, Tr 48]. 

1) Trong rất nhiều trường hợp quá trình sáng tạo đòi hỏi phải có sự tự 

lực chuyển các tri thức và kĩ năng sang một tình huống mới  sự liên hệ giữa tri 

thức cũ và tình huống mới càng xa nhau bao nhiêu thì độ sáng tạo càng cao. 

2) Nhìn thấy vấn đề mới trong những điều kiện quen biết đúng quy cách. 

3) Nhìn thấy chức năng mới của đối tượng quen biết. 

4) Nhìn thấy cấu trúc của đối  tượng nghiên cứu thực chất của đối tượng 

này là nhanh chóng nhìn thấy cấu trúc của đối tượng như các bộ phận các yếu 

tố các mối quan hệ giữa chúng. 

5) Kĩ năng nhìn thấy nhiều lời giải cho một bài toán thực chất của kĩ năng 

này là tâm lí chấp nhận những lời giải khác nhau những cách giải quyết khác nhau  

xem xét đối tượng ở những khía cạnh khác nhau đôi khi mâu thuẫn nhau. 

6) Kĩ năng biết phối hợp các phương thức giải quyết vấn đề đã biến 

thành một phương thức mới. 

7) Kĩ năng sáng tạo một phương thức giải độc đáo khi đã biết các 

phương thức giải mới 

8) Biết kiểm tra đánh giá giải quyết vấn đề của bản thân và của những 

người khác 

9) Biết điều chỉnh các phương án giải quyết vấn đề một cách nhanh 

chóng và phù hợp với điều kịên thực tiễn 

10) Tự chủ, tin tưởng vào khả năng giải quyết các vấn đề bản thân 

không nản trí trước một vấn đề khó mà tìm mọi cách để có phương án giải 

quyết tốt nhất. 
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Những phẩm chất của một người nghĩ sáng tạo: Ðộc lập; tự tin; chấp 

nhận rủi ro; nhiều năng lượng; nồng nhiệt; không gò bó; thích phiêu lưu; tò mò, 

hiếu kỳ; nhiều sở thích; hài hước; trẻ con, hiếu động; biết nghi ngờ. [1, Tr 51] 

Những hành động của HS trong học tập có mang tính sáng tạo cụ thể 

như sau: 

- Từ những kinh nghiệm thực tế, từ các kiến thức đã có, HS nêu được giả 

thuyết. Trong chế tạo dụng cụ thí nghiệm thì HS đưa ra được các phương án 

thiết kế, chế tạo dụng cụ và cùng một thí nghiệm có thể đưa ra được nhiều cách 

chế tạo khác nhau. Đề xuất được những sáng kiến kĩ thuật để thí nghiệm chính 

xác hơn, dụng cụ bền đẹp hơn,… 

- HS đưa ra dự đoán kết quả các thí nghiệm, dự đoán được phương án 

nào chính xác nhất, phương án nào mắc sai số, vì sao? 

- Đề xuất được những phương án dùng những dụng cụ thí nghiệm đã chế 

tạo để làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán và kiểm nghiệm lại lí thuyết đã học. 

- Vận dụng kiến thức lí thuyết đã học vào thực tế một cách linh hoạt như 

giải thích một số hiện tượng vật lí, giải thích kết quả thí nghiệm hoặc các ứng 

dụng của vật lí trong kĩ thuật có liên quan. 

Những biểu hiện của sự sáng tạo của HS trong học tập như nêu trên cũng 

sẽ là những căn cứ để chúng tôi đánh giá hiệu quả của hoạt động ngoại khóa 

chương “Khúc xạ ánh sáng” đối với việc phát triển năng lực sáng tạo của HS 

trong quá trình thực nghiệm sư phạm. 

c) Các biện pháp phát triển năng lực sáng tạo trong học tập của 

HS[9][13][22]. 

Nhằm phát triển năng lực sáng tạo ở HS, hướng dạy học bộ môn Vật lý 

được quan tâm nghiên cứu để thực hiện là dạy học giải quyết vấn đề. 

- Kích thích được óc tò mò, khoa học, ham hiểu biết của các em bằng 

cách tạo ra các tình huống có vấn đề. Đó là những câu hỏi thú vị, gây hứng thú 

trong học tập. 
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- Không thuyết trình nhiều, giảng giải mọi vấn đề mà dành “đất” cho 

hoạt động độc lập của HS bằng cách tăng cường vấn đáp tìm tòi, tạo ra các 

cuộc tranh luận, thảo luận. 

- Vận dụng chu trình nhận thức khoa học Vật lý trong dạy học. HS hiểu 

được ý nghĩa của các sự kiện xuất phát bằng quan sát và kinh nghiệm bản thân, 

vai trò sáng tạo của lý thuyết thông qua việc xây dựng mô hình giả thuyết và 

rút ra hệ quả logic, đồng thời thấy rõ tầm quan trọng của kiểm tra bằng thực 

nghiệm và đó có thể là sự kiện khởi đầu cho chu trình dạy học mới. [9][20] 

- Hướng dẫn người học vận dụng, ứng dụng những kiến thức đã học vào 

thực tế đời sống, kĩ thuật. 

1.3. Các ứng dụng kĩ thuật của Vật lí 

1.3.1. Khái niệm về ứng dụng kĩ thuật của Vật lí 

Ứng dụng kĩ thuật của vật lí được hiểu là các đối tượng, thiết bị máy móc  

(hoặc hệ thống các đối tượng, thiết bị máy móc) được chế tạo và sử dụng với 

mục đích nào đó trong kĩ thuật, đời sống mà nguyên tắc hoạt động của chúng 

dựa trên các khái niệm, định luật, hiệu ứng, nguyên lí của Vật lí đó. [13][17] 

Với quan niệm về ứng dụng kĩ thuật như vậy thì trong chương trình Vật 

lí phổng thông có nhiều ứng dụng kĩ thuật được nghiên cứu. 

Ví dụ như: 

- Máy ảnh, kính hiển vi, kính lúp, kính thiên văn là sự ứng dụng quy luật 

đường đi của các tia sáng qua thấu kính, lăng kính… 

- Bếp năng lượng mặt trời, dựa vào hiện tượng phản xạ ánh sáng cầu 

gương cầu lõm. 

- Các gương cầu lồi ứng dụng trong các đoạn đường gấp khúc trong giao 

thông, ứng dụng hiện tượng phản xạ ảnh. 

- Các máy phát điện (Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha) mà 

nguyên tắc hoạt động của chúng dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

- Các động cơ điện (động cơ không đồng bộ ba pha, một pha) mà nguyên 

tắc hoạt động của chúng dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
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- Rơ-le điện từ: Nguyên tắc hoạt động của nó dựa trên tác dụng của nam 

châm điện. 

- Chuyển động của máy bay, của tên lửa là sự ứng dụng của định luật bảo 

toàn động lượng. 

1.3.2. Vai trò của việc nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật trong dạy học Vật lí 

Xét về phương diện lí luận dạy học thì việc nghiên cứu các ứng dụng kĩ 

thuật  là giai đoạn củng cố kiến thức (khái niệm, định luật, hiệu ứng, nguyên 

lý…) vật lí thông qua việc vận dụng nó trong trường hợp cụ thể. Qua đó sự 

hiểu biết về nội dung kiến thức (khái niệm, định luật, hiệu ứng, nguyên lý…) 

vật lí sẽ sâu sắc và mềm dẻo hơn. Đồng thời việc nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật 

sẽ tạo điều kiện xác định tính  thống nhất giữa cái trìu tượng (khái niệm, định 

luật, hiệu ứng, nguyên lý…vật lí) với cái cụ thể (các thiết bị, máy móc…) 

Nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của vật lí được thực hiện trên cơ sở 

các kiến thức khoa học cơ bản, cho HS làm quen với những nguyên lí chủ yếu 

của những nghành sản xuất chính, đồng thời tạo cho HS những kĩ năng kĩ xảo 

cần thiết trong lao động sản xuất, trong việc sử dụng những công cụ đơn giản 

của nền sản xuất hiện đại. Điều cần chú ý ở đây là việc nghiên cứu các ứng 

dụng kĩ thuật phải được tiến hành trên cả hai mặt lý thuyết và thực nghiệm. Do 

vậy, việc nghiên cứu các ứng dụng kỹ thuật của vật lí là cầu nối giữa lý thuyết 

và thực tiễn, giữa bài học vật lí và đời sống. 

Trong quá trình nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật, HS làm quen dần việc 

vận dụng các kiến thức vật lí (định luật, nguyên lí…) vào giải thích các hoạt 

động của  một ứng dụng kĩ thuật hay tham gia vào quá trình thiết kế chế tạo 

một thiết bị kĩ  thuật. Ban đầu HS có thể được lôi cuốn vào hoạt động tự lực 

chuẩn bị (ban đầu chỉ là sự lắp ráp) các dụng cụ mang tính chất thiết kế đơn 

giản dưới dạng hình vẽ, sơ đồ,  bản vẽ kèm theo những lời chú thích tương ứng. 

Ở mức độ cao hơn, học sinh có thể thảo luận về mặt lí thuyết một số vấn đề cụ 

thể của ứng dụng kĩ thuật vật lí. Quá trình này sẽ tạo điều kiện phát huy óc sáng 

tạo kĩ thuật, phát triển tư duy sáng tạo của học sinh. 
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Các ứng dụng kĩ thuật của vật lí là sự minh chứng cho vai trò ngày càng 

tăng của việc ứng dụng vật lí vào nền công nghiệp sản xuất hiện đại, phát triển 

cao.  Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật giúp học sinh thấy được ý nghĩa to lớn của 

việc phát minh  ra các định luật, nguyên lí, hiệu ứng… vật lí cũng như việc ứng 

dụng chúng vào trong kĩ thuật và đời sống. Qua đó, kích thích được hứng thú 

học tập của HS đối với môn vật lí. [13] 

1.3.3. Bản chất của việc nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của Vật lí trong 

dạy học 

Việc nghiên cứu những ứng dụng kĩ thuật của vật lí đòi hỏi phải quan 

tâm đặc biệt tới việc làm sáng tỏ các nguyên tắc vật lí trong hoạt động của các 

thiết bị khác nhau. Biết các nguyên tắc cơ bản về sự hoạt động của một số thiết 

bị, học sinh có thể tìm thấy ứng dụng của chúng trong các máy khác, phân tích 

ưu nhược điểm của các dụng cụ khác nhau. Ở đây, giáo viên nên sử dụng rộng 

rãi các sơ đồ, đồ án, hình vẽ kĩ thuật, nghĩa là nói với học sinh bằng ngôn ngữ kĩ 

thuật. Kết quả của việc học sinh nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của vật lí 

phải là sự lĩnh hội vững chắc những khái quát hóa kĩ thuật. 

Cùng với việc nghiên cứu những thiết bị cụ thể, học sinh cần được vận 

dụng các kiến thức vật lí vào việc nghiên cứu các lĩnh vực kĩ thuật quan trọng 

nhất, có vai trò quyết định tới sự phát triển của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. 

Quá trình này góp phần chỉ ra cho học sinh thấy mối quan hệ gắn bó của sự phát 

triển vật lí và kĩ thuật trong đời sống con người và sự phát triển xã hội. 

Tuy nhiên, không chỉ vật lí là nền tảng của kĩ thuật mà kĩ thuật cũng thúc 

đẩy những nghiên cứu khoa học, thực hiện công nghiệp hóa khoa học vật lí tạo 

ra những phương tiện kĩ thuật mới để nghiên cứu vật lí có hiệu quả hơn. 

Việc nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của vật lí trong dạy học thực chất 

là sự “sắp xếp” các kiến thức vật lí trong các mối quan hệ khác nhau, mối quan 

hệ có tính chất vật lí - kĩ thuật. Thông qua việc nghiên cứu cấu tạo, hoạt động 

của các thiết bị kĩ thuật, HS xác định được mối quan hệ có tính quy luật vật lí 
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tồn tại trong hoạt động của thiết bị, giải thích được hoạt động của nó trên cơ sở 

những định luật, nguyên lí vật lí đã biết. [17] 

1.3.4. Các con đường nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật của Vật lí trong dạy học 

Việc nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật trong dạy học vật lí ở các trường 

phổ thông có thể diễn ra theo hai con đường sau đây: [21] 

- Con đường thứ nhất: Trên cơ sở đã có sẵn những máy móc, thiết bị kĩ 

thuật, nhiệm vụ của học sinh là nghiên cứu cấu tạo và giải thích các nguyên tắc 

hoạt động của các ứng dụng kĩ thuật này bằng cách ứng dụng các định luật, 

nguyên lý vật lí đã biết. 

- Con đường thứ hai: Dựa trên các định luật, nguyên lý vật lí đã biết, 

nhiệm vụ của học sinh là đưa ra phương án thiết kế một thiết bị kĩ thuật nhằm 

giải quyết một yêu cầu kĩ thuật nào đó. 

1.4. Thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm đơn giản về ứng 

dụng kĩ thuật trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông  

1.4.1. Mô hình ứng dụng kỹ thuật tự làm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông 

Mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản tự làm là những thí nghiệm được 

giáo viên và học sinh làm ra theo mẫu trong sách giáo khoa, hoặc là những thí 

nghiệm được cải tiến từ các thiết bị máy móc, hoặc là những mô hình ứng dụng 

kỹ thuật đơn giản tự làm theo ý tưởng, sáng kiến mới bằng những vật liệu, vận 

dụng đơn giản, dễ kiếm trong đời sống hằng ngày. 

Mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản tự làm có vai trò rất quan trọng 

trong quá trình tổ chức dạy học. Thông qua mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn 

giản tự làm, giáo viên có thể phát huy được tính tích cực, năng lực sáng tạo của 

học sinh trong quá trình dạy học. Mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giảntự làm hỗ 

trợ cho quá trình dạy học của giáo viên, giảm thời gian thuyết trình..., giáo viên 

sẽ thuận lợi trong nghiên cứu dạy học theo hướng tích cực, phù hợp cho từng 

nội dung bài học, tăng tính hấp dẫn của môn Vật lí đối với học sinh và góp 

phần làm phong phú đồ dùng dạy học cho giáo viên. 
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Ngoài ra, mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản tự làm rèn luyện cho học 

sinh tính tự lực, năng lực sáng tạo, ham học hỏi, tìm tòi khám phá tự nhiên, học 

sinh có niềm tin vào bản thân, giải quyết được các tình huống xảy ra trong cuộc 

sống và tạo cho học sinh nhiều cơ hội, tình huống phải suy nghĩ, những vấn đề 

phải giải quyết. Khi tiến hành thí nghiệm tự tạo, những yếu tố tiềm ẩn, bẩm 

sinh của học sinh như: Tò mò, hiếu kì, hiếu động của học sinh bị kích thích, 

tăng mức độ hứng thú của học sinh trong giờ học. Tạo sự say mê tìm hiểu 

những hiện tượng thiên  nhiên, qua đó học sinh sẽ yêu thích giờ học vật lí hơn. 

Học sinh được rèn luyện các kỹ năng thu thập thông tin, xử lí thông tin, truyền 

đạt thông tin. Các thông tin này là kết quả của một quá trình lao động, tư duy 

sáng tạo của thầy và trò, góp phần rèn luyện kỹ năng thực hành. 

Mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản tự làm có nhiều ưu điểm trong tổ 

chức hoạt động nhận thức cho học sinh: Mô hình ứng dụng kỹ thuật là những 

dụng cụ đơn giản, dễ kiếm nên giáo và học sinh có thể tự chế tạo. Thí nghiệm 

có hình thức gọn nhẹ, đơn giản, dễ lắp ráp, dễ sử dụng nên có thể thực hiện mọi 

lúc mọi nơi. Thí nghiệm dễ thành công, cho kết quả rõ ràng, thuyết phục nhưng 

lại ít tốn thời gian. Thao tác tiến hành thí nghiệm không đòi hỏi phải có những  

kỹ năng đặc biệt nên giáo viên nào cũng có thể làm được. Không đòi hỏi khắc 

khe về cơ sở vật chất nên ở đâu cũng tiến hành thí nghiệm được. Thí nghiệm 

phù hợp, bám sát với nội dung cần dạy nên rất thuận lợi trong dạy học. 

Tuy nhiên, mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản tự làm vẫn tồn tại một số 

hạn chế: Mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản tự làm hầu hết là những thí 

nghiệm định tính, rất ít thí nghiệm định lượng. Các dụng cụ dùng cho thí 

nghiệm ít bền, dễ hư hỏng. Đồng thời có sự hạn chế về mặt thẩm mỹ. 

1.4.2. Các yêu cầu đối với thiết kế, chế tạo các mô hình ứng dụng kỹ thuật 

Các mô hình ứng dụng kỹ thuật mà chúng tôi dự kiến giao cho học sinh 

thiết kế, chế tạo phải đáp ứng các yêu cầu về mặt kĩ thuật và sư phạm đối với 

các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản như sau: 
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- Việc chế tạo dụng cụ thí nghiệm đòi hỏi ít vật liệu, các vật liệu này 

cũng đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm, tận dụng các thiết bị đã trở thành hàng công 

nghiệp bán rộng rãi trên thị trường để cho nhiều học sinh có thể tự làm được. 

Ngay cả đối với các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản được chế tạo để tiến 

hành các thí nghiệm định lượng, việc đo đạc cũng chỉ đòi hỏi chỉ sử dụng các 

dụng cụ đo phổ biến như: Gương phẳng, gương lồi, gương lõm, lăng kính....  

- Dễ chế tạo mô hình ứng dụng kỹ thuật từ việc gia công các vật liệu đơn 

giản bằng các công cụ thông dụng như: Dao cắt kính, kìm, búa giũa, cưa…Chính 

nhờ đặc điểm này của các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản trong một số 

trường hợp, ta có thể làm được một số mô hình ứng dụng mà không thể tiến hành 

được với mô hình ứng dụng kỹ có sẵn trong phòng thí nghiệm. 

- Dễ lắp ráp, tháo rời các bộ phận của mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn 

giản. Vì vậy, với cùng một mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản, trong nhiều 

trường hợp ta chỉ cần thay thế các chi tiết phụ trợ là có thể làm được những mô 

hình khác. 

- Dễ bảo quản, vận chuyển và an toàn trong chế tạo cũng như trong quá 

trình tiến hành ứng dụng kỹ thuật đơn giản. 

- Việc bố trí lắp ráp và tiến hành ứng dụng kỹ thuật đơn giản với những 

ứng dụng kỹ thuật này cũng đơn giản, không mất nhiều thời gian, chú ý đến 

hiệu quả quan sát hơn là thẩm mỹ và sự tiện dụng. 

- Các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản tự làm phải thể hiện rõ hiện 

tượng vật lí cần quan sát. 

- Ưu tiên những ứng dụng kỹ thuật đơn giản có thể hoạt động được để 

học sinh có thể thấy được diễn biến của hiện tượng vật lí trong tự nhiên. 

Những đặc điểm cơ bản nêu trên của các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn 

giản cũng chính là những yêu cầu của mô hình ứng dụng kỹ thuật mà chúng tôi 

dự kiến giao cho HS thiết kế, chế tạo trong các nhiệm vụ mà HS cần thực hiện. 
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1.4.3. Các khả năng sử dụng các mô hình ứng dụng kỹ thuật trong dạy học 

Vật lí ở trường phổ thông 

Các dụng cụ thí nghiệm đơn giản có thể sử dụng trong dạy học vật lí 

dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, có thể kể đến như sau: 

- Các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản có thể được sử dụng ở tất cả 

các khâu của quá trình dạy học: Đặt vấn đề (tạo tình hướng có vấn đề), hình 

thành kiến thức mới (kiểm tra các giả thuyết đã nêu ra), củng cố và vận dụng 

các kiến thức đã học (trong đó có việc đề cập các ứng dụng kĩ thuật của kiến 

thức vật lí trong sản xuất và đời sống) và cũng có thể dùng để kiểm tra, đánh 

giá kiến thức, kĩ năng của HS. 

- Các mô hình ứng dụng kỹ thuật được sử dụng trước hết cho học sinh, 

tiến hành trên lớp hoặc ở nhà. Chúng có thể được giáo viên sử dụng trong giờ 

học để tiến hành các TN biểu diễn. 

- Việc chế tạo và sử dụng các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản để 

tiến hành các thí nghiệm có thể giúp cho từng học sinh hoặc các nhóm học sinh 

làm ở nhà hay trong giờ ngoại khóa, không những để củng cố các kiến thức đã 

học mà có khi còn cung cấp các dự liệu thực nghiệm để chuẩn bị cho nội dung 

các kiến thức ở các bài học sau. 

- Cùng một mục đich về mặt nội dung kiến thức vật lí, giáo viên có thể 

tiến hành ứng dụng trên lớp với mô hình ứng dụng có sẵn trong phòng thí 

nghiệm, còn học sinh được giao nhiệm vụ tiến hành thí nghiệm này nhưng với 

mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản do mình chế tạo. 

- Nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và sử dụng các mô hình ứng dụng kỹ thuật 

đơn giản để tiến hành các thí nghiệm giao cho học sinh phải có nội dung sao 

cho phát triển được năng lực sáng tạo hoạt động trí tuệ thực tiễn của học sinh, 

chứ không đơn thuần chỉ là sự đòi hỏi hoạt động tay chân đơn giản. 

Việc lựa chọn khả năng sử dụng từng mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn 

giản trong tiến trình dạy học phụ thuộc vào mức độ nội dung kiến thức vật lí 
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mà học sinh cần lĩnh hội, logic hình thành kiến thức, ý đồ sư phạm của giáo 

viên và trình độ của học sinh. 

1.4.4. Thiết kế chế tạo mô hình ứng dụng kĩ thuật ở nhà 

Đối với bộ môn vật lí, việc đổi mới PPDH được thể hiện trên nhiều mặt, 

trong đó có việc tăng cường các hoạt động thực nghiệm của học sinh. Học sinh 

không những được làm quen và tiến hành các thí nghiệm với những thiết bị sẵn 

có trong phòng thí nghiệm mà còn được giao nhiệm vụ thiết kế, chế tạo các mô 

hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản và tiến hành các ứng dụng với chúng. Học 

sinh tiến hành thí nghiệm không chỉ trong giờ học chính khóa mà còn ở các giờ 

học tự chọn, không những trên lớp học mà còn ở ngoài lớp học, ở nhà. 

- Khác với các loại mô hình ứng dụng khác, ở đây học sinh tiến hành ứng 

dụng trong điều kiện không có sự giúp đỡ, kiểm tra trược tiếp của giáo viên. Vì 

vậy, loại thí nghiệm này đòi hỏi cao độ tự giác, tự lực, tích cực và năng lực 

sáng tạo của học sinh. Cũng khác với ứng dụng khác, ứng dụng vật lí ở nhà đòi 

hỏi học sinh sử dụng các dụng cụ thông dụng trong đời sống, các vật liệu dễ 

kiếm, rẻ tiền hoặc các dụng cụ  đơn giản được học sinh chế tạo từ những vật 

liệu này. Chính đặc điểm tạo cơ hội để học sinh phát triển năng lực sáng tạo 

của bản thân trong việc thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng cụ nhằm hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao. 

Loại ứng dụng này khác với các loại bài làm khác của học sinh ở nhà ở 

chỗ: nó đòi hỏi sự kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, giữa hoạt động trí óc 

và hoạt động chân tay của học sinh. 

- Với những đặc điểm trên, ứng dụng vật lí ở nhà có tác dụng trên nhiều 

mặt đối với sự phát triển nhân cách của học sinh: Quá trình tự lực thiết kế 

phương án ứng dụng, lập kế hoạch  làm ứng dụng, chế tạo hoặc lựa chọn dụng 

cụ, bố trí và tiến hành thí nghiệm, xử lý kết quả ứng dụng thu thập được, góp 

phần vào việc phát triển năng lực hoạt động trí tuệ - thực tiễn của học sinh. 

Việc thực hiện và hoàn thành các công việc trên sẽ làm tăng rõ rệt sự hứng thú, 
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tạo niềm vui trong học tập của học sinh. Việc thiết kế các ý tưởng ứng dụng, 

tiên đoán hoặc giải thích các kết quả ứng dụng đòi hỏi học sinh phải huy động 

nhiều kiến thức vật lí đã học trước đây. Nhờ vậy, chất lượng kiến thức của học 

sinh được nâng cao.  

- Loại mô hình ứng dụng này cũng tạo điều kiện cho giáo viên cá thể hóa 

quá trình học tập của học sinh bằng cách giao cho các đối tượng học khác nhau 

nhiệm vụ chế tạo mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản , với mức độ khó, dễ 

khác nhau và mức độ hướng dẫn khác nhau về cách chế tạo, lựa chọn mô hình, 

tiến hành thực hiện. 

- Khi sử dụng loại mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản này trong dạy 

học vật lí, giáo viên cần bố trí thời gian để học sinh báo cáo trước toàn thể lớp 

các kết quả đã đạt được, học sinh tự giới thiệu những sản phẩm của mình để 

học sinh nhận được sự đánh giá của giáo viên và tập thể cũng như sự động 

viên, khen thưởng kịp thời. 

- Mặc dù loại mô hình ứng dụng này có những tác dụng to lớn nói trên 

nhưng đáng tiếc rằng loại mô hình ứng dụng này rất ít được sử dụng trong 

trong thực tiễn dạy học vật lí. Trong xu hướng  đổi mới PPDH vật lí hiện nay, 

giáo viên cần tăng cường sử dụng nó để nâng cao chất lượng dạy học vật lí. 

- Mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản ở nhà không những nhằm đào sâu, 

mở rộng các kiến thức đã học mà trong nhiều trường hợp các kết quả mà học 

sinh thu được sẽ là cứ liệu thực nghệm cho việc nghiên cứu kiến thức mới ở các 

bài học sau trên lớp. Nội dung của các mô hình ứng dụng kỹ thuật đơn giản  ở 

nhà không phải là sự lặp lại nguyên xi các ứng dụng khác đã làm mà phải có 

nét mới, không chỉ đơn thuần là sự tiến hành ứng dụng với những hướng dẫn 

chi tiết. 

Nội dung các loại bài làm ở nhà này rất phong phú, có thể ra dưới nhiều 

dạng khác nhau: Mô tả một ý tưởng, yêu cầu học sinh tiến hành ứng dụng, tiên 

đoán hoặc giải thích kết quả ứng dụng. 
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1.5. Hoạt động ngoại khóa vật lí trong nhà trường phổ thông 

Để đạt mục tiêu đổi mới của dạy học vật lí ở nhà trường phổ thông, 

phương pháp dạy học vật lí (PPDHVL) phải tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các 

hình thức tổ chức dạy học (dạy học trong các giờ chính khóa, trong các giờ tự 

chọn, học ở trong lớp, học ở ngoài lớp... kết hợp học tập cá nhân với học tập hợp 

tác với các hình thức khác nhau (cặp, nhóm, lớp). Các hình thức dạy học này 

không những tạo điều kiện để thực hiện dạy học phân hóa nội tại mà còn rèn cho 

học sinh kĩ năng làm việc tập thể trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Vật lí học là môn học giữa lý thuyết và thực hành có mối quann hệ chặt 

chẽ  với nhau. Nếu chỉ dạy đơn thuần lý thuyết trên lớp học sinh sẽ nắm bắt tri 

thức hết sức trừu tượng; nhưng nếu chỉ dạy thực hành, không trú trọng lý 

thuyết thì học sinh sẽ hiểu mơ hồ và không nắm được bản chất của sự vật hiện 

tượng. Bởi vậy, để học sinh nắm bắt tri thức có hệ thống, thì hoạt động ngoại 

khóa vật lí là một trong những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần được 

tổ chức có kế hoạch, có phương hướng xác định. 

1.5.1. Khái niệm về hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoại khoá vật lí 

*  Khái niệm về hoạt động ngoại khoá: 

Hoạt động ngoại khoá (HĐNK) là một hình thức tổ chức dạy học ngoài 

lớp, không quy định bắt buộc trong chương trình dựa trên sự tự nguyện tham 

gia của các em học sinh. Do sự hạn chế của thời gian lên lớp trong chương trình 

chính khoá, đồng thời với sự gia tăng không ngừng của tri thức đã làm xuất 

hiện mâu thuẫn giữa nhu cầu nhận thức của học sinh với tính kế hoạch của 

chương trình. Để giải quyết mâu thuẫn này, người ta tổ chức các hoạt động 

ngoại khoá nhằm tạo điều kiện cho mỗi học sinh có thể mở rộng, đào sâu kiến 

thức, phát triển những hứng thú, năng lực cá nhân và kích thích thiên hướng 

của các em về một mặt hoạt động nào đó. [5] 

Với cách hiểu như trên, ngoại khoá được xem như một hình thức dạy học 

quan trọng, là một trong những con đường để đổi mới PPDH theo hướng “phát 



 30 

huy tính tích cực… đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” nhằm nâng cao 

chất lượng  học tập. 

* Khái niệm về hoạt động ngoại khoá vật lí: 

Hoạt động ngoại khoá vật lí (HĐNKVL) là một trong những hoạt động 

ngoài giờ lên lớp, có tổ chức, có kế hoạch, có phương hướng xác định, được 

tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện ở ngoài giờ lên lớp chính khoá, dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên vật lí với số lượng học sinh không hạn chế, nhằm gây 

hứng thú và phát triển tư duy, rèn luyện một số kỹ năng, củng cố, bổ sung, mở 

rộng và nâng cao kiến thức vật lí của học sinh đồng thời góp phần nâng cao 

chất lượng học tập. [5] 

1.5.2. Vị trí, vai trò của hoạt động ngoại khóa trong hệ thống các hình thức 

tổ chức dạy học ở trường phổ thông 

Theo văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005) thì nhà 

trường phổ thông có ba hình thức đào tạo đó là: Dạy học trên lớp, giáo dục kĩ 

thuật tổng hợp và hướng nghiệp dạy nghề, công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

Khi đề cập đến vấn đề nêu trên, các tác giả Đặng Thành Hưng, Hà Thế Ngữ, 

Thái Duy Tuyên, Đặng Vũ Hoạt, Phạm Hữu Tòng đều cho rằng căn cứ vào số 

lượng học sinh, thời điểm, không  gian, phương tiện, đặc điểm, tính chất hoạt 

động của giáo viên và học sinh, mục tiêu bài học để phân biệt các hình thức tổ 

chức dạy học. Các tác giả đều thống nhất quan điểm: “Tổ chức quá trình học 

tập phải phù hợp với mục đích, nội dung bài học nhằm làm cho bài học đạt kết 

quả tốt nhất...” [11] 

Trong trường THPT hiện nay ngoài các buổi lên lớp chính khóa thì công tác 

giáo dục ngoại khóa là hình thức giáo dục thu hút đông đảo học sinh tham gia. 

Giáo dục ngoại khóa hàm chứa nhiều hoạt động rộng rãi, bao gồm các 

lĩnh vực: Chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ, nghệ thuật, thể dục 

thể thao. Hoạt động ngoại khoá vật lí nói riêng và hoạt động ngoại khoá nói 

chung có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

các mặt cụ thể là: [9, tr.183] 
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+ Tác dụng giáo dục. 

- Hoạt động ngoại khoá góp phần giáo dục tính tổ chức, tính kế hoạch, 

tinh thần làm chủ và hợp tác trên cơ sở những hoạt động thực tế. Ngoại khoá 

được thực hiện cơ bản dựa trên sự tự nguyện, tự giác của học sinh cộng với sự 

giúp đỡ thích hợp của giáo viên sẽ động viên HS nỗ lực hết mình giải quyết vấn 

đề đặt ra. 

- Hoạt động ngoại khoá làm cho quá trình dạy bộ môn thêm phong phú 

đa dạng, làm cho việc học tập của học sinh thêm hứng thú sinh động, tạo cho 

học sinh lòng hăng say yêu công việc, đó là điều kiện để phát triển khả năng, 

năng lực sẵn có của học sinh. Qua ngoại khoá học sinh có điều kiện tự làm, tập 

dượt phát huy óc sáng tạo, tự tin ở mình, có thể dám nghĩ dám làm. 

+ Tác dụng giáo dưỡng: 

- Hoạt động ngoại khoá góp phần củng cố, bổ sung kiến thức cho học 

sinh. Thông qua hoạt HĐNK, kiến thức HS thu nhận được sẽ sâu sắc hơn. 

Trong khi tiến hành HĐNK, học sinh được tự mình nghiên cứu, tự mình tìm 

hiểu vấn đề và tranh luận với bạn bè trong sự cân nhắc kĩ càng. Chính vì thế 

HĐNK góp phần đắc lực trong việc phát triển trí lực và khả năng sáng tạo của 

học sinh. 

- Vì điều kiện thời gian, trong chương trình nội khoá có những phần giáo 

viên không thể giới thiệu hết được. Những phần này nếu được bổ sung bởi 

HĐNK thì kiến thức của học sinh sẽ được mở rộng thêm. Học sinh có thể thu 

nhận được kiến thức dưới nhiều hình thức như: Nhóm ngoại khoá, câu lạc bộ 

khoa học, hội vui, hội thi... 

+ Tác dụng giáo dục kĩ thuật tổng hợp, định hướng nghề nghiệp: 

Qua hoạt động ngoại khoá, học sinh được rèn luyện một số kĩ năng như: 

Tập nghiên cứu một vấn đề, thuyết minh trình bày trước đám đông, tập sử dụng 

những dụng cụ, thiết bị thường gặp trong đời sống, những máy móc từ đơn giản 

tới hiện đại. Qua đó sẽ nảy nở ở học sinh tình cảm nghề nghiệp và bước đầu có 

ý thức về nghề nghiệp mà học sinh sẽ chọn trong tương lai. 
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+ Hoạt động ngoại khoá là điều kiện thuận lợi để giáo viên có thể thử 

nghiệm các phương pháp dạy học mới: 

Qua hoạt động ngoại khoá giáo viên có điều kiện tốt để thực hiện và 

kiểm tra các kết quả nghiên cứu của mình, do giáo viên nắm vững khả năng, 

tâm lí của học sinh nên hiệu quả của việc thử nghiệm sẽ cao hơn. 

1.5.3. Các đặc điểm của hoạt động ngoại khóa 

Hoạt động ngoại khóa về vật lí nói riêng và hoạt động ngoại khóa nói 

chung có những đặc điểm cơ bản như sau: [9][19] 

+ Việc tổ chức các HĐNK phải được lập kế hoạch cụ thể về cả mục đích, 

nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, lịch hoạt động cụ thể và thời gian 

thực hiện. 

+ Tổ chức các HĐNK dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia và sự hứng 

thú của học sinh, dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trên cơ sở đó, học sinh sẽ 

yêu thích công việc, hoạt động tích cực, có hiệu quả và phát triển được năng 

lực của mình. 

+ Số lượng học sinh tham gia không hạn chế, có thể tổ chức HĐNK theo 

nhóm hoặc theo tập thể đông người. Trong điều kiện cho phép có thể huy động 

HS toàn trường tham gia, không phân biệt trình độ học sinh, tuy nhiên cần chú 

ý đến hạt nhân nòng cốt của buổi ngoại khóa. 

+ Nội dung và hình thức tổ chức HĐNK phải đa dạng, phong phú, mềm 

dẻo, hấp dẫn để lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia. 

+ Việc đánh giá kết quả các HĐNK của học sinh không phải bằng điểm 

số thông qua các bài kiểm tra như trong các giờ học nội khóa, mà thông qua 

tính tích cực, sáng tạo của học sinh và sản phẩm của quá trình hoạt động. Ngoài 

ra, kết quả của HĐNK được đánh giá một cách công khai thông qua cả giáo 

viên và học sinh. Để khích lệ quá trình hoạt động của  học sinh thì cũng cần có 

sự khuyến khích và phần thưởng động viên kịp thời cho các em. 
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1.5.4. Nội dung ngoại khóa Vật lí 

Nội dung của ngoại khóa vật lí phải bổ sung và hỗ trợ cho nội khóa. Nội 

dung của ngoại khóa giúp cho học sinh củng cố, đào sâu, mở rộng kiến thức vật 

lí đã được học trong nội khóa; bổ sung những kiến thức lí thuyết hoặc khắc 

phục những sai lầm mà học sinh thường mắc phải khi học nội khóa; giúp cho 

học sinh hiểu rõ, biết liên kết và khái quát hóa những kiến thức đã được hình 

thành một cách rời rạc. Ngoài ra, nội dung của ngoại khóa cần phải giúp cho 

học sinh nâng cao lòng ham thích, ham hiểu biết về vật lí - kĩ thuật, vật lí - đời 

sống, vật lí - thiên văn,… phát triển tính độc lập, óc sáng tạo của học sinh, tạo 

điều kiện cho học sinh được rèn luyện một số kĩ năng và kĩ xảo. Có thể kể đến 

một số nội dung HĐNK mà HS có thể thực hiện được như: 

- Tìm hiểu thêm các kiến thức về vật lí và kĩ thuật. 

- Nghiên cứu các lĩnh vực riêng biệt của vật lí học, tìm hiểu những ứng 

dụng của Vật lí trong đời sống, kĩ thuật như: Kĩ thuật điện, kĩ thuật vô tuyến 

điện, kĩ thuật chụp ảnh, các ứng dụng của sóng siêu âm… 

- Thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí và kĩ thuật. 

- Xây dựng bức tranh khái quát về vật lí. 

Để lựa chọn nội dung tổ chức HĐNK về vật lí phù hợp thì giáo viên cần 

phải căn cứ vào nội dung kiến thức mà học sinh được học trong nội khóa và 

tầm quan trọng của kiến thức này trong đời sống, kĩ thuật cũng như mục tiêu 

dạy học về phần kiến thức đó mà học sinh cần phải đạt được. 

Căn cứ vào các hướng có thể tổ chức HĐNK về vật lí như trên và thực tế 

dạy học vật lí ở trường phổ thông hiện nay, chúng tôi lựa chọn nội dung của đề 

tài chủ  yếu là hoạt động thực nghiệm: thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm 

vật lí đơn giản; nghiên cứu cấu tạo, giải thích nguyên tắc hoạt động và chế tạo 

thí ngiệm mô hình về các ứng dụng kĩ thuật. Và chúng tôi chọn nội dung kiến 

thức của chương “Khúc xạ ánh sáng” trong sách giáo khoa vật lí lớp11 phổ 

thông để xây dựng nội dung cho HĐNK. 
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1.5.5. Các hình thức hoạt động ngoại khóa về Vật lí [9][19] 

Việc phân chia các hình thức HĐNK về vật lí chỉ mang tính chất tương 

đối, không phân biệt được rõ ràng. Có thể phân ra các hình thức HĐNK về vật 

lí theo số lượng học sinh tham gia, cũng có thể theo nội dung ngoại khóa hoặc 

theo thời gian và địa điểm diễn ra hoạt động ngoại khóa… Sau khi nghiên cứu 

các tài liệu, chúng tôi nhận thấy các hình thức tổ chức HĐNK về vật lí thông 

thường nhất là: HĐNK mang tính chất cá nhân, HĐNK theo các nhóm và 

HĐNK có tính quần chúng rộng rãi. Cụ thể: 

- Tổ chức các HĐNK ở lớp và ở nhà (Học sinh đọc sách báo về vật lí và 

kĩ thuật; tổ chức các buổi báo cáo và dạ hội về các vấn đề vật lí - kĩ thuật; học 

sinh ra báo tường hoặc tập san về vật lí - kĩ thuật; học sinh biểu diễn thí nghiệm 

hoặc giới thiệu sản phẩm là thí nghiệm vật lí chế tạo được…) 

- HS tổ chức triển lãm giới thiệu những thành tích HĐNK về vật lí. 

- Tổ chức cho HS thăm quan ngoại khóa về vật lí, kĩ thuật. 

- Tổ chức, hướng dẫn HS thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng cụ thí 

nghiệm vật lí hoặc máy móc đơn giản. 

- Tổ chức ôn luyện cho học sinh tham dự học sinh giỏi hoặc các cuộc thi 

khác dành cho môn Vật lí ở trường phổ thông. Với các hình thức tổ chức ngoại 

khóa về vật lí như trên, học sinh có thể tham gia vào các hoạt động với tư cách 

cá nhân, nhóm hoặc tập thể. 

1.5.6. Phương pháp dạy học hoạt động ngoại khóa Vật lí [5][9][16] 

Phương pháp dạy học HĐNK vật lí thường có tính mềm dẻo, không cứng  

nhắc, phụ thuộc vào nội dung của HĐNK và trình độ của giáo viên cũng như 

học sinh. Cũng như trong dạy học nội khóa, trong dạy học ngoại khóa việc 

hướng dẫn của giáo viên cũng theo các kiểu định hướng: Định hướng tìm tòi, 

định hướng khái quát chương trình  hóa, định hướng tái tạo. Theo chúng tôi, 

vận dụng các phương pháp này vào dạy học HĐNK có thể tuân theo các bước 

như sau: Ban đầu giáo viên định hướng học sinh tìm tòi, tự tìm ra các kiến thức 
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hoặc cách thức cần áp dụng để giải quyết vấn đề. Nếu học sinh không đáp ứng 

được yêu cầu đó thì giáoviên tổ chức định hướng khái quát chương trình hoá, 

gợi ý thêm cho học sinh. Nếu như học sinh vẫn không thực hiện được nhiệm vụ 

thì giáo viên chuyển dần sang kiểu định hướng tái tạo angôrít. 

* Định hướng tìm tòi 

Là kiểu hướng dẫn mà người dạy không chỉ ra cho học sinh một cách 

tường minh các kiến thức và cách thức hoạt động cần áp dụng, mà người dạy 

chỉ đưa ra những   gợi ý mang tính tổng quát để học sinh có thể tự tìm tòi, huy 

động hoặc xây dựng những kiến thức và cách thức hoạt động thích hợp để giải 

quyết nhiệm vụ mà họ đảm nhận, tức là đòi hỏi học sinh phải tự xác định được 

kế hoạch hành động thích hợp trong tình huống đang xét. 

Sự định hướng tìm tòi có thể phân biệt hai trình độ khác nhau đối với 

hành động đòi hỏi ở học sinh. Đó là: 

- Định hướng tìm tòi áp dụng các cách thức hành động theo các mẫu đã 

biết: Ở mức độ này, giáo viên yêu cầu học sinh tự huy động, lựa chọn cách thức 

hoạt động theo các mẫu đã biết để chuyển tải áp dụng vào tình huống đang xét. 

- Định hướng tìm tòi sáng tạo: Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghĩ ra 

cách thức hoạt động giải quyết vấn đề, không phải là theo một mẫu có sẵn. 

a) Định hướng khái quát chương trình hóa 

Đó là kiểu hướng dẫn trong đó người dạy cũng gợi ý cho học sinh tự tìm 

tòi như kiểu định hướng tìm tòi nói trên, nhưng giúp cho học sinh ý thức được 

lối khái quát của việc tìm tòi giải quyết vấn đề và sự định hướng được chương 

trình hóa theo các bước dự định hợp lí, theo các yêu cầu từ cao đến thấp đối với 

học sinh: từ tổng quát, tổng thể, toàn bộ đến riêng biệt, chi tiết, bộ phận sao cho 

thực hiện được một cách có hiệu quả các yêu cầu. 

Người dạy phải thực hiện từng bước việc hướng dẫn học sinh tự lực giải 

quyết nhiệm vụ mà họ đảm nhận. 

- Sự định hướng ban đầu đòi hỏi học sinh tự lực tìm tòi giải quyết vấn đề. 
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- Nếu học sinh không đáp ứng được thì sự giúp đỡ tiếp theo của giáo 

viên là sự phát triển định hướng khái quát ban đầu (gợi ý thêm, cụ thể hóa, chi 

tiết hóa thêm một bước) để thu hẹp hơn phạm vi, mức độ phải tìm tòi giải quyết 

cho vừa sức với học sinh. 

- Nếu học sinh vẫn không đáp ứng được thì sự hướng dẫn của giáo viên 

chuyển dần sang kiểu định hướng tái tạo, mà trước tiên là kiểu định hướng 

angôrít (hướng dẫn trình tự các hành động, thao tác hợp lí) để theo đó học sinh 

tự giải quyết vấn đề đã đặt ra. 

- Nếu học sinh vẫn không đáp ứng được thì mới thực hiện sự hướng dẫn 

tái tạo đối với mỗi hành động, thao tác cụ thể riêng biệt của trình tự hành động, 

thao tác đó. 

b) Định hướng tái tạo 

Đó là kiểu định hướng trong đó giáo viên hướng học sinh vào việc huy 

động, áp dụng những kiến thức, cách thức hoạt động học sinh đã nắm được 

hoặc đã được giáo viên chỉ ra một cách tường minh, để học sinh có thể thực 

hiện được nhiệm vụ mà họ đảm nhận. Nghĩa là học sinh chỉ cần tái tạo những 

hành động đã được giáo viên chỉ rõ hoặc những hành động trong các tình 

huống đã quen thuộc đối với học sinh. 

Sự định hướng tái tạo có thể phân biệt hai trình độ khác nhau đối với 

hành động đòi hỏi ở học sinh. Đó là: 

- Định hướng tái tạo từng thao tác cụ thể riêng rẽ: Trong kiểu định hướng 

này người học sẽ theo dõi, thực hiện bắt chước lặp lại theo thao tác mẫu cụ thể 

do học sinh chỉ ra. 

- Định hướng tại tạo angôrít: Trong kiểu định hướng này học sinh chỉ ra 

một cách khái quát tổng thể trình tự hành động để người học tự chủ giải quyết 

được nhiệm vụ. 

Với mục đích và nội dung của đề tài, chúng tôi chọn kiểu định hướng 

cho học sinh không phải chỉ là định hướng tái tạo hay chỉ là định hướng tìm tòi 



 37 

mà là kiểu định hướng khái quát chương trình hoá. Chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ 

cho học sinh dưới dạng những nhiệm vụ học tập, sau đó yêu cầu học sinh thảo 

luận theo nhóm để tìm cách giải quyết nhiệm vụ được giao. Nếu học sinh gặp 

khó khăn thì giáo viên gợi ý thêm, cụ thể hoá  nhiệm vụ hơn để thu hẹp phạm 

vi tìm tòi, nghiên cứu và vừa sức hơn với học sinh. 

Sự khác nhau giữa HĐNK và dạy học nội khóa: 

+ Ở nội khoá, nếu học sinh gặp khó khăn không trả lời được câu hỏi hoặc 

tình huống mà giáo viên đưa ra thì giáo viên có thể ngay lập tức thu hẹp phạm 

vi nghiên cứu dần sao cho vừa sức với học sinh. Nếu học sinh vẫn không đáp 

ứng được thì sự hướng dẫn của giáo viên chuyển dần sang kiểu định hướng tái 

tạo, mà trước hết là kiểu định hướng angôrít để theo đó học sinh tự lực giải 

quyết vấn đề đặt ra. Nếu học sinh vẫn không đáp ứng được thì mới thực hiện sự 

hướng dẫn tái tạo đối với mỗi hành động, thao tác đó. 

+ Ở dạy học ngoại khoá thì không như vậy, nếu học sinh gặp khó khăn 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, do có nhiều thời gian nên giáo viên 

có thể cho học sinh về nhà suy nghĩ tiếp trong vài ngày thì có thể học sinh sẽ tự 

giải quyết được khó khăn đó. Nếu học sinh vẫn gặp khó khăn thì giáo viên sẽ 

gợi ý tiếp mà không sử dụng phương pháp tái tạo ngay từ đầu. 

1.5.7. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa về Vật lí [5][9][16] 

Kết quả của HĐNK vật lí phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức và lập kế 

hoạch hoạt động mà GV vật lí là người quyết định. Hiện nay chưa có nhiều tài liệu 

nói rõ quy trình tổ chức HĐNK vật lí. Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy 

việc tổ chức HĐNK về vật lí cho HS có thể thực hiện theo các bước sau: 

+ Bước 1: Lựa chọn chủ đề ngoại khoá 

Căn cứ vào nội dung chương trình, mục tiêu dạy học và tình hình thực tế 

của dạy học nội khoá bộ môn, đặc điểm của HS và điều kiện của GV cũng như 

của nhà trường để lựa chọn chủ đề của HĐNK cần tổ chức. Việc lựa chọn này 

phải rõ ràng để có tác dụng định hướng tâm lí và kích thích sự tích cực, tự lực 

của HS ngay từ đầu. 
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+ Bước 2: Lập kế hoạch ngoại khoá 

Khi lập kế hoạch HĐNK thì GV cần phải xây dựng các nội dung sau: 

- Xác định mục tiêu giáo dục của hoạt động, gồm có: mục tiêu về kiến 

thức; mục tiêu về kĩ năng và yêu cầu về phát triển năng lực, trí tuệ; mục tiêu về 

thái độ, tình cảm. 

- Xây dựng nội dung cho HĐNK dưới dạng những nhiệm vụ học tập cụ thể. 

- Dự kiến hình thức tổ chức, phương pháp dạy học. 

- Dự kiến các tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết. 

- Dự kiến những công việc có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các lực lượng 

giáo dục khác. 

- Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức. 

+ Bước 3: Tiến hành hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

Khi tổ chức HĐNK theo kế hoạch GV cần phải chú ý những nội dung sau: 

- Luôn theo dõi quá trình HS thực hiện các nhiệm vụ để có thể giúp đỡ 

kịp thời, đặc biệt là những tình huống phát sinh ngoài dự kiến, kịp thời điều 

chỉnh những nội dung diễn ra không đúng kế hoạch. 

- Đối với những hoạt động diễn ra ở quy mô lớn như lớp, khối thì GV 

đóng vai trò là người tổ chức, điều khiển các hoạt động. Đồng thời GV cũng 

phải là người trọng tài để tổ chức cho HS có thể tham gia tranh luận hay bảo vệ 

ý kiến của mình về những nội dung HĐNK. 

- Đối với những hoạt động diễn ra ở quy mô nhỏ như trong tổ, nhóm HS thì 

cần để cho HS hoàn toàn tự chủ cả việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao, 

GV chỉ có vai trò hướng dẫn khi HS gặp khó khăn hoặc việc không xử lí được. 

- Sau mỗi đợt tổ chức HĐNK thì GV phải đánh giá, rút kinh nghiệm để 

điều chỉnh nội dung, hình thức và phương pháp cho hợp lí để tổ chức những 

đợt ngoại khoá về sau đạt kết quả cao hơn. 

+ Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm, 

khen thưởng. 

Việc đánh giá kết quả của quá trình HĐNK không giống như trong nội 

khoá, mà phải đánh giá thông qua cả quá trình hoạt động. GV đánh giá hiệu quả 
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thông qua sự tích cực, sự hứng thú, sự sáng tạo của HS và cả những kết quả mà 

HS đạt được trong quá trình hoạt động. Trong đó sản phẩm của quá trình hoạt 

động là một căn cứ quan trọng để đánh giá. Do vậy, cần tổ chức cho HS giới 

thiệu, báo cáo sản phẩm đã tạo ra được trong qua trình HĐNK. Mặt khác, việc 

làm này còn có tác dụng trong việc khích lệ, động viên tinh thần tích cực học 

tập của HS về sau. 

Quy trình tổ chức HĐNK như trên có thể đem lại hiệu quả cao nếu GV 

biết vận dụng tốt các điều kiện và tổ chức hợp lí các hoạt động của HS. Tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện thì GV cần phải căn cứ vào tình hình thực tế 

của nhà trường, HS và các yêu cầu giáo dục của bộ môn mà vận dụng quy trình 

trên một cách mềm dẻo sao cho quá trình HĐNK đạt hiệu quả cao nhất. 

1.5.8. Hoạt động ngoại khoá về các ứng dụng kĩ thuật của vật lí 

Khi tham gia HĐNK về các ứng dụng kĩ thuật của vật lí, HS có nhiều 

điều  kiện làm quen với những nguyên lí chủ yếu của những nghành sản xuất 

chính, đồng thời HS được rèn luyện những kĩ năng kĩ xảo cần thiết trong lao 

động sản xuất, trong việc sử dụng những công cụ đơn giản của nền sản xuất 

hiện đại. Điều cần chú ý ở đây là khi tham gia vào HĐNK về các ứng dụng kĩ 

thuật của Vật lí thì HS phải nghiên cứu trên cả hai mặt lý thuyết và thực 

nghiệm. Do vậy, HĐNK về các ứng dụng kĩ thuật của vật lí là cầu nối giữa lý 

thuyết và thực tiễn, giữa bài học vật lí và đời sống. 

Xét về phương diện lí luận dạy học thì HĐNK về các ứng dụng kĩ thuật 

của vật lí giúp HS củng cố kiến thức (khái niệm, định luật, hiệu ứng, nguyên 

lý…) vật lí thông qua việc vận dụng nó trong trường hợp cụ thể. Qua đó sự 

hiểu biết về nội dung kiến thức (khái niệm, định luật, hiệu ứng, nguyên lý…) 

vật lí sẽ sâu sắc và  mềm dẻo hơn.  Đồng thời việc tham gia HĐNK về các ứng 

dụng kĩ thuật của vật lí sẽ tạo điều kiện giúp HS xác định tính thống nhất giữa 

cái trìu tượng (khái niệm, định luật, hiệu ứng, nguyên lý…vật lí) với cái cụ thể 

(các thiết bị, máy móc…) 
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Trong quá trình tham gia HĐNK về các ứng dụng kĩ thuật của vật lí, HS 

làm quen dần việc vận dụng các kiến thức VL (định luật, nguyên lí…) vào giải 

thích các hoạt động của một ứng dụng kĩ thuật hay tham gia vào quá trình thiết 

kế chế tạo một thiết bị kĩ thuật. HS thấy được ý nghĩa to lớn của việc phát minh 

ra các định luật, nguyên lí, hiệu ứng… vật lí cũng như việc ứng dụng chúng 

vào trong kĩ thuật và đời sống. Qua đó, kích thích được hứng thú học tập đối 

với môn vật lí, đồng thời cũng góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương 

lai của HS. 

1.6. Hoạt động ngoại khoá về các ứng dụng kĩ thuật của vật lí với việc phát 

huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh 

1.6.1. Các biện pháp phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo 

của học sinh trong hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật vật lí 

Hoạt động ngoại khóa dựa trên tinh thần tự nguyện của từng HS là một 

biện pháp kích thích thái độ học tập tích cực của họ. Qua hoạt động ngoại khóa, 

HS được hoạt động, vui chơi, độc lập suy nghĩ, tạo cho HS nhu cầu đọc thêm 

tài liệu tham khảo, sách báo,… Ngoại khóa là điều kiện để HS trao đổi những ý 

tưởng, nguồn tri thức, giúp đỡ, hợp tác với nhau trong việc giải quyết các vấn 

đề đặt ra, phát triển tư duy độc lập, tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của 

cá nhân. 

Trong hoạt động ngoại khóa, để kích thích HS tích cực nhận thức, một 

việc làm cần thiết là đưa HS vào các tình huống có vấn đề. Tình huống có vấn 

đề ở đây được hiểu là tình huống mà khi HS tham gia thì gặp một số khó khăn, 

từ đó ý thức được vấn đề, mong muốn được giải quyết và cảm thấy khả năng 

của mình có thể giải quyết được, do đó bắt tay vào giải quyết vấn đề đó. 

Việc nêu ra các tình huống có vấn đề sẽ cuốn hút HS vào hoạt động tích 

cực thực hiện nhiệm vụ (có tiềm ẩn vấn đề) mà HS nhận được, kích thích lòng 

ham muốn hiểu biết tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn nhằm tiếp cận tri thức 

khoa học. [17] 
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Tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học là tổ hợp các hoạt 

động để nhằm thay đổi, chuyển biến vị trí của người học từ chỗ thụ động sáng 

chủ động, từ chỗ là đối tượng tiếp nhận sang là chủ thể tìm kiếm tri thức, 

đồng thời thông qua đó, phát triển được năng lực sáng tạo của HS, nâng cao 

hiệu quả học tập. 

Như vậy, trong quá trình dạy học ngoại khóa, GV cần nắm bắt được nhu 

cầu, hứng thú, động cơ của HS để thu hút họ vào quá trình học tập tích cực. 

Hoạt động ngoại khoá có thể phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS 

Nội dung của hoạt động ngoại khóa khắc phục được nhược điểm trong 

dạy học nội khóa. HS được tự thiết kế, chế tạo các ứng dụng kĩ thuật, tiến hành 

TN với các ứng dụng kĩ thuật. Qua đó, HS được rèn luyện kĩ thuật tổng hợp, 

khả năng ngôn ngữ và phát triển tư duy đồng thời phát triển năng lực sáng tạo. 

Quá trình hoạt động cũng chính là quá trình HS học tập và rèn luyện 

nhưng do hình thức tổ chức mang tính mới lạ nên HS thấy rất thoải mái, không 

bị gò bó, không bị áp lực như các giờ học nội khóa. Chính điều này khiến cho 

các em chiếm lĩnh tri thức một cách tự nhiên, hiệu quả đồng thời khiến cho các 

em tìm được sự liên hệ giữa lí thuyết và thực tiễn. Ngoài ra, còn giúp cho các 

em rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tinh thần đoàn kết và tinh thần làm 

việc tích cực. 

Phương pháp hướng dẫn HS theo hướng gợi mở nên kích thích HS tham 

gia vào các hoạt động một cách chủ động, tích cực. Thông qua việc các em đề 

xuất các phương án thí nghiệm, chế tạo dụng cụ, tìm ra các giải pháp kĩ thuật 

độc đáo, đưa ra được các dự đoán về kết quả thí nghiệm, so sánh sự khác biệt 

giữa các phương án thí nghiệm…đã giúp cho các em phát triển được khả năng 

sáng tạo. 

- Áp dụng phương pháp dạy học ứng dụng kĩ thuật theo mỗi con đường 

sao cho phù hợp với nội dung ứng dụng kĩ thuật cũng như trình độ tư duy của 

học sinh để phát huy được tính tích cực và năng lực sáng tạo của họ. 
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- Nói lên ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề cần nghiên cứu: Các ứng 

dụng kĩ thuật của vật lí. 

- Tạo ra các tình huống có vấn đề, kích thích được óc tò mò, khoa học, 

ham hiểu biết của các em lôi cuốn các em tự nguyên tham gia vào HĐNK. 

- Nội dung GV đưa ra phải mới nhưng không phải quá xa lạ với HS. Kiến 

thức phải có tính thực tiễn, gần gũi với sinh hoạt, với suy nghĩ hàng ngày, thoả 

mãn nhu cầu nhận thức của các em. 

- Tiến hành của hoạt động ở những mức độ thích hợp nhất đối với trình 

độ phát triển của HS để HS có thể tự lực giải quyết từng vấn đề. 

- Phát huy tối đa hoạt động của HS hay nhất là tổ chức tình huống có vấn 

đề, tăng cường vấn đáp tìm tòi, tạo ra các cuộc tranh luận, thảo luận, đòi hỏi 

nêu dự đoán giả thuyết, các phương án, các giải pháp. Bằng sự tổ chức điều 

khiển hợp lí các hoạt động của từng cá nhân và tập thể HS. 

- Phát triển kinh nghiệm sống của HS trong hoạt động. 

- Hướng dẫn HS vận dụng, ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế 

đời sống, kĩ thuật. 

- Hướng dẫn HS từng bước giải quyết những vấn đề vướng mắc, tránh 

làm thay các em cũng như phó mặc các em tự giải quyết những vấn đề phức tạp 

vượt quá khả năng của các em. 

- GV thường xuyên kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và kỉ luật kịp thời, 

đúng mức các nhóm. 

- Tạo không khí đạo đức lành mạnh trong các nhóm, trong lớp, trong 

trường, tôn vinh sự học nói chung và biểu dương những HS có ý tưởng hay, 

sáng tạo. 

1.6.2. Các tiêu chí đánh giá tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh 

trong hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật vật lí 

a) Các tiêu chí đánh giá tính tích cực của học sinh trong hoạt động ngoại 

khóa về ứng dụng kĩ thuật vật lí 

1. Không khí của buổi HĐNK: HS tích cực, hồ hởi tham gia xây dựng ý 

kiến, đề xuất các phương án, sáng tạo tìm ra các giải pháp kĩ thuật độc đáo để 
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tham gia vào quá trình chế tạo các mô  hình ứng dụng kĩ thuật. HS tự nguyện 

tham gia vào hoạt động ngoại khóa, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ GV giao cho. 

2. Số lượng HS tham gia HĐNK. 

3. Việc tìm kiếm tài liệu: HS tích cực tìm hiểu, sưu tầm tài liệu về các 

vấn đề liên quan tới ứng dụng kĩ thuật khi được GV giao nhiệm vụ. (sử dụng 

thư viện hoặc Internet hoặc phương tiện truyền thông khác để tìm kiếm, chọn 

lọc, bổ sung các kiến thức) 

4. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm. HS tích cực suy nghĩ, vận 

dụng kiến thức đã học để thực hiện yêu cầu mà GV giao cho. 

5. Việc lập kế hoạch, thời gian biểu để thực hiện nhiệm vụ: HS lập kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ, biết đặt ra các câu hỏi, những thắc mắc cần giải 

quyết. 

6. Sản phẩm mô hình: Tính thẩm mỹ, hoạt động đúng nguyên tắc.  

7. Kết quả buổi tổng kết HĐNK: Các em say sưa khi báo cáo sản phẩm 

và tích cực giải đáp các thắc mắc của thầy cô và bạn bè về sản phẩm của nhóm 

mình. Đồng thời, hồi hộp trước sự đánh giá về sản phẩm của nhóm mình. Các 

em phấn khởi, hào hứng khi tham gia ngoại khóa và sẵn sàng trả lời các câu hỏi 

của phiếu điều tra. 

b) Các tiêu chí đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong hoạt động 

ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật vật lí 

1. Phương án thiết kế mô hình: HS đưa ra được các phương án thiết kế, 

chế tạo dụng cụ và cùng một thí nghiệm có thể đưa ra được nhiều cách chế tạo 

khác nhau. Đề xuất được những sáng kiến kĩ thuật để thí nghiệm chính xác hơn, 

dụng cụ bền đẹp hơn,… 

2. Đề xuất các giải pháp kĩ thuật mới hay đơn giản, hiệu quả: HS tự tay 

thiết kế, chế tạo các dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm và diễn đạt thí 

nghiệm. Trong quá trình thiết kế, chế tạo đó, bằng sự tự lực, sáng tạo mà mỗi 

nhóm làm ra các sảm phẩm riêng, độc đáo của nhóm mình. 
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3. Lựa chọn, tìm kiếm hay thay thế các vật liệu khó kiếm bằng các vật 

liệu dễ liếm, rẻ tiền. 

4. Chất lượng sản phẩm mô hình. 

5. HS cố gắng vận dụng các kiến thức đã được học vào trong thực tế một 

cách kinh hoạt để giải thích được một số ứng dụng kĩ thuật có liên quan. 

6. Mức độ kiên trì hoàn thành khi gặp khó khăn: Các em mạnh dạn trình 

bày ý tưởng của mình với GV, với các bạn trong nhóm; mạnh dạn nhờ GV giúp 

đỡ khi gặp vấn đề gì khó khăn hoặc chưa hiểu rõ; khi GV hướng dẫn thì các em 

chú ý lắng nghe và tích cực suy nghĩ theo hướng GV giúp đỡ và tự tìm ra cách 

giải quyết cho mình. Với những vấn đề khó, các em không nản chí mà cố gắng 

tìm tài liệu, nhờ cố vấn để hoàn thành nhiệm vụ sớm để cho ra những sản phẩm 

vừa hữu dụng, vừa đẹp và bền. 

7. Thông qua kết quả của phiếu điều tra, sau khi học ngoại khóa HS đã 

trả lời được những câu hỏi mà trước khi ngoại khóa các em không trả lời được. 

 

Kết luận chương 1 

Hoạt động ngoại khóa nói chung và HĐNK vật lí nói riêng là một trong 

các hình thức dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ 

thông hiện nay. HĐNK có tác dụng hỗ trợ cho học nội khóa trong việc củng cố, 

mở rộng, đào  sâu kiến thức, vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực 

tế đời sống và kĩ thuật; phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS, góp phần hoàn 

thiện nhân cách của  HS. HĐNK mang tính tự nguyện, có nội dung và hình 

thức tổ chức đa dạng, phong phú, phương pháp tổ chức mềm dẻo, tạo ra sự 

hứng thú học tập cho HS. Quy trình tổ chức HĐNK không cứng nhắc, nó tùy 

thuộc vào nội dung, hình thức tổ chức và tình hình thực tiễn của nhà trường, 

GV và HS. 

Khi tham gia HĐNK về các ứng dụng kĩ thuật của vật lí, HS được phát 

huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của mình trong việc thiết kế, chế tạo các 
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dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị kĩ thuật, HS có nhiều điều kiện làm quen với 

những nguyên lí chủ yếu của những nghành sản xuất chính, đồng thời HS được 

rèn luyện những kĩ năng kĩ xảo cần thiết trong lao động sản xuất, trong việc sử 

dụng những công cụ đơn giản của nền sản xuất hiện đại. 

Vì thế, nếu tổ chức tốt HĐNK các ứng dụng kĩ thuật của vật lí đặc biệt là 

hoạt động thiết kế, chế tạo các dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị kĩ thuật, kết hợp 

với việc báo cáo các sản phẩm mà HS chế tạo được và xây dựng sân chơi VL sẽ 

góp phần tăng hứng thú cho HS học tập. Tham gia HĐNK cũng là cơ hội giúp 

HS làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học đặc biệt là hoạt động thực 

nghiệm, đó là tiền đề cho sự học tập và nghiên cứu sau này của HS. 

Việc nghiên cứu cơ sở lí luận về HĐNK các ứng dụng kĩ thuật của VL, 

đặc biệt là quy trình tổ chức HĐNK (nội dung, phương pháp, hình thức), các 

yêu cầu đối với việc thiết kế, chế tạo, sử dụng các dụng cụ thí nghiệm đơn giản; 

các con đường dạy học các ứng dụng kĩ thuật của VL; tính tích cực, sáng tạo 

của HS là những căn cứ quan trọng để chúng tôi xây dựng quy trình HĐNK các 

ứng dụng kĩ thuật chương “Khúc xạ ánh sáng”. 
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Chương 2 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ "KHÚC XẠ ÁNH SÁNG" 

NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 

2.1. Phân tích nội dung khoa học kiến thức và tầm quan trọng của chương 

“Khúc xạ ánh sáng’’ 

2.1.1. Phân tích nội dung khoa học kiến thức của chương “Khúc xạ ánh sáng’’ 

- Chương “khúc xạ ánh sáng” thuộc chương VI, là phần đầu của phần 

quang hình lớp 11 ban cơ bản, nên có thể sử dụng các kiến thức đã học của các 

chương trước. Như tiêu đề của chương đã nêu, HS được học những quy luật 

quan trọng nhất của cơ học, đó là các định luật bảo toàn. 

- Chương này gồm hai bài học sau: “Khúc xạ ánh sáng” và “Phản xạ 

toàn phần”. 

- Chương này học trong thời gian 4 tiết, trong đó có 2 tiết bài tập, không 

có tiết thực hành. 

Nội dung kiến thức cụ thể là: 

*)  Định luật khúc xạ ánh sáng. Chiết suất. Tính chất thuận nghịch của sự 

truyền ánh sáng. 

- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của 

định luật này. Định luật khúc xạ ánh sáng : 

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến của 

mặt phân cách tại điểm tới) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới. 

+  Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sin i) 

và sin góc khúc xạ (sin r) luôn không đổi: 

Sin i

Sin r
= hằng số 

- Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng. 

+ Biết tính chiết suất, góc tới, góc khúc xạ trong các hệ thức của định 

luật khúc xạ. 
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(Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi 

truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. 

Chỉ xét bài toán có tối đa hai lần khúc xạ của tia sáng trên một đường truyền.) 

- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì. 

+ Tỉ số  
Sin i

Sin r
 gọi là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường 2 (chứa tia khúc 

xạ) đối với môi trường 1 (chứa tia tới) : 
Sin i

Sin r
= n21. 

+  Nếu n21 > 1 thì r < i : Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta 

nói, môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1. 

+  Nếu n21 < 1 thì r > i : Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Ta nói, 

môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1. 

+ Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là 

chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không. 

(Chiết suất của không khí được tính gần đúng bằng 1, còn mọi môi 

trường trong suốt khác đều có chiết suất lớn hơn 1. Hệ thức giữa chiết suất tỉ 

đối và chiết suất tuyệt đối: 2
21

1

n
n

n
 . Dạng đối xứng của định luật khúc xạ là 

n1sin i = n2sinr) 

- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể 

hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng. 

+ Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng: ánh sáng truyền đi theo 

đường nào thì cũng truyền ngược lại được theo đường đó. 

+ Theo định luật khúc xạ ánh sáng, nếu ánh sáng truyền từ môi trường 1 

sang môi trường 2 với góc tới i và góc khúc xạ là r thì khi ánh sáng truyền từ 

môi trường 2 sang môi trường 1 với góc tới r thì góc khúc xạ sẽ bằng i. 

*) Hiện tượng phản xạ toàn phần. Cáp quang. 

- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần. 

+ Cho một chùm sáng hẹp truyền từ khối nhựa trong suốt hình trụ vào 

không khí. áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng suy ra r > i. Chùm tia khúc xạ 
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lệch xa pháp tuyến hơn so với chùm tia tới. Khi i tăng thì r cũng tăng. Nếu r đạt 

giá trị cực đại 900 thì cường độ tia khúc xạ bằng không, khi đó i đạt giá trị igh 

gọi là góc giới hạn phản xạ toàn phần, còn gọi là góc tới hạn, có  2
gh

1

n
sin i

n
 

+ Khi i > igh, không có tia khúc xạ, toàn bộ ánh sáng bị phản xạ ở mặt 

phân cách. Đó là hiện tượng phản xạ toàn phần. Phản xạ toàn phần là hiện 

tượng phản xạ của toàn bộ ánh sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi 

trường trong suốt. 

- Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần : 

+ Ánh sáng truyền từ một môi trường tới mặt phân cách với môi trường 

kém chiết quang hơn (n2 < n1). 

+ Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần (i  igh). 

- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần trong 

bài toán. 

+ Biết nhận dạng các trường hợp xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần 

của tia sáng khi qua mặt phân cách. 

+ Biết cách tính góc giới hạn phản xạ toàn phần và các đại lượng trong 

công thức tính góc giới hạn. 

- Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ví dụ về 

ứng dụng của cáp quang. 

+  Sợi quang có lõi làm bằng thuỷ tinh hoặc chất dẻo trong suốt có chiết 

suất n1, được bao quanh bằng một lớp vỏ có chiết suất n2 nhỏ hơn n1. Một tia 

sáng truyền vào từ một đầu của sợi quang. Trong sợi quang, tia sáng bị phản xạ 

toàn phần nhiều lần tại mặt tiếp xúc giữa lõi và vỏ, và ló ra đầu kia. Sau nhiều 

lần phản xạ như vậy, tia sáng được dẫn qua sợi quang mà cường độ sáng bị 

giảm không đáng kể. Nhiều sợi quang ghép với nhau thành bó, các bó được 

ghép và hàn nối với nhau tạo thành cáp quang. 
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+  Ứng dụng của cáp quang: 

Trong công nghệ thông tin, cáp quang được dùng để truyền thông tin, dữ 

liệu dưới dạng tín hiệu ánh sáng. 

(Cáp quang có ưu điểm hơn so với cáp kim loại là truyền được lượng dữ 

liệu rất lớn, không bị nhiễu bởi trường điện từ bên ngoài) 

2.1.2. Tầm quan trọng của chương “khúc xạ ánh sáng’’ 

- Nghiên cứu “khúc xạ ánh sáng’’, học sinh sẽ được học thêm nhiều khái 

niệm mới để tiếp tục nghiên cứu các chương tiếp theo, đặc biệt là là các vấn đề 

liên quan đến “Mắt. Các dụng cụ quang học”. 

- Kiến thức mà HS học trong chương này gắn liền với những ứng dụng 

thực tiễn trong kĩ thuật và đời sống, vì ánh sáng rất quan trọng nhất, bao trùm 

mọi hiện tượng thiên nhiên và thực tế đời sống của con người. 

- Các thí nghiệm đơn giản và các ví dụ trong tự nhiên, trong cuộc sống 

và trong kĩ thuật sẽ làm cho học sinh củng cố thêm thế giới quan duy vật biện 

chứng và hơn nữa học sinh có thể ứng dụng được ánh sáng trong đời sống có 

hiệu quả. 

2.2. Các mục tiêu dạy học của chương “Khúc xạ ánh sáng’’ 

2.2.1. Mục tiêu kiến thức 

- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của 

định luật này. 

-  Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì. 

- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể 

hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng. 

- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra 

hiện tượng này. 

- Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ví dụ về 

ứng dụng của cáp quang. 
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2.2.2. Mục tiêu kĩ năng 

- Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng. 

- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần. 

2.2.3. Mục tiêu phát triển năng lực sáng tạo 

- Theo chúng tôi, để có thể góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ 

môn Vật lí trong giai đoạn mới thì ngoài những mục tiêu chung như trước đây 

thì cần có thêm mục tiêu phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Đối với 

chương “Khúc xạ ánh sáng” mục tiêu này thể hiện như sau: 

- Biểu đạt các vấn đề dưới dạng các câu hỏi và đưa ra được các dự đoán, 

đề xuất được các giả thuyết, các phương án và giải pháp cụ thể của vấn đề. 

- Nghiên cứu, tìm hiểu được các ứng dụng của kiến thức về “Khúc xạ 

ánh sáng” trong kĩ thuật cũng như trong thực tế đời sống. Nghiên cứu cấu tạo 

và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị ứng dụng “Khúc xạ ánh sáng”. 

- Thiết kế, chế tạo được các thí nghiệm mô hình, các thiết bị kĩ thuật về 

“Khúc xạ ánh sáng” từ các vật liệu đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm và tiến hành các 

thí nghiệm với các dụng cụ thí nghiệm đã chế tạo được. 

- Nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. 

2.2.4. Mục tiêu tình cảm, thái độ 

- Có hứng thú học môn vật lí nói chung và những kiến thức về “Khúc xạ 

ánh sáng” nó riêng, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng nhưng đóng góp của 

vật lí cho sự tiến bộ của xã hội và nhưng công lao của các nhà khoa học. 

- Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính 

xác, có ý thức trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao, có tinh thần hợp 

tác. Phát triển tốt tình cảm, mối quan hệ bạn bè, thầy cô. Có tinh thần nỗ lực 

phấn đấu cá nhân, sự tự tin vào bản thân trong học tập, sự khát khao khẳng định 

mình trước tập thể. 

- Có đức tính kỉ luật, sáng tạo, nhanh nhạy trong việc giải quyết các vấn 

đề trong cuộc sống. 
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- Có ý thức vận dụng những kiến thức trong chương “Khúc xạ ánh sáng” 

vào đời sống và kĩ thuật nhằm cải thiện đời sống và giữ gìn, bảo vệ môi trường 

sống  tự nhiên. 

- Củng cố thêm thế giới quan duy vật biện chứng 

2.3. Điều tra thực trạng HĐNK và tình hình dạy học chương “Khúc xạ ánh 

sáng’’. (Vật lí lớp 11) của một số trường trung học phổ thông thuộc tỉnh 

Tuyên Quang 

2.3.1. Đặc điểm học sinh tại các trường trung học phổ thông 

- Học sinh trường THPT Sơn Dương tại các trường có những đặc điểm 

chung và cũng có những đặc điểm riêng rõ nét hơn như sau: 

- Trình độ đầu vào nhiều em học mất gốc, sức học ở mức trung bình; ý 

thức học tập, rèn luyện chưa tốt: Không có thói quen và nề nếp học tập, không 

có thói quen tư duy độc lập, học tập thụ động; không có khả năng tự học 

(không biết cách học) và không có động cơ học tập. Khá nhiều học sinh chỉ đặt 

mục tiêu học xong lớp 12 thì nghỉ học, không có mục tiêu xa hơn; chính vì vậy 

mà việc học tập, rèn luyện của các em thiếu sự nỗ lực cần thiết. 

- Tính tình thất thường không ổn định mang đặc điểm của thanh niên 

mới lớn, nhiều hoài bão viển vông, không có ý chí, thiếu nghị lực để thực hiện 

hoài bão của mình. Một số ít bạc nhược, chây lười, tính a dua, không có chính 

kiến rõ ràng, có xu hướng kết thân theo nhóm. 

- Một số ham chơi game, zalo, facebook .... 

- Đặc thù vùng kinh tế khó khăn hơn khu vực thành phố, đô thị ... 

- Bên cạnh đó, nhiều em rất tích cực rèn luyện học tập, hào hứng trên các 

lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, hoạt động đoàn. Trong học tập, 

các em rất hứng thú với các bài học có thí nghiệm, thích được làm thí nghiệm, 

thích các hoạt động ngoại khóa, thích được tìm hiểu và giải thích các hiện 

tượng thực tế, các thiết bị kĩ thuật. 

- Tỉ lệ học sinh đỗ đại học có nhưng chưa cao, đa số đỗ cao đẳng, trung 

cấp hoặc đi học nghề. Học sinh được định hướng nghề nghiệp ngay từ khi vào 
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học ở đây, học sinh có thể vừa học văn hóa vừa học nghề, học các lớp trung cấp 

song song. 

- Nếu các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, có kế 

hoạch, có hiệu quả thì sẽ phát huy được những ưu điểm của các em. Đồng thời, 

qua HĐNK các em sẽ định hướng nghề nghiệp tốt hơn, sớm chọn cho mình 

một ngành nghề phù hợp với bản thân. 

2.3.2. Thực trạng hoạt động ngoại khóa ở trường trung học phổ thông hiện nay 

- Qua điều tra bằng phiếu điều tra (PĐT), nội dung phiếu điều tra chúng 

tôi trình bày ở phụ lục số 1) ở một số trường THPT của tỉnh Tuyên Quang, 

chúng tôi thấy: hoạt động ngoại khóa nói chung, ngoại khóa vật lí nói riêng 

trong những năm gần đây được quan tâm nhưng thực tế việc tổ chức hoạt động 

ngoại khóa rất hạn chế hoặc nếu có thì chỉ mang tính hình thức. Nguyên nhân 

chủ yếu là: 

- Hình thức thi cử: Do hình thức thi cử như hiện nay, giáo viên chỉ quan 

tâm đến dạy những kiến thức liên quan phục vụ cho các kì thi, không hoặc ít 

dành thời gian cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. 

- Kinh phí cho hoạt động ngoại khóa: Để tổ chức cho một buổi ngoại 

khóa cần nhiều kinh phí để hỗ trợ như: Âm thanh, ánh sáng, thiết bị, dụng 

cụ...Thực tế, kinh phí các trường dành cho hoạt động này quá eo hẹp, thậm chí 

không có. 

- Thời gian chuẩn bị: Để tổ chức một hoạt động ngoại khóa, giáo viên 

phải dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, chuẩn bị và tổ chức. 

- Chương trình chính khóa quá nặng nên giáo và học sinh không còn thời 

gian để tổ chức hoặc tham gia ngoại khóa. 

- Nội dung ngoại khóa chưa hấp dẫn, dễ lặp đi lặp lại, gây nhàm chán. 

- Phụ huynh và học sinh: Phụ huynh chỉ quan tâm đến kết quả học tập, 

không chú ý đến hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, họ không muốn học sinh tham 

gia vì mất nhiều thời gian. Nhiều học sinh không hứng thú với HĐNK, nếu 
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tham gia chỉ mang tính gượng ép, bắt buộc vì hoạt động này không được đánh 

giá vào điểm tổng kết bộ môn. 

- Giáo viên chưa có hoặc có ít kinh nghiệm, kĩ năng để tổ chức hoạt động 

ngoại khóa. 

2.3.3. Tình hình dạy và học chương “Khúc xạ ánh sáng” liên quan đến phát 

huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo 

*) Mục tiêu điều tra 

Tìm hiểu tình hình dạy học về “Khúc xạ ánh sáng” ở một số trường 

THPT thuộc tỉnh Tuyên Quang, đối chiếu với mục tiêu dạy học các kiến thức 

này trong chương trình vật lí lớp 11 để phát hiện ra những điểm còn hạn chế cả 

về phương pháp và phương tiện dạy học; phát hiện những sai lầm, hạn chế của 

cả giaos viên và học sinh khi dạy và học phần kiến thức này. Từ đó, sơ bộ đề 

xuất nguyên nhân của những sai lầm, hạn chế đó. Những kết quả tìm hiểu được 

về tình hình dạy và học là một cơ sở để chúng tôi xây dựng nội dung, phương 

pháp và hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa về “Khúc xạ ánh sáng” trong 

chương trình vật lí lớp 11. 

*) Phương pháp điều tra. 

+ Điều tra giáo viên (thông qua phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp, tham 

khảo bài soạn, dự giờ dạy trên lớp). 

+ Điều tra học sinh (thông qua phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp, tìm hiểu 

thông qua các bài kiểm tra của học sinh, quan sát học sinh trong các giờ học 

trên lớp). 

+ Phỏng vấn lãnh đạo các trường THPT; tham quan phòng thí nghiệm 

vật lí, kho dụng cụ thí nghiệm phục vụ cho dạy học về “Khúc xạ ánh sáng” 

*) Đối tượng điều tra. 

+ Giáo viên vật lí và học sinh của các trường THPT Sơn Dương, Sơn Nam, 

Kim Xuyên, Đông Thọ, Kháng Nhật, ATK Tân Trào trong tỉnh Tuyên Quang. 

+ Phòng thực hành vật lí, kho đựng dụng cụ thí nghiệm, sổ mượn đồ 

dùng thí nghiệm vật lí của các các trường THPT nói trên. 
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*) Kết quả điều tra. 

+ Tình hình giáo viên và phương pháp dạy của giáo viên 

- Tình hình giáo viên: Tất cả giáo viên vật lí của các trường THPT nói  

trên đều được đào tạo chính quy tập trung tại các trường đại học sư phạm như: Đại 

học sư phạm Thái Nguyên; Đại học sư phạm Hà Nội; Đại học sư phạm Hà Nội 2. 

Tất cả các giáo viên vật lí đều giảng dạy đúng chuyên môn, nhiệt tình với công 

việc, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi của tỉnh qua nhiều năm. 

- Ở trường THPT Sơn Dương, số lượng học sinh đông, khoảng từ 10 – 

14 lớp/ khối nên số giáo viên nói chung và giáo viên dạy môn vật lí nói riêng 

của mỗi trường thường là nhiều, chỉ từ 4 đến 8 giáo viên/môn, nên việc trao đổi 

kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp tương đối thuận lợi. 

* Phương pháp dạy của giáo viên 

Qua việc tổng hợp kết quả ở phiếu điều tra, dự giờ, hỏi ý kiến trực tiếp, 

tham khảo bài soạn của các giáo viên vật lí của các trường THPT nói trên về 

tình hình dạy phần “Khúc xạ ánh sáng” ở lớp 11 (có mẫu ở phần phụ lục), 

chúng tôi nhận thấy: 

+ Đa số các giáo viên vẫn mang nặng phương pháp truyền thụ, thuyết 

trình, thông báo. Trong các tiết dạy của chương “Khúc xạ ánh sáng”, giáo viên 

không thường xuyên tiến hành thí nghiệm (thí nghiệm kiểm chứng định luật 

khúc xạ ánh sáng), cũng như  ít sử dụng thiết bị trực quan , học sinh chỉ được 

học những nội dung thuần túy lí thuyết. Do đó, học sinh khó có thể  hiểu sâu 

được kiến thức, khả năng tư duy, sáng tạo, chế tạo, vận dụng lí thuyết vào thực 

tế là hạn chế. 

+ Các giáo án của giáo viên thường là tóm tắt lại kiến thức sách giáo 

khoa, không hoạch định hoặc hoạch định không rõ ràng các hoạt động của giáo 

viên và học sinh trong mỗi  giờ học. Vai trò tổ chức, định hướng của giáo viên 

chưa được thể hiện rõ. 

+ Trong giờ dạy, cũng có một số giáo viên đã tìm cách tích cực hóa hoạt 

động nhận thức của học sinh với những câu hỏi phát vấn yêu cầu học sinh suy 
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nghĩ giải quyết nhưng phần lớn những câu hỏi đó ít đòi hỏi ở học sinh sự suy 

luận, phân tích, tìm tòi mà chỉ chủ yếu yêu cầu ở học sinh sự tái hiện thông 

thường nên chưa phát huy được tính tích cực của học sinh cũng như ít có tác 

dụng đối với sự phát triển tư duy của học sinh trong quá trình học tập. 

+ 96,15% (25/26) (phiếu phát ra là 26, phiếu thu vào 26) giáo viên được hỏi 

đều cho rằng: phần kiến thức này khó, có nhiều ứng dụng trong thực tế và kĩ thuật 

nhưng số giờ dành cho học chính khóa lại rất ít. Điều này khiến cho học sinh rất 

khó khăn trong việc nắm vững kiến thức.  

+ Đa số các giáo viên không chế tạo thêm dụng cụ thí nghiệm cũng như 

các thiết bị trực quan cho phần này. 

+ Đa số giáo viên chưa bao giờ tổ chức hoạt động ngoại khóa về vật lí cho 

học sinh, do đó không nắm được phương pháp tổ chức thế nào cho hiệu quả. 

+ 100% (26/26) (phiếu phát ra là 26, phiếu thu vào 26) giáo viên cho rằng 

để dạy học phần kiến thức này có hiệu quả hơn thì ngoài việc sử dụng tốt thí 

nghiệm kiểm chứng, các phương tiện trực quan và các phương pháp dạy học 

tích cực khác trong dạy học nội khóa thì cần phải tổ chức thêm các hoạt động 

ngoại khóa. 

2.4. Đề xuất nội dung, quy trình, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt 

động ngoại khóa các ứng dụng kĩ thuật của một số kiến thức chương 

“Khúc xạ ánh sáng” 

2.4.1. Ý định sư phạm chung khi xây dựng quy trình tổ chức hoạt động 

ngoại khóa 

- Căn cứ vào những kết quả mà chúng tôi đã điều tra được về tình hình 

dạy và học chương “Khúc xạ ánh sáng” ở lớp 11 tại các trường THPT và những 

mục tiêu cần đạt được khi dạy học phần kiến thức này, chúng tôi đã lựa chọn chủ 

đề của hoạt động ngoại khóa cho học sinh là: Thiết kế và chế tạo thí nghiệm mô 

hình về các ứng dụng kĩ thuật của một số kiến thức chương “Khúc xạ ánh sáng” 

trong thực tế, từ các vật liệu đơn giản, có sẵn trong cuộc sống. 
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- Để hoạt động ngoại khóa tạo được sự hứng thú, phát huy được tính tích 

cực, sáng tạo của HS thì nội dung phải thiết thực, phong phú, hấp dẫn. Chính vì 

vậy, chúng tôi chọn nội dung chủ yếu của hoạt động ngoại khóa là hoạt động 

thực nghiệm. Trong quá trình hoạt động, học sinh sẽ thiết kế, chế tạo mô hình, 

sản phẩm về ứng dụng kĩ thuật trong thực tiễn của “Khúc xạ ánh sáng” từ 

những vật liệu đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm mà nội dung gắn liền với thực nghiệm. 

- Những nhiệm vụ mà chúng tôi dự kiến giao cho học sinh thực hiện dưới 

dạng những nhiệm vụ nhận thức, không chỉ là những yêu cầu đơn thuần về mặt 

tay chân. Những nhiệm vụ này cũng đòi hỏi học sinh phải hoạt động trí tuệ: 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo ứng dụng kĩ thuật. 

- Để hoạt động nghiên cứu có hiệu quả, chúng tôi dự kiến giao cho HS 

thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. Mỗi nhóm có 4 hoặc 6 học sinh, thực hiện một 

hoặc hai nhiệm vụ. Để thuận lợi cho việc học tập và đi lại của học sinh, chúng tôi 

giao cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ tại nhà theo lịch mà các nhóm tự bố trí. 

Ngoài ra, để tăng sự hứng thú và rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ, giao tiếp cho 

học sinh, chúng tôi dự kiến tổ chức một buổi tổng kết để học sinh báo cáo sản 

phẩm mình chế tạo được kết hợp với hội vui vật lí về “Khúc xạ ánh sáng”. 

- Sau khi đã xây dựng được nội dung, phương pháp dạy học và hình thức 

tổ chức, giáo viên dự kiến thời gian hoạtđộng nghiên cứu và giao cho học sinh 

thực hiện các nhiệm vụ. 

- Trong quá trình các nhóm thực hiện nhiệm vụ, giáo viên thường xuyên 

theo dõi, giúp đỡ các em khi gặp khó khăn. Khi HS đã hoàn thành nhiệm vụ 

của mình, GV sẽ tổ chức tổng kết hoạt động cho các em theo dự kiến. 

Với ý định chung khi xây dựng quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa 

như trên, chúng tôi xác định mục đích của hoạt động ngoại khóa như sau: 

+ Củng cố và khắc sâu các kiến thức phần “Khúc xạ ánh sáng” chương 

trình Vật lí 11 THPT. 
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+ Kích thích sự say mê hứng thú học tập của học sinh đối với môn học, 

phát huy tính tích, cực sáng tạo trong việc chiếm lĩnh tri thức của học sinh. 

+ Hình thành năng lực và kĩ năng hoạt động nhóm. 

+ Tạo môi trường để phát huy tính tích cực, sáng tạo, yếu tố tự tin mạnh 

dạn trước đám đông của các em. 

2.4.2. Nội dung của hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của kiến 

thức “Khúc xạ ánh sáng” 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức 

hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của kiến thức “Khúc xạ ánh sáng” 

với hai nội dung chính như sau: 

2.4.2.1. Nội dung thứ nhất  

Giáo viên giao và hướng dẫn các nhóm học sinh nghiên cứu thiết kế và chế 

tạo thí nghiệm mô hình về ứng dụng kĩ thuật của phần kiến thức “Khúc xạ ánh 

sáng”. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ này ở nhà, ở phòng thiết bị khi cần thiết. 

*  Mục đích: 

- Rèn cho học sinh kĩ năng lắp ráp, chế tạo các thiết bị kĩ thuật đơn giản 

có ứng dụng kiến thức vật lí được học. 

- Biết vận dụng những dụng cụ có sẵn, dễ kiếm để chế tạo mô hình. 

Làm được điều này là rèn luyện kĩ năng hợp tác của các em trong một 

nhóm, khiếu thẩm mĩ, sự khéo léo, tỉ mỉ trong công việc. Tạo hứng thú cho học 

sinh giúp các em thư giãn trong học tập, chơi mà học. 

*  Phương pháp: cho học sinh vận dụng kiến thức đã học để thiết kế và 

chế tạo ứng dụng kĩ thuật như: Sự tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng, dựa vào sự 

phản xạ ánh sáng để làm nóng và diệt khuẩn trong nước, kính thiên văn khúc xạ 

và biểu diễn trước nhóm, trước lớp trong buổi ngoại khóa. 

*  Yêu cầu: Máy hoạt động được và có tính thẩm mĩ. 

2.4.2.2. Nội dung thứ hai 

Tổ chức cho HS một buổi để các em ra mắt sản phẩm mà nhóm mình chế 

tạo được kết hợp với phần thi Olympia giữa các nhóm và sự giao lưu giữa các 
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nhóm với khán giả. Nội dung này sẽ tạo điều kiện để học sinh được báo cáo sản 

phẩm: Học sinh mô tả cấu tạo, nêu nguyên tắc hoạt động và cho thiết bị ứng 

dụng kĩ thuật về “Khúc xạ ánh sáng” của nhóm mình hoạt động, giải đáp các 

thắc mắc từ các nhóm khác; trao đổi thông tin, rèn luyện kiến thức, kĩ năng, 

ngôn ngữ và là sân chơi bổ ích lí thú giúp các em thêm yêu thích môn học hơn. 

Ngoài ra, nội dung này còn rèn luyện cho các em tác phong mạnh dạn, hoạt bát, 

trí thông minh, sự nhanh trí và khả năng trình bày ý kiến trước đám đông. 

2.4.3. Qui trình, phương pháp và hình thức tổ chức ngoại khóa về các ứng 

dụng kĩ thuật của một số kiến thức chương “Khúc xạ ánh sáng” và dự kiến 

các bước tổ chức 

Dự kiến tổ chức hoạt động ngoại khóa theo các bước sau: 

+ Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh 

GV tập trung tất cả các học sinh tham gia buổi ngoại khóa, dự kiến 45 

phút, từ lúc 7h ngày 20/02/2017. Giáo viên phổ biến tới các em mục đích của 

buổi ngoại và nội dung chính mà hoạt động ngoại khóa hướng vào là: Thiết kế, 

chế tạo và biểu diễn mô hình về ứng dụng kĩ thuật của kiến thức chương “Khúc 

xạ ánh sáng” kết hợp với Gameshow "Đường lên đỉnh Olympia". Giáo viên đưa 

ra các hướng nghiên cứu chính là: Sự tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng, dựa vào sự 

phản xạ ánh sáng để làm nóng và diệt khuẩn trong nước, kính thiên văn khúc 

xạ. Sau đó, giáo viên cho học sinh đăng kí vào các hướng nghiên cứu trên để 

lập thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Cụ thể: 

+ Nhóm 1: Sự tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng. 

+ Nhóm 2: Dựa vào sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng để làm nóng và diệt 

khuẩn trong nước. 

+ Nhóm 3: Kính thiên văn khúc xạ. 

Sau khi giao nhiệm vụ cho các nhóm, giáo viên yêu cầu các em về nhà 

nghiên cứu và thiết kế phương án thí nghiệm trong khoảng 01 tuần. Giáo viên 
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hẹn lịch gặp gỡ, trao đổi riêng với từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 01 tiếng vào 

các ngày 20/02/2017. 

+ Bước 2: Giáo viên hướng dẫn từng nhóm thảo luận 

Sau thời gian ra hạn cho các nhóm, giáo viên hẹn gặp và làm việc với 

từng nhóm, nghe các nhóm trình bày phương án của mình. Nếu nhóm nào chưa 

nghĩ ra phương án hoặc phương án không khả thi thì giáo viên giúp đỡ theo các 

mức độ khác nhau, yêu cầu học sinh từ cao xuống thấp bằng cách giao các 

nhiệm vụ cụ thể hơn cho các nhóm để học sinh tiếp tục suy nghĩ và tìm cách 

giải quyết. Sau đó, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, điều khiển học sinh 

trong nhóm tham gia thảo luận để tìm cách giải quyết vấn đề giáo viên đã nêu 

ra. Qua đó, các em sẽ đề xuất được các phương án thiết kế, xác định được các 

vật liệu cần thiết để chế tạo các mô hình thiết bị kĩ thuật sao cho đẹp, bền và 

hoạt động tốt nhất. Khi đã thống nhất được các phương án và xác  định được 

các công việc mà nhóm cần tiến hành thì các nhóm tự thấy cần phải phân công 

nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm. 

Dự kiến thời gian giáo viên làm việc riêng với từng nhóm cụ thể như 

sau: Nhóm 1: từ 7h đến 8h ngày 20/02; nhóm 2: từ 8h30 đến 9h30h ngày 20/02;  

nhóm 3: từ 10h đến 11h ngày 20/02. 

+ Bước 3: Các nhóm học sinh tích cực, tự lực thực hiện nhiệm vụ 

Các nhóm tiến hành chế tạo các mô hình thiết bị kĩ thuật theo phương án 

đã thiết kế và tiến hành cho sản phẩm của nhóm mình hoạt động. Giáo viên 

theo dõi tiến trình làm việc của các nhóm, giúp đỡ các nhóm khi các em gặp 

khó khăn. Dự kiến bước 3 thực hiện trong 40 ngày, từ ngày 20/01 đến ngày 

30/3/2017. 

+ Bước 4: Các nhóm báo cáo kết quả và tham gia hội vui vật lí 

Tổ chức một buổi để cho các nhóm ra mắt và báo cáo sản phẩm mà 

nhóm đã thực hiện được kết hợp với hội vui vật lí về “Khúc xạ ánh sáng” với 

hình thức Gameshow "Đường lên đỉnh Olympia". Kết hợp với một số trò chơi 
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vật lí để tăng thêm sự hứng thú cho học sinh. Dự kiến thời gian thực hiện bước 

4 khoảng 3 tiếng, từ 7h30 đến 10h30 ngày 30/3/2017. 

2.4.4. Dự kiến những khó khăn mà học sinh gặp phải trong khi thực hiện 

nhiệm vụ và phương pháp hướng dẫn học sinh 

* Với cách giao nhiệm vụ và thực trạng học tập hiện nay của học sinh 

chúng tôi nhận thấy các em có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình 

thực hiện. Chính vì vậy, chúng tôi dự kiến một số khó khăn học sinh thường 

gặp phải đồng thời đưa ra một số biện pháp hướng dẫn giúp các em tháo gỡ khó 

khăn của mình như sau: 

- Kiến thức học sinh có được thường không sâu, học sinh chỉ hiểu kiến 

thức một cách hời hợt, hơn nữa HS thường chỉ nắm những kiến thức trong sách 

giáo khoa viết mà không tìm hiểu những ứng dụng thực tế của kiến thức đó hay 

những đơn vị kiến thức liên quan. Do vậy, khi tham gia các phần này học sinh 

thường lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào? Vì vậy để có thể 

thu được kết quả như mong muốn người giáo viên cần phải hướng học sinh của 

mình nắm được những đơn vị kiến thức trọng tâm, hướng học sinh đi sâu tìm 

hiểu những vấn đề liên quan đến kiến thức đó bao gồm cả những ứng dụng thực 

tế của kiến thức nhằm nắm kiến thức một cách vững chắc. 

- Khi đưa ra ý tưởng của mình các em thường không biết đưa ý tưởng đó 

thành mô hình thực như thế nào? Cách chọn vật liệu để chế tạo các bộ phận 

như thế nào cho phù hợp? Lắp ráp bộ phận nào của máy trước? Bộ phận nào 

lắp sau? Lắp như thế nào để đảm bảo thẩm mĩ mà vẫn có thể tháo lắp dễ dàng 

khi cần sửa chữa? Làm thế nào để các máy có thể hoạt động được và cấu tạo 

trong thực tế của máy có thể khác so với trong lý thuyết khiến các em bối rối, 

thụ động thậm chí là nản trí không muốn tiếp tục thực hiện nữa... Khi đó giáo 

viên sẽ cố vấn cho học sinh để các em có thể biến ý tưởng của mình thành bản 

vẽ mô hình hoàn chỉnh trên giấy sau đó xác định các bộ phận cụ thể từ đó có 

thể chế tạo các bộ phận cần thiết cho thiết bị theo ý tưởng của các em, giải 
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thích cho các em hiểu những vướng mắc của các em gặp phải, giải thích sự 

khác biệt (nếu có) giữa nguyên lý hoạt động trong thực tế và nguyên lý hoạt 

động trên lý thuyết mà các em được học. Sau khi được giải thích cặn kẽ các em 

sẽ hiểu và thấy hứng thú hơn trong chế tạo các thiết bị kĩ thuật ứng dụng “Khúc 

xạ ánh sáng” đồng thời sẽ giúp các em khắc sâu hơn kiến thức. 

* Dự kiến sự hướng dẫn cụ thể của giáo viên cho học sinh khi các em 

gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sau: 

+ Nhiệm vụ 1: Sự tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng. 

Các thí nghiệm này đều tương đối dễ làm, không khó khăn trong việc 

chọn vật liệu, chế tạo dụng cụ, tiến hành thí nghiệm. Tuy nhiên, để thí nghiệm 

được thành công, ở đây học sinh cần lưu ý một số điều kiện sau: 

- Bể thủy tinh phải trong suốt, chọn vật dễ quan sát, góc khúc xạ rõ, 

đường đi chùm tia laze nhìn. 

+ Nhiệm vụ 2: Dựa vào sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng để làm nóng và 

diệt khuẩn trong nước. 

Việc chế tạo bộ phản xạ và khúc xạ ánh sáng mặt trời là khá đơn giản, 

chúng tôi khuyến khích học sinh tự lên ý tưởng thiết kế, giáo viên không tham 

gia nhiều vào quá trình chế tạo của học sinh. Tuy nhiên, để thí nghiệm được 

thành công thì giáo viên cần lưu ý học sinh một  số điều kiện sau: 

- Kích thước tương ứng khới lượng làm nóng nước . 

- Bệ đỡ trắc chắn, tránh va chạm mạnh 

- Đảm bảo thẩm mĩ 

- Góc nghiêng đảm bảo thu nhiệt tối đa 

+ Nhiệm vụ 3: Kính thiên văn khúc xạ. 

Đây là nhiệm vụ khó, nó đòi hỏi khả năng tư duy và sáng tạo cao nhưng 

nó cũng mang lại nhiều sự hứng thú cho học sinh, mặc dù các em rất tích cực 

tìm tòi,  suy nghĩ nhưng chúng tôi dự kiến các em có thể gặp phải một số khó 

khăn như sau: 



 62 

- Không biết nguyên tắc hoạt động kính thiên văn khúc xạ ánh sáng. 

Trong trường hợp này giáo viên có thể gợi ý cho học sinh: Dự sự khúc xạ và 

phản xạ ánh sáng. Cấu tạo gồm một thấu kính hội tụ để thu hình ảnh ở xa qua 

thấu kính và phản xạ qua gương đến mắt người. 

 + Kích thước phù hợp. 

+ Hiệu quả. 

+ Độ chính xác khi đặt gương phẳng để quan sát được hình ảnh. 

 

Kết luận chương 2 

Trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu dạy học phần "Khúc xạ ánh sáng" ở 

chương trình vật lí 11 THPT và kết quả điều tra thực tế tình hình dạy và học 

chương "Khúc xạ ánh sáng" ở một số trường THPT thuộc tỉnh Tuyên Quang, 

chúng tôi nhận thấy cần phải đa dạng hóa và thường xuyên thay đổi, cập nhật 

phương pháp dạy học để củng cố, khắc phục sai lầm, mở rộng kiến thức đồng 

thời phát huy tính tích cực, chủ động, phát triển năng lực sáng tạo của học sinh 

để giúp các em không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn có thể vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn. 

Với mục tiêu đó chúng tôi đã lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động ngoại 

khóa với nội dung chính là thiết kế, chế tạo các thiết bị kĩ thuật ứng dụng 

"Khúc xạ ánh sáng" kết hợp với tổ chức thi “Đường lên đỉnh Olympia” để học 

sinh được vận dụng kiến thức vào giải thích một số hiện tượng vật lí và ứng 

dụng kĩ thuật vật lí có liên quan. Dựa trên cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động 

ngoại khóa, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng được quy trình hoạt động 

ngoại khóa với nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức nhằm kích thích sự 

hứng thú, năng lực sáng tạo và tính tích cực chủ động của học sinh khi nghiên 

cứu phần kiến thức này. Đồng thời tạo điều kiện cho học sinh được mở rộng, 

trao đổi kiến thức với bạn bè, giao lưu học hỏi và tìm hiểu những ứng dụng 

thực tế của kiến thức đó. 
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Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm 

Quá trình thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích sau: 

- Kiểm tra sự phù hợp của các nội dung hoạt động ngoại khóa cho học 

sinh về “Khúc xạ ánh sáng” 

- Đánh giá tính khả thi của quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa đã 

xây dựng để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quá trình hướng dẫn của giáo viên 

trong các hoạt động ngoại khóa đó. 

- Đánh giá hiệu quả của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm mục 

đích phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo của học sinh và góp phần nâng 

cao chất lượng học tập của học sinh.  

3.2. Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm 

3.2.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

Quá trình thực nghiệm được tiến hành với: 

- Giáo viên dạy vật lí tại trường THPT Sơn Dương, Sơn Nam, Kim 

Xuyên, Đông Thọ, Kháng Nhật, ATK Tân Trào trong tỉnh Tuyên Quang. 

- Các học sinh khối 11 của trường THPT Sơn Dương. 

3.2.2. Thời  gian thực nghiệm sư phạm 

Thời gian thực nghiệm từ 20/02/2017 đến 26/3/ 2017. 

3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung hoạt động ngoại khóa theo 

kế hoạch đã xây dựng. 

- Theo dõi, ghi chép lại diễn biến các hoạt động của học sinh; thường 

xuyên trao đổi, gặp gỡ học sinh để đánh giá mức độ phù hợp của nội dung các 

hoạt động ngoại khóa, phương pháp hướng dẫn hoạt động ngoại khóa của giáo 
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viên và để đánh giá mức độ hứng thú, sự tích cực và sáng tạo của học sinh khi 

tham gia hoạt động ngoại khóa. 

- Trao đổi với giáo viên bộ môn, với học sinh để bổ sung và tìm cách 

điều chỉnh tiến trình hướng dẫn hoạt động ngoại khóa cho phù hợp hơn.  

- Đánh giá kết quả của hoạt động ngoại khóa qua kết quả đã theo dõi, 

quan sát được; qua sản phẩm mà học sinh đã chế tạo ra; qua buổi tổng kết hoạt 

động; qua trao đổi ý kiến với học sinh sau khi tham gia ngoại khóa. 

3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực nghiệm sư phạm và 

cách khắc phục 

3.4.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực nghiệm sư phạm 

3.4.1.1. Thuận lợi 

- Tất cả các hoạt động ngoại khoá của học sinh về chương "Khúc xạ ánh 

sáng" đều tập trung tại khu vực thực nghiệm sư phạm nên tạo điều kiện cho 

người điều tra bao quát tình hình chung của học sinh. 

- Các đối tượng thực nghiệm sư phạm đều ủng hộ, hợp tác và tạo điều kiện 

để có thể tiến hành thực nghiệm sư phạm đạt kết quả khách quan, đáng tin cậy. 

- Đa số học sinh năng động, sáng tạo, tích cực học hỏi, tham gia các hoạt 

động hết sức náo nhiệt tạo không khí cho buổi ngoại khóa. 

- Phần lớn học sinh là những người dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra ý 

kiến, ý tưởng của mình và không ngần ngại biến ý tưởng trên lý thuyết đó 

thành hiện thực. 

3.4.1.2. Khó khăn 

Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên thì quá trình thực nghiệm vẫn còn 

gặp không ít khó khăn như: 

- Một số giáo viên và học sinh khi được hỏi về thực trạng tổ chức hoạt 

động ngoại khóa có sử dụng kiến thức vật lí ở trường mình còn nêu ra ý kiến 

chung chung thiếu tính cụ thể, khách quan, chưa đưa ra được nguyên nhân của 

những thực trạng còn tồn tại và cách khắc phục (theo ý kiến chủ quan ) 
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- Điều kiện thời gian, không gian và cơ sở vật chất để thực hiện, tổ chức 

thực nghiệm còn hạn chế. Nhất là điều kiện thời gian, học sinh học 2 

buổi/ngày: Sáng học văn hóa, chiều học phụ đạo nên các em chỉ có thể dành 

ngày chủ nhật hàng tuần cho hoạt động ngoại khóa. 

- Còn thiếu những sân chơi lành mạnh cho học sinh để tạo điều kiện cho 

các em có thể thỏa sức học tập sáng tạo theo sự yêu thích và khả năng của mình. 

- Kiến thức học sinh nắm được chưa vững, bên cạnh những học sinh tích 

cực tham gia các hoạt động vẫn còn những học sinh thụ động, thiếu tính tích 

cực, tự giác, tự tin, mạnh dạn... 

3.4.2. Cách khắc phục 

- Sử dụng các điều kiện sẵn có và bên cạnh đó động viên, kêu gọi sự giúp 

đỡ của gia đình, nhà trường để học sinh có thể học tập, sáng tạo theo sở thích; 

để có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh một cách thuận lợi đạt 

hiệu quả cao. 

- Giáo viên thường xuyên thay đổi hình thức dạy và học kết hợp với các 

phương tiện dạy học hiện đại, các bộ thiết bị thí nghiệm để giúp học sinh nắm 

kiến thức vững hơn, sâu sắc hơn. 

3.5. Phân tích diễn biến và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

3.5.1. Phân tích diễn biến của các hoạt động ngoại khóa trong quá trình thực 

nghiệm sư phạm 

Bước 1: Giáo viên làm việc chung với các học sinh tham gia hoạt động 

ngọai khóa, phân nhóm học sinh theo nhiệm vụ 

- Số học sinh tham gia: 18 em. 

- Thời gian khoảng 45 phút, từ lúc 8h ngày 20/02/2017 

- Địa điểm: Trường THPT Sơn Dương. 

Khi đã tập hợp học sinh xong, giáo viên nêu mục đích của đợt hoạt động 

ngoại khóa về “Khúc xạ ánh sáng”. Giáo viên cũng giới thiệu đợt hoạt động 

này có hai nội dung: Nội dung thứ nhất là hoạt động thực nghiệm thiết kế, chế 
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tạo các mô hình vật chất - chức năng về các ứng dụng kĩ thuật của “Khúc xạ 

ánh sáng” từ những vật liệu đơn giản, rẻ  tiền, dễ kiếm; tiến hành thí nghiệm 

với những dụng cụ đã chế tạo được và nội dung thứ hai là tham gia buổi tổng 

kết để báo cáo sản phẩm đã chế tạo được và tham dự hội vui vật lí dưới hình 

thức ganeshow “Đường lên đỉnh Olympia”. Giáo viên nêu các hướng nghiên 

cứu chính trong nội dung thứ nhất. Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn, 

đăng kí tham gia vào các hướng nghiên cứu trên và thành lập 3 nhóm lớn. 

Khi đã thành lập các nhóm theo các hướng nghiên cứu, giáo viên yêu cầu 

các nhóm cử ra nhóm trưởng, ghi danh sách, địa chỉ gmail và số điện thoại liên 

lạc của từng thành viên. Đồng thời, các nhóm trưởng cũng ghi lại số điện thoại 

của giáo viên  để tiện liên lạc khi học sinh gặp khó khăn, cần trao đổi với giáo 

viên. Qua sự giới thiệu của các nhóm, chúng tôi được biết các em tham gia vào 

các nhóm là do các em thích hướng nghiên cứu đó, hoặc hướng nghiên cứu đó 

là thế mạnh của các em và đồng thời các bạn trong nhóm là bạn thân của nhau 

hoặc nhà gần nhau.. 

Sau đó, giáo viên yêu cầu các nhóm về nhà suy nghĩ về hướng nghiên 

cứu của nhóm mình, xem các hướng nghiên cứu đó cần phải tiến hành như thế 

nào? Vẽ phác họa sơ đồ ý tưởng của mình và xét tính khả thi của ý tưởng (có 

thể chế tạo được hay không)? Các bộ phận chính của sản phẩm cần có? Nguyên 

lý hoạt động của sản phẩm định  chế tạo? Nguyên liệu, dụng cụ để chế tạo sản 

phẩm đó là gì?... Giáo viên gia hạn cho các nhóm suy nghĩ trong một tuần và 

hẹn lịch làm việc cụ thể với từng nhóm. 

Bước 2: Giáo viên hướng dẫn từng nhóm thảo luận 

Sau thời gian gia hạn cho các nhóm, giáo viên hẹn gặp và làm việc cụ thể 

với các nhóm vào các ngày 24 đến 26/02/2017. 

Tiến trình cụ thể của các buổi làm việc như sau: 

+ Nhóm 1: Nghiên cứu sự tạo ảnh qua lưỡng chất phằng 

- Thời gian: Từ 14h đến 15h30 ngày 24/02/2017 
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- Địa điểm: Tại trường THPT Sơn Dương 

- Số lượng học sinh: 6 em 

Đầu tiên, giáo viên yêu cầu nhóm thảo luận về vấn đề sự tạo ảnh qua 

lưỡng chất phẳng, với sự chuẩn bị trước ở nhà, cả nhóm thảo luận nhanh và 

thông nhất ý  kiến, cử đại diện nhóm trả lời về vấn đề giáo viên nêu ra. Trong 

đời sống, ta thường gặp trường hợp nhìn ảnh của một vật do khúc xạ ánh sáng 

mà có, chẳng hạn như nhìn một con cá bơi lội trong hồ nước, nhìn hòn sỏi ở 

đáy suối ... 

Giáo viên tiếp tục cho học sinh thảo luận các vấn đề liên quan đến nhiệm 

vụ mà học sinh được giao. Qua quá trình tìm hiểu trên mạng internet về lưỡng 

chất phẳng. Cả nhóm thảo luận rất sôi nổi về thí nghiệm (có tên ảo thuật), các  

dụng cụ và vật liệu cần thiết để thực hiện thí nghiệm. Sau khi thảo luận, cả 

nhóm thống nhất ý kiến và cử đại diện trình phương án làm thí nghiệm, liệt kê 

các dụng cụ làm thí nghiệm và dụng cụ hỗ trợ làm thí nghiệm … 

 

Ảnh 3.1: Nhóm 1 đang tìm hiểu về lưỡng chất phẳng và tìm phương án 

làm thí nghiệm 

Sau khi giáo viên nhận xét, góp ý về phương án thí nghiệm, cả nhóm đã 

đi đến thống nhất và nhóm trưởng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên trong nhóm chuẩn bị dụng cụ, các em đều hăng hái, hào hứng nhận 
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nhiệm vụ. Kết thúc buổi làm việc, giáo viên tổng kết lại nhiệm vụ của nhóm, 

hẹn nhóm đến ngày 12/3/2017 báo cáo tiến độ công việc. 

+ Nhóm 2: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo kính thiên văn đơn giản 

- Thời gian: Từ 14h  đến 15h30 ngày 25/02/2017 

- Địa điểm: Tại trường THPT Sơn Dương 

- Số lượng học sinh: 6 em 

Đầu tiên, giáo viên yêu cầu các em nhắc lại hiện tượng khúc xạ là gì? 

Nội dung và biểu thức của định luật bảo khúc xạ? Cấu tạo kính thiên văn? Tìm 

hiểu các hiện tượng gặp trong thực tế có liên quan đến khúc xạ. Với các yêu 

cầu này, có một số em trả lời được nhưng chưa đầy đủ. Giáo viên sẽ khẳng định 

lại cho các em biết nội dung định luật khúc xạ ánh sáng, cấu tạo kính thiên văn 

và  nêu một số hiện tượng thường gặp trong thực tế. 

Vấn đề tiếp theo là các em phải đưa ra được phương án thiết kế và chế 

tạo kính thiên văn. Qua quá trình về nhà nghiên cứu lại lí thuyết, các em đã đưa 

ra được phương án chế tạo theo yêu cầu. Cả nhóm thảo luận và cử đại diện vẽ 

sơ đồ cấu tạo của kính, liệt kê các chi tiết, các bộ phận chính của kính thiên 

văn, dụng cụ hay vật liệu cần thiết để chế tạo. 

Sau quá trình thảo luận với học sinh, giáo viên tổng kết lại các nhiệm vụ  cần  

thực hiện khi nghiên cứu về chế tạo kính thiên văn và giao cho học sinh. Khi đã 

nhận rõ nhiệm vụ của nhóm, nhóm trưởng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên trong nhóm: chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và chuẩn bị bài thuyết trình về 

sản phẩm của nhóm. Kết thúc buổi làm việc với nhóm 1, giáo viên yêu cầu nhóm về 

nhà chuẩn bị dụng cụ và hẹn gặp nhóm vào ngày 12/3/2017. 
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Ảnh 3.2: Nhóm 2 đang tìm hiểu và vẽ sơ đồ cấu tạo kính thiên văn 

+ Nhóm 3: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị làm nóng và diệt 

khuẩn trong nước bằng ánh sáng mặt trời 

- Thời gian: Từ 14h  đến 15h30 ngày 26/02/2017 

- Địa điểm: Tại trường THPT Sơn Dương 

- Số lượng học sinh: 6 em 

Trước hết, giáo viên yêu cầu các em nhắc lại thế nào là hiện tượng khúc 

xạ và phản xạ toàn phần; nêu một vài ví dụ thực tế về hiện tượng khúc xạ và 

phản xạ? Học sinh thảo luận và đưa ra câu trả lời tương đối tốt cho các câu hỏi 

mà giáo viên đưa ra như. Giáo viên giới thiệu thêm về bình năng lượng Thái 

Dương năng sử dụng trong thị trường. 

Qua quá trình về nhà nghiên cứu lại lí thuyết, tìm hiểu trong sách báo, 

trên mạng internet về hướng nghiên cứu của nhóm. Cả nhóm thảo luận và đưa 

ra được phương án chế tạo thiết bị. Đại diện nhóm đã vẽ sơ đồ cấu tạo của thiết 

bị, liệt kê các chi tiết, các bộ phận chính, dụng cụ hay vật liệu cần thiết để chế 

tạo thiết bị làm nóng và diệt khuẩn trong nước. 
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Ảnh 3.3: Nhóm 3 đang tìm hiểu và vẽ sơ đồ cấu tạo thiết bị làm nóng và  

diệt khuẩn trong nước bằng năng lượng mặt trời 

Cuối buổi làm việc, giáo viên tổng kết lại các nhiệm vụ cần thực hiện của 

nhóm, nhóm trưởng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm 

như chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và chuẩn bị bài thuyết trình về sản phẩm của nhóm. 

Kết thúc buổi làm việc với nhóm 3, giáo viên động viên các thành viên trong nhóm 

cần tích cực chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và hẹn gặp nhóm ngày 12/3/2017. 

* Qua các buổi làm việc riêng với từng nhóm học sinh, chúng tôi thấy: 

- Mặc dù đã rất tích cực trong việc ôn tập, tìm tòi kiến thức từ các 

phương tiện thông tin đại chúng để có thể hoàn thành nhiệm vụ của nhóm 

nhưng do các em chưa nắm vững kiến thức, chưa được làm quen với công việc 

như thế này nên các em còn lúng túng, thiếu linh hoạt khi đưa những kiến thức 

trên sách vở đã được học vào sản phẩm thực tế. Bên cạnh đó các em còn thiếu 

tự tin, còn rụt rè khi đưa ra ý kiến của mình hay khi xin ý kiến đóng góp của 

giáo viên. 

- Khi nhận được sự gợi ý của giáo viên, các em cũng rất tích cực suy 

nghĩ, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để thiết kế các phương án 

thí nghiệm, lựa chọn dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm. 

- Hầu hết các em đều rất tích cực, hồ hởi, phấn khởi khi được nhận 

nhiệm vụ; ngoài việc tìm tòi tài liệu trên sách báo, các em còn tìm hiểu thêm 
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trên mạng internet và tìm hiểu từ thực tế cuộc sống. 

        

Ảnh 3.4. Các em tham gia rất tích cực, say mê và phấn khởi 

Bước 3: Các nhóm tự lực thực hiện nhiệm vụ, giáo viên giúp đỡ khi 

gặp khó khăn 

+ Nhóm 1: Nghiên cứu sự tạo ảnh qua lưỡng chất phằng 

Giáo viên dành thời gian khoảng 30 phút cho học sinh thảo luận lại các 

vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của nhóm. Sau đó cho học sinh áp dụng nguyên 

tắc tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng của nhóm: Làm các thí nghiệm với một bát 

đựng bi khi ở góc nhìn ban đầu không thấy bi, sau khi đỏ nước vào thi vần góc 

nhìn đó lại thấy bi, thí nghiệm  dùng cốc thủy tinh khi chưa đổ nước nhìn thấy 

mũi tên theo một chiều, khi đổ nước vào cốc thì nhìn qua thấy mũi tên đổi 

chiều, thi nghiệm dùng điện thoại bật video 3D, đặt một lăng kính tự chế đặt 

lên sẽ thấy hình ảnh nổi trên màn hình . 

Nhóm trưởng kiểm tra lại các vật liệu cần thiết và phân công công việc 

cho các thành viên trong nhóm để tiến hành làm thí nghiệm. 
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Ảnh 3.5: Nhóm 1 đang làm thí nghiệm và sản phẩm nhóm 1 

Ở buổi làm việc thứ hai hầu hết các em đã quen với hình thức làm việc 

theo nhóm, nhiệm vụ các em được giao đã được tìm hiểu trước nên các em làm 

việc khá nhanh và đạt hiệu quả. 

Khi chuẩn bị xong dụng cụ nhóm làm lại nhiều lần, trong quá trình làm 

thí nghiệm muốn thu được hình ảnh rõ nét thì phải chọn bi có màu khác biệt 

với màu bát nước, với thí nghiệm mũi tên đổi chiều thì phải sử dụng cốc nước 

có thành dựng đứng, còn thí nghiệm hình ảnh 3D phải làm trong bóng tối. 

Nhóm còn tập thuyết trình về sản phẩm của đội mình chuẩn bị cho ngày ra mắt 

sản phẩm. Các thành viên trong nhóm đều rất vui vẻ, phấn khởi khi hoàn thành 

công việc. Các em còn phân công nhau nhiệm vụ về nhà nghiên cứu thêm và 

làm lại thí nghiệm cho rõ nét hơn. Trước khi kết thúc buổi làm việc, GV nhắc 

nhở nhóm chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khóa vào ngày 20/ 03/ 2017 tại 

trường THPT Sơn Dương. 
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+ Nhóm 2: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo kính thiên văn đơn giản 

Giáo viên cho học sinh thảo luận phương án lắp ráp chế tạo kính thiên 

văn khoảng 20 phút. Sau khi thảo luận xong giáo viên cho nhóm láp ráp các bộ 

phận của kính thiên văn mà nhóm đã được hướng dẫn chuẩn bị trong buổi làm 

việc trước. 

   

Ảnh 3.6: Sản phẩm của nhóm 2 

Lắp ráp kính thiên văn, giáo viên cho nhóm kiểm tra lại hoạt động của 

kính thiên văn mà nhóm vừa chế tạo, nhóm đã chỉnh làm sao khi thay đổi 

khoảng cách giữa thị kính - vật kính để thu được hình ảnh rõ nét khi ngắm 

chừng ở vô cực, trao đổi trong nhóm muốn nhìn được vật ở xa hơn thì phải thay 

đổi tiêu cự vật kính như thế nào. Cả nhóm đều thích thú trước sản phẩm của 

mình. Đồng thời, các em tập thuyết trình về sản phẩm của đội mình và ôn tập 

kiến thức chuẩn bị cho phần hội vui vật lí. 

Trước khi kết thúc buổi làm việc, GV nhắc nhở nhóm chuẩn bị cho buổi 

hoạt động ngoại khóa vào ngày 20/ 03/ 2017 tại trường THPT Sơn Dương. 

+ Nhóm 3: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị làm nóng và diệt 

khuẩn trong nước bằng ánh sáng mặt trời 

Sau khi tập trung và kiểm tra lại các vật liệu cần thiết, nhóm trưởng giao 

nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm. 
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Ảnh 3.7: Nhóm 3 đang chế tạo mô hình và sản phẩm làm nóng và diệt khuẩn 

trong nước bằng ánh sáng mặt trời 

Dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của giáo viên và sự chỉ đạo công việc nhanh 

nhạy của nhóm trưởng các thành viên trong nhóm đã khắc phục được những 

lúng túng, khó khăn trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm mình. 

Cuối cùng, sau khi lắp ráp xong mô hình thiết bị làm nóng và diệt khuẩn, 

giáo viên cho nhóm hoạt động thử. Từ lúc chạy thử lần đầu đến khi sản phẩm 

được hoàn chỉnh các em đã cải tiến nhiều lần, khi cải tiến các em gặp những 

khó khăn, xong với sự tích cực, sáng tạo của nhóm và sự gợi ý, giúp đỡ của 

giáo viên, các em vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.  Với sự gợi ý của giáo viên 

cải tiến nhiều lần như bộ phận làm mềm nước, bộ phận hấp thụ năng lượng mặt 

trời, bộ phận lọc nước các em thấy nếu không có bộ phận làm mềm nước thì 

phần lọc nước không thu được nguồn nước sạch hoàn toàn và thay đổi phần hấp 

thụ năng lượng vừa diệt khuần vừa thu được hai vòi nước nóng và nước lạnh. Khi 

sản phẩm đã hoàn chỉnh, các thành viên trong nhóm đều rất hài lòng với thành quả 

hoạt động của nhóm mình. Giáo viên nhắc nhở các em chuẩn bị cho buổi hoạt 

động ngoại khóa vào vào ngày 20/03/2017 tại trường THPT Sơn Dương. 

* Chuẩn bị cho buổi ngoại khóa. 

- Dự kiến buổi ngoại khóa diễn ra vào ngày 20/03/2017 tại trường THPT 

Sơn Dương. 
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- Các nhóm hoàn thành nhiệm vụ của mình và chuẩn bị bài giới thiệu về 

nhóm, sản phẩm của đội mình chế tạo ra. Ngoài ra, trong buổi ngoại khóa các đội 

thi cùng tham gia gameshow “Đường lên đỉnh olympia” và khán giả tham gia 

phần khán giả trổ tài nên các nhóm cũng phải chuẩn bị trước cho vấn đề này. 

- Giáo viên chuẩn bị quà cho các đội chơi và khán giả trả lời đúng các 

câu hỏi. 

- Học sinh mời các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô 

trong tổ Lí - Tin - Kĩ CN và nhóm Hóa học, sinh học tham dự. Đặc biệt mời các 

thày cô trong nhóm vật lí tới làm ban giám khảo và ban giám hiệu nhà trường 

trao quà cho các đội chơi. 

- Chiều ngày 19/03/2017 các đội đến trang trí hội trường đồng thời chuẩn 

bị một số tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho buổi ngoại khóa vào sáng ngày 

20/03/2017. 

Bước 4: Các nhóm  giới thiệu sản phẩm và tham gia gameshow 

"Đường lên đỉnh olympia" 

Trong buổi ngoại khóa có các thày cô được mời, học sinh trong nhóm 

ngoại khóa và học sinh khối lớp 10,11, 12 trong trường đến dự. 

Buổi hoạt động ngoại khóa được tổ chức dưới 3 phần chính: 

- Phần thứ nhất:  Ra mắt sản phẩm của các đội 

Trong phần thi này, trước hết các đội sẽ lần lượt lên giới thiệu về đội của 

mình, về sản phẩm mà đội mình đã chế tạo ra gồm tên sản phẩm, cấu tạo, 

nguyên tắc hoạt động và cho sản phẩm hoạt động. Giới thiệu xong sản phẩm, 

ban giám khảo đưa ra các câu hỏi cho các đội, nhận xét về sản phẩm. 

Cụ thể như sau: 

+ Đội 1: Ảo thuật, nghiên cứu sự tạo ảnh qua lưỡng chất phằng 

Cả đội thống nhất cử em Hồ Đắc Khánh Linh đại diện cho đội giới thiệu 

về đội Sau khi giới thiệu, các thành viên trong đội chuẩn bị thí nghiệm trước đó 

trên sân khấu, em Hồ Đắc Khánh Linh thay mặt đội giới thiệu sản phẩm của đội 

mình về: 
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Tên sản phẩm: 

Các dụng cụ của thí nghiệm (chỉ tay vào từng bộ phận của thí nghiệm) 

mà nhóm đã sử dụng làm thí nghiệm. 

Cơ sở lí thuyết của thí nghiệm 

Tiến hành thí nghiệm  

   

Ảnh 3.8: Đội Ảo thuật đang thuyết trình về thí nghiệm 

+ Đội 1 giới thiệu xong về thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm xong có 

câu hỏi được đặt ra cho đội như: 

Hỏi: Hiện tượng khúc xạ được thể hiện, ứng dụng như thế nào? ở bộ 

phận nào trong thí nghiệm ảo thuật 3D của đội bạn? (bạn trình bày rõ hơn). 

Trả lời: Đội 1 nêu hiện tượng khúc xạ ánh sáng. "Khúc xạ ánh sáng là 

hiện tượng lệch phương (gãy) của tia sáng khi truyền xuyên góc qua mặt phân 

cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau." Và đối với thí 

nghiệm ảo thuật 3D là sự tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng “ảnh được nâng lên so 

với vật” là kết luận mà đội 1 đã đưa ra cho câu hỏi trên. 

+ Đội 2: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo kính thiên văn đơn giản 

Đội 2 đã cử em Nguyễn Trung Đức đại diện giới thiệu về đội. 

Sau đó, đội 2 cử thành viên đặt sản phẩm trên sân khấu cho mọi người 

quan sát, em Nguyễn Trung Đức thay mặt đội mình trình bày cho mọi người 

hiểu thêm sản phẩm của đội mình: 

Tên sản phẩm: 
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Cấu tạo của sản phẩm (chỉ tay vào từng bộ phận của sản phẩm) 

Các vật liệu, chất liệu mà nhóm đã sử dụng trong quá trình chế tạo sản 

phẩm (nguyên vật liệu) 

Nguyên lý hoạt động của kính thiên văn 

Cho kính thiên văn hoạt động (mời 1 bạn ở đội khác hoặc 1 bạn khán giả 

lên quan sát kính thiên văn) 

  

Ảnh 3.9: Đội kính thiên văn đang thuyết trình về sản phẩm 

+ Đội 2 giới thiệu xong về kính thiên văn xong có câu hỏi được đặt ra 

cho đội như sau: 

Hỏi: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của kính thiên văn mà đội bạn trình 

bày như vậy là tương đối đầy đủ vậy thì theo bạn bộ phận nào của kính thiên 

văn mà đội bạn chế  tạo là quan trọng nhất? 

Trả lời: Theo đội em thì bộ phận quan trọng nhất của kính thiên văn là 

vật kính L1 (là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn có thể đến hàng chực mét) và thị 

kính L2 (là một kính lúp để quan sát ảnh tạo bởi vật kính). 

Hỏi: Khi muốn quan sát vật ở các vị trí khác nhau thì ta làm thế nào? 

Trả lời: Ta chỉ cần thay đổi khoảng cách vật kính và thị kính. 

Hỏi: Kính thiên văn này có độ bội giác, khoảng ngắm chừng ở vô cùng 

là bao nhiêu mét? 

Trả lời: Độ bội giác kính này là 72, ngắm chừng ở vô cùng 912,5m. 
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Cuối chương trình mời các thầy cô và các bạn ra sân trường dùng thử 

kính thiên văn để quan sát các vật ở xa của đội 2. 

   

Ảnh 3.10: Các bạn học sinh đang dùng thử kính thiên văn 

+ Đội 3: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị làm nóng và diệt khuẩn 

trong nước bằng ánh sáng mặt trời 

Sau khi bê sản phẩm của đội mình lên sân khấu. Em Nông Thị Kim 

Ngân giới thiệu sản phẩm của đội mình về: 

Tên sản phẩm: 

Cấu tạo của sản phẩm (có chỉ tay rõ vào các bộ phận và tác dụng của các 

bộ phận) 

Nguyên tắc hoạt động của sản phẩm 

Hoạt động của sản phẩm 

  

Ảnh 3.11: Đội làm nóng và diệt khuẩn đang thuyết trình về sản phẩm 
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Khi cho nước máy (hoặc nước giếng, nước bị nhiễm bẩn) qua bể lọc thô, 

nước chảy qua bốn quả lọc bằng đất nung (có pha trấu trước khi nung, trấu bị 

cháy để các lỗ trống trong quả lọc), tiếp tục chảy qua bốn quả lọc có chất làm 

mềm nước, sau đó cho nước đã lọc qua bể kính (để phản xạ, khúc xạ ánh và 

hấp thụ ánh sáng làm nóng nước để diệt khuẩn và cuối cùng được chứa ở bình 

dự trữ, luôn làm nóng nước (từ 400C đến 850 phụ thuộc vào thời tiết)  để dùng 

trong sinh hoạt ra đình (có thể uống trực tiếp). 

Qua buổi ngoại khóa ba đội nhận được sự cổ vũ, hò gieo của rất đông 

khán giả, các bạn đều thích thú trước sản phẩm của đội. Ban giám khảo rất hài 

lòng trước bày thuyết trình và cho sản phẩm hoạt động của các đội. Sau đó, rất 

nhiều thầy cô và bạn bè đã hỏi  thêm về sản phẩm của đội, cả nhóm rất vui và 

nhiệt tình trả lời. 

Chúng tôi nhận thấy, khi đến lượt đội mình trình bày, các em đều cố 

gắng tạo không khí vui vẻ, thoải mái nhất cho cuộc thi. Các em say sưa giới 

thiệu về sản phẩm của đội mình và cố gắng để giới thiệu thật hay về sản phẩm 

của đội mình tới mọi người. Khi giới thiệu về sản phẩm các em cũng đã đề cập 

tới mục đích chế tạo sản phẩm của các em,  các  bộ phận  của sản phẩm,  các  

vật  liệu  mà  các em lựa chọn,… Nhìn chung các sản phẩm mà các đội giới 

thiệu đều tiến hành thành công và nhận được sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình từ phía 

thày cô và khán giả. 

Phần thi này chiếm một khoảng thời gian khá lớn vì sau khi các đội giới 

thiệu xong về sản phẩm của đội mình có rất nhiều câu hỏi cho mỗi đội từ phía 

ban giám khảo và khán giả. Các nhóm đều cố gắng giải thích cặn kẽ các câu hỏi 

nhận được. 

Trong khi chờ đội các đội ổn định lại vị trí chuẩn bị cho phần thi tiếp 

theo là phần giao lưu văn nghệ. 
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Ảnh 3.12: Học sinh đang giao lưu văn nghệ 

- Phần thứ hai: Gameshow “Đường lên đỉnh Olympia” 

Ở phần thi này chủ yếu là các câu hỏi lý thuyết và các bài tập và các hiện 

tượng ứng dụng các kiến thức về "Khúc xạ ánh sáng" gắn liền với những bài 

học mà học sinh được tiếp thu. Phần này cũng là phần mà các thí sinh được thể 

hiện vốn kiến thức của bản thân mình qua các phần thi: Trả lời nhanh, giải ô 

chữ, phản ứng nhanh và giải thích hiện tượng vật lí. 

    

Ảnh 3.13: Các đội đang tranh tài 

Trong phần phản ứng nhanh, các bạn gợi ý cho nhau rất thông minh và 

hóm hỉnh. Ví dụ như với thông tin “Sao chổi” bạn gợi ý vừa dùng động tác quét 

nhà, vừa nói “Ban đêm trên bầu trời có những chấm sáng xếp thành hình cái gì 

dùng để quét nhà?”, bạn kia đoán ra luôn là Sao chổi, khán giả vỗ tay reo cười. 

Hoặc có gợi ý rất nhanh như với thông tin “Gương chiếu hậu” bạn gợi ý “ở xe 

máy có cái gì dùng để quan sát đằng sau?”; với từ “lực kế” thì gợi ý “dụng cụ 
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gì dùng để đo 1 đại lượng có đơn vị là Niu-tơn?”; từ “Ohm” với gợi ý: “Đơn vị 

của điện trở là gì?” Nhưng cũng có những thông tin, do sợ hết giờ nên bạn 

luống cuống gợi ý không rõ ràng. Ví dụ với từ “sét” bạn gợi ý “khi trời mưa có 

hiện tượng gì?” bạn kia trả lời luôn là “sấm” Hoặc từ “ống nhòm” với gợi ý rất 

rõ ràng thì bạn trả lời do hồi hộp quá nên mãi mới nói được đáp án,.. 

- Phần thứ ba: Khán giả trổ tài. 

Đây là phần thi rất sôi nổi. Mặc dù phần thưởng không có giá trị nhiều 

về vật chất nhưng khán giải rất nhiệt tình tham gia, đặc biệt là phần chơi “Ai 

khéo hơn” và “Phần bịt mắt mô tả đồ vật” khán giả rất thích thú. 

  

Ảnh 3.14: Khán giả đang trổ tài  

“Ai khéo hơn” 

Ảnh 3.15: Khán giả đang trổ tài  

“Mô tả đồ vật” 

Cuối buổi thư kí tổng kết điểm thi của 4 đội. Ban giám khảo thống nhất 

trao giải cho các đội như sau: 

+ Đội đạt giải sản phẩm có tính sáng tạo cao nhất: Nghiên cứu thiết kế và 

chế tạo thiết bị làm nóng và diệt khuẩn trong nước bằng ánh sáng mặt trời. 

+ Đội có sản phẩm hoạt động tốt nhất (đạt chất lượng cao): Nghiên cứu 

thiết kế và chế tạo kính thiên văn đơn giản. 

+ Đội đạt giải nhất: Làm nóng và diệt khuẩn 

+ Đội đạt giải nhì: Kính thiên văn 

+ Đội đạt giải ba: Ảo thuật 
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Thầy Nguyễn Mạnh Hà - phó hiệu trưởng nhà trường lên trao giải cho 

các đội và có đôi lời về buổi ngoại khóa: “...Hoạt động ngoại khóa là hoạt động 

rất hay, rất bổ ích, nhưng rất ít được tổ chức đặc biệt là ở trường THPT. Nhưng 

đến với buổi ngoại khóa hôm nay tôi rất bất ngờ và rất vui vì hoạt động rất 

thành công, nó tạo cho các em sự hưng phấn trong học tập, nó phát huy được 

tính tích cực, năng lực sáng tạo và xóa tan sự dụt dè của các em. Đặc biệt là 

môn Vật lí có rất nhiều hiện tượng, nhiều ứng dụng trong đời sống và trong kĩ 

thuật, thì buổi ngoại khóa hôm nay còn góp phần  định hướng nghề nghiệp 

trong tương lai của các em. Tôi đề nghị chúng ta cần phát huy và tổ chức nhiều 

buổi ngoại khóa ở nhiều môn hơn nữa...” 

Cuối cùng người viết kịch bản thầy Trịnh Xuân Bảo, thiết kế nội dung 

chính của chương trình ngoại khóa lên tổng kết hoạt động  ngoại khóa, cảm ơn 

ban lãnh đạo Trung tâm, các thầy cô và các khán giả đến dự, tuyên bố kết thúc 

buổi ngoại khóa và giao nhiệm vụ dọn dẹp hội trường cho các  nhóm học sinh 

tham gia buổi ngoại khóa. 

 

Ảnh 3.15: Thầy Trịnh Xuân Bảo tổng kết các buổi ngoại khóa 

Ngoài buổi ngoại khóa trên còn các buổi ngoại khóa khác đều mang lại 

hứng thú, vui vẻ, phát triển năng lực sáng tạo của các em qua các sản phẩm và 

kết quả của các buổi ngoại khóa. 
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Ảnh 3.16: Ảnh buổi ngoại khóa Vật lí trước toàn trường THPT Sơn Dương 

Tóm lại, buổi tổng kết sản phẩm và tổ chức hội vui vật lí đã thành công 

tốt  đẹp. Đây là một dịp để các em học sinh vừa học vừa chơi, vừa bồi dưỡng 

kiến thức,  kĩ năng vật lí vừa rèn luyện ngôn ngữ, khả năng giao tiếp. Hơn nữa, 

thông qua quá trình hoạt động ngoại khóa mà chủ yếu là hoạt động thiết kế, chế 

tạo và tiến hành thí nghiệm đã giúp cho các em học sinh lấy được sự tự tin 

trong học tập, phát huy được tính tích cực và rèn luyện năng lực sáng tạo trong 

học tập cũng như trong cuộc sống sau này. 

3.5.2. Sơ bộ đánh giá tính khả thi của quy trình đã lập 

Qua quá trình theo dõi, hướng dẫn học sinh hoạt động ngoại khóa, chúng 

tôi sơ bộ đánh giá tính khả thi của quy trình đã lập như sau: 

3.5.2.1. Về nội dung của hoạt động ngoại khóa 

Nói chung là phù hợp với khả năng và kiến thức mà học sinh đã được 

học trên lớp 
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 Học sinh tham gia vào các hoạt động trong buổi hoạt động ngoại khóa 

rất nhiệt tình, vui vẻ. Trong các buổi hoạt động và thảo luận theo nhóm các 

thành viên trong nhóm có mặt đầy đủ và hoạt động tích cực.  

Cụ thể: 

- Các thành viên trong các nhóm cũng như các học sinh ở các lớp đều có 

mặt đầy đủ cổ vũ các phần thi hết sức sôi nổi. 

- Các nhóm đội chế tạo sản phẩm đều có sản phẩm của đội mình hoàn 

chỉnh đúng thời hạn. 

- Các thông tin liên quan đến sản phẩm đều được các đội tìm hiểu, chuẩn 

bị kỹ trước khi đến với buổi hoạt động ngoại khóa. 

- Các đội và các học sinh có mặt tại buổi ngoại khóa đều chú ý đến tất cả 

các sản phẩm của đội mình cũng như đội khác, không ngần ngại đưa ra các câu 

hỏi thắc mắc cho các đội giải đáp. 

- Trước mỗi câu hỏi của ban tổ chức đặt ra khán giả đều hăng hái xung 

phong trả lời một cách sôi nổi, nhiệt tình. 

- Các em rất nhiệt tình tham gia giao lưu văn nghệ. 

Ngoài ra buổi hoạt động ngoại khóa còn mang lại nhiều hiệu quả khác... 

* Các học sinh đều cố gắng tìm hiểu, học hỏi thông tin từ nhiều nguồn 

khác nhau để hoàn thành được nhiệm vụ của mình và đã có nhiều sáng kiến 

trong quá trình chế tạo dụng cụ cũng như tiến trình công việc. Kết quả là các 

nhóm đều có được sản phẩm để giới thiệu trong buổi hoạt động ngoại khóa. 

* Các cá nhân cũng như các nhóm đều rất tích cực, háo hức chuẩn bị cho 

buổi hoạt động ngoại khóa từ lời giới thiệu về nhóm,lời giới thiệu, trình diễn, 

thuyết trình về sản phẩm, chuẩn bị các kiến thức về sản phẩm của mình để phản 

biện trong buổi ngoại khóa nếu ban giám khảo hoặc các bạn khác có câu hỏi 

giành cho sản phẩm của nhóm cho đến việc học hỏi, tìm hiểu, ôn tập lại các 

kiến thức liên quan đến chủ đề "Khúc xạ ánh sáng" để chuẩn bị cho việc tham 

gia vào gameshow và phần thi giành cho khán giả. Bên cạnh đó các nhóm còn 
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chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để gửi tới thầy cô và các bạn để thay đổi không 

khí của buổi ngoại khóa tạo không khí vui vẻ, hứng khởi cho mọi người tránh 

sự khô khan, cứng nhắc, khó tiếp thu mà các kiến thức mang lại. 

* Trong quá trình diễn ra buổi hoạt động ngoại khóa không chỉ các thành 

viên cho nhóm mà tất cả các học sinh tham gia đều cổ vũ rất nhiệt tình góp 

phần làm cho buổi ngoại khóa đạt kết quả tốt và thành công như mong muốn 

* Trong tất cả các quá trình từ khâu chuẩn bị đến thuyết trình sản phẩm 

hay tham gia vào gameshow, các giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, giám 

sát, làm trọng tài hoặc giám khảo còn tất cả các hoạt động đề do học sinh đều 

tự lực thảo luận, trao đổi với nhau để tiến hành và điều khiển. 

* Sau khi kết thúc buổi hoạt động ngoại khóa các em đều tỏ ra vui vẻ, 

thoải mái. Một số em còn có phản hồi trực tiếp rằng: Hoạt động ngoại khóa 

giúp các em hoạt động theo nhóm tốt hơn, học tập, tiếp thu kiến thức tốt hơn và 

quan trọng hơn là các em đều rất hào hứng tham gia mà không cảm thấy các 

kiến thức vật lý khô khan, khó hiểu như học trên lớp, phát huy được năng lực 

sáng tạo cho học sinh. 

Tuy nhiên các em cũng có một số ý kiến đóng góp để giúp chúng tôi 

hoàn  thiện hơn chương trình ngoại khóa đồng thời khắc phục những yếu điểm 

còn tồn tại để phù hợp hơn với các em như: 

- Khi giao nhiệm vụ cho nhóm các thày cô có thể đưa ra cho học sinh 

những  tài liệu tham khảo hay những nguồn thông tin có liên quan đến nhiệm 

vụ của từng nhóm nhằm giúp các em có thể giảm thời gian tìm kiếm hoặc đọc 

những tài liệu không có hoặc ít giá trị đối với nhiệm vụ. 

- Thời gian để học sinh thực hiện nhiệm vụ có thể dài, ngắn tùy theo vấn 

đề, chủ đề của buổi ngoại khóa. Ví dụ, với nhiệm vụ chế tạo nghiên cứu thiết 

kế và chế tạo thiết bị làm nóng và diệt khuẩn trong nước bằng ánh sáng mặt trời 

thì nên giành khoảng thời gian dài hơn để các em chuẩn bị như vậy sẽ đảm bảo 

được cả về chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm chế tạo ra. Đồng thời các 
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em cũng có thời gian tìm hiểu kĩ hơn về nhiệm vụ của nhóm mình. Như vậy kết 

quả đạt được sẽ cao hơn. 

3.5.2.2. Về phương pháp dạy học 

Với những dự kiến về phương pháp dạy học  mà chúng tôi đã đưa ra và 

qua  thời gian theo dõi quá trình hoạt động của học sinh, chúng tôi nhận thấy về 

cơ bản diễn ra theo dự kiến. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại không 

như dự kiến cụ thể như sau: 

Khi vẽ sơ đồ cấu tạo của các bộ phận lọc nước, bộ phận làm nóng nước, 

bể dự trữ nước nóng, học sinh còn nhiều lúng túng. Hay khi chuyển từ sơ đồ 

cấu tạo sang sản phẩm thực các em cũng gặp không ít khó khăn đòi hỏi giáo 

viên phải hướng dẫn thêm, giữa kiến thức trên sách vở và kiến thức thực tế của 

các em còn một khoảng cách khá xa đòi hỏi phải tìm hiểu, rèn luyện và học hỏi 

nhiều hơn nữa.... 

3.5.2.3. Về hình thức tổ chức 

Như chúng tôi dự kiến việc phân chia học sinh thực hiện nhiệm vụ theo 

nhóm khiến cho mỗi học sinh chỉ phải thực hiện một nhiệm vụ, chứ không phải 

thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra, mặc dù từng học sinh phải 

hiểu toàn bộ nội dung liên quan đến ứng dụng kĩ thuật cần chế tạo. Như vậy, 

tạo điều kiện cho học sinh giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và có chất 

lượng chứ không cần nghiên cứu giải quyết tất cả các vấn đề mà chất lượng và 

hiệu quả làm việc không cao. Mỗi nhóm đều có đủ thời gian để hoàn thành 

nhiệm vụ của mình, không nhóm nào phải bỏ dở công việc của mình. 

Trong quá trình các nhóm hoạt động, thường các em tập trung ở một địa 

điểm cụ thể (ở trường hoặc ở nhà một thành viên nào đó trong nhóm). Tất cả 

các hoạt động đều do nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm tự sắp xếp và 

thực hiện. Chỉ khi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ của giáo viên hoặc báo cáo tiến 

độ thì nhóm trưởng liên lạc với giáo viên hướng dẫn. 
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Tuy nhiên, các em chỉ tìm hiểu và nắm được những kiến thức về nhiệm 

vụ của nhóm mình được giao mà không tìm hiểu các kiến thức về nhiệm vụ của 

nhóm khác dẫn đến hiện tượng khi theo dõi bài giới thiệu sản phẩm của nhóm 

khác, có một số  nội dung cụ thể, các em sẽ không hiểu, không nắm được thậm 

chí không biết các nhóm nói đúng hay sai. Vì vậy trong buổi ngoại khóa tiếp 

theo chúng tôi sẽ yêu cầu các nhóm ngoài tìm hiểu nghiên cứu sâu, kĩ về nhiệm 

vụ của nhóm mình thì vẫn phải tìm hiểu, nghiên cứu thêm thông tin về nhiệm 

vụ của nhóm khác để có thể nhận xét  về kết quả hoạt động của nhóm khác, đưa 

ra câu hỏi phản biện cho các nhóm khác. Những đóng góp và câu hỏi của các 

nhóm đối với nhóm khác cũng sẽ được giám khảo đánh giá. 

3.5.3. Sơ bộ đánh giá hiệu quả của hoạt động ngoại khóa phát huy tính tích 

cực, phát triển năng lực sáng tạo của học sinh 

Để đánh giá hiệu quả của quy trình hoạt động ngoại đã dự kiến, chúng tôi 

dựa vào các tiêu chí đánh giá tính tích cực và sáng tạo của học sinh qua quá 

trình thực nghiệm. 

* Những biểu hiện của tính tích cực trong hoạt động của học sinh 

- Các em đều tự nguyện tham gia vào các hoạt động ngoại khóa một cách 

tích cực, thoải mái, nhiệt tình. Các thành viên của mỗi nhóm đều thực hiện 

nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ của nhóm mình. Trong mỗi buổi làm việc của 

nhóm, các em đều tham gia đầy đủ, tích cực thảo luận để thực hiện nhiệm vụ. 

     

Ảnh 3.17: Ảnh học sinh đang tích cực, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ nhóm 

- Sau buổi gặp mặt và giao nhiệm vụ chung cho mỗi nhóm, các em đều 

tích cực suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện yêu cầu mà giáo viên 
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giao cho. Đến khi giáo viên gặp riêng từng nhóm thì hầu như nhóm nào cũng 

đưa ra được phương án cụ thể cho hướng nghiên cứu của nhóm mình. 

     

Ảnh 3.18: Ảnh học sinh đang tích cực suy nghĩ trao dổi với giáo viên để đưa ra 

phương án nghiên cứu 

- Các nhóm đều tự thảo luận, tự lực, tích cực suy nghĩ các vấn đề liên 

quan đến nhóm mình. Chỉ khi chưa hiểu hoặc gặp khó khăn không giải quyết 

được thì các em mới mạnh dạn nhờ giáo viên giúp đỡ. 

- Khi giáo viên hướng dẫn để các em vượt qua khó khăn bằng cách sử 

dụng những câu hỏi gợi mở hoặc những yêu cầu vận dụng kiến thức thì các em 

rất chăm chú lắng nghe và suy nghĩ rất tích cực theo hướng giáo viên gợi mở. 

Sau đó, đa số các nhóm đều có thể tự tìm ra cách giải quyết cho mình. 

- Có nhiều em nghĩ ra phương án thí nghiệm để giải quyết nhiệm vụ 

được giao thì các em đã mạnh dạn trình bày ý tưởng với giáo viên và các bạn 

cùng nhóm và mong muốn giáo viên giúp đỡ cũng như mong muốn được tư 

vấn thêm để các em  thực hiện theo phương án này. 

- Tất cả các nhóm đều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài 

ra, các em còn cố gắng để có sản phẩm đẹp, bền và có thể sử dụng trong giờ 

học của các em khóa sau. 

- Các em đều rất háo hức mong đợi đến buổi tổng kết để được ra mắt các 

sản phẩm mà các em đã chế tạo được và giao lưu với nhóm khác. Các em cũng 

chuẩn bị hết sức chu đáo cho buổi tổng kết: từ việc phân công thành viên chuẩn bị 

lời giới thiệu thành viên sao cho vừa ngắn gọn lại vừa hài hước, chuẩn bị lời giới 
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thiệu cho sản phẩm, chuẩn bị kiến thức để tham gia tranh luận, chuẩn bị câu hỏi 

cho khán giả hay phần quà cho khán giả trả lời đúng câu hỏi của đội mình. 

- Trong khi tham dự hội vui, các nhóm rất say sưa báo cáo sản phẩm của  

nhóm mình. Đồng thời, khi nhóm khác báo cáo sản phẩm xong, các em cũng 

tích   cực tham gia đặt câu hỏi cho đội bạn hoặc nhờ các bạn giải thích những 

điều mà các em chưa hiểu. 

     

 

Ảnh 3.19: Ảnh học sinh đang tích cực, say xưa báo cáo sản phẩm và trả lời các 

câu hỏi của đội bạn đặt ra 

* Một số biểu hiện của năng lực sáng tạo của học sinh 

- Hầu hết các nhóm đều đưa ra được một hoặc vài phương án chế tạo 

dụng cụ, thiết bị kĩ thuật: 

+ Nhóm 1 đã áp dụng kiến thức về sự khúc xạ ánh sáng, và sự tạo ảnh 

qua lưỡng chất phẳng  để đưa ra phương án làm thí nghiệm: Dùng bát đựng 4 

viên bi khi đặt mắt ở vị trí không nhìn thấy bi, nhưng khi đổ nước lọc vào thì 

mắt lại nhìn thấy. Dùng một cốc thủy tinh trong suốt, một tờ giấy A4 có vẽ hai 

mũi tên song song cùng chiều nằm ngang đằng sau cốc thủy tinh, sau đó đổ 
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nước vào cốc qua một mũi tên ở dưới thì thấy mũi tên đổi chiều và ta có hình 

ảnh hai mũi tên ngược chiều nhau. Dùng một chiếc điện thoại chiếu phim 3D, 

cắt, gập một tấm giấy bóng kính (hoặc vỏ trai nhựa, meeca, kính trong suốt) 

dạng hình phễu có 4 cạnh, sau đó đặt lên trên màn hình điện thoại ta sẽ thu 

được hình ảnh được nâng lên khỏi màn hình (hay gọi là hologram). 

     

Ảnh 3.20: Ảnh khi học sinh đang làm thí nghiệm 

+ Nhóm 2 đã áp dụng kiến thức về sự khúc xạ ánh sáng để đưa ra 

phương án chế tạo kính thiên văn đơn giản: Khi ánh sáng qua hai bộ phận chính 

là vật kính L1 và thị kính L2 bị khúc xạ và tạo ảnh qua hệ thấu kính là ảnh ảo, 

ngược chiều với vật. Học sinh có thể tự thiết kế và tự làm một kính thiên văn 

đơn giản, các em có thể tính được độ bội giác là G=72, ngắm ở vô cùng chiều 

dài kính L=912,5mm, ngắm trong khoảng d=100m, nhìn được vật gần nhất 9m. 

Trong khi đó trong sách giáo khoa và phòng thí nghiệm nhà trường chỉ có 

tranh, ảnh, không có kinh thiên văn  ở đây các em đã áp dụng được bài học vào 

làm thực tế và tính toán cụ thể với sản phầm mình làm gia. 

     

Ảnh 3.21: Ảnh khi học sinh đang làm và tính toán sản phẩm 
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+ Nhóm 3 đã áp dụng kiến thức về khúc xạ và phản xạ ánh sáng, nguyên 

tắc lọc nước qua các bình lọc, đặc biệt là tận dụng năng lượng mặt trời và 

nguồn nước đang dần bị ô nhiễm, đề thu được nước sạch dùng trong sinh hoạt 

có thể uống trực tiếp và được diệt khuẩn qua hệ thống làm nóng nhờ ánh nắng 

mặt trời. Trong khi sách giáo khoa không nói đến ý tưởng và sản phẩm này, sản 

phẩm này do học sinh áp dụng kiến thức mình đã học và chế tạo ra sản phẩm 

này, trước đó chưa có sản phẩm tương tự nào. Sản phẩm mang lại hiệu quả ứng 

dụng cao dựa vào sự khúc xạ, phản xạ ánh sáng từ năng lượng mặt trời, cho ta 

nước sạch được làm nóng tới nhiệt độ từ 450C đến 850C dùng trong sinh hoạt 

(và đây cũng là sản phẩm sáng tạo của học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo đạt 

giải nhất cấp tỉnh, nhì cấp Quốc gia). 

- Trong khi chế tạo dụng cụ, thiết bị các nhóm đều đề xuất được sáng 

kiến để dụng cụ, thiết bị không những hoạt động được đúng theo kiến thức vật 

lí về “Khúc xạ ánh sáng”. 

- Khi chế tạo thiết bị nếu gặp sự cố, các em đều bình tĩnh, phân tích 

nguyên nhân, cùng nhau thảo luận để tìm ra hướng giải quyết hay nhất. 

- Các nhóm đều cho sản phẩm của mình thử hoạt động nhiều lần, mỗi lần 

lại rút ra kinh nghiệm để bổ xung, chỉnh sửa, cải tiến sao cho sản phẩm hoàn 

chỉnh nhất và đẹp nhất: 

+ Nhóm 1: Khi làm thí nghiệm với nâng hình ảnh 3D lên khỏi màn hình 

điện thoại, khi làm phễu tĩnh toán kích thước mặt đáy, góc lệch các mặt bên 

chính xác và làm thí nghiệm này trong tối thì ta sẽ thu được hình ảnh 3D rõ nét 

và đẹp hơn. 

+ Nhóm 2: Khi chế tạo kính thiên văn chú ý hệ thống điều chỉnh khoảng 

cách vật kính và thị kính dễ ràng và chính xác (cụ thể để khoảng cách hai kính 

gần nhau sau đó dịch dần dần cỡ mm ra xa nhau) sẽ giúp điều chỉnh được hình 

ảnh rõ nét một cách thuận tiện hơn. Ngoài ra tìm  được vật kính có tiêu cự lơn 

hơn để quan sát được các vật ở xa hơn nữa. 
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+ Nhóm 3: Tiếp tục cải tiến tận dụng nguồn năng lượng mặt trời làm pin, 

bổ sung thêm cảm biến xác định được nhiệt độ của nước khi làm nóng để diệt 

khuẩn và dự trữ trong bình. Mang mẫu nước đi kiểm tra và có giấy chứng nhận 

của nhà nước là đảm bảo nước sạch. Nguồn nước nào qua hệ thống lọc thành 

nước sinh hoạt và uống được. 

- Học sinh có thể vận dụng kiến thức thu được một cách linh hoạt trong 

việc giải thích các hiện tượng thực tế. Các câu hỏi trong phần thi gameshow 

“Đường lên đỉnh Olympia” được dùng để kiểm nghiệm điều này. 

3.5.4. Kết quả thu nhận được từ phiếu điều tra học sinh sau khi tham gia 

ngoại khóa 

3.5.4.1. Mục đích điều tra 

+ Về thái độ của học sinh sau khi tham gia ngoại khóa. 

+ Về mức độ hiểu kiến thức chương “Khúc xạ ánh áng” sau khi tham gia 

ngoại khóa. 

3.5.4.2. Địa điểm, thời gian, số lượng điều tra 

+ Địa điểm: Trường THPT Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

+ Thời gian: 6/3/2017 

+ Số lượng: 114 học sinh 3 lớp đã tham gia ngoại khóa. 

3.5.4.3. Nội dung phiếu điều tra học sinh: Phụ lục 4 

3.5.4.4. Kết quả điều tra 

Phần 1: Một số câu trắc nghiệm liên quan đến kiến thức chương “Khúc 

xạ ánh sáng” 

Câu 1: Chọn đáp án đúng: Trong hiện tượng khúc xạ 

Bảng 3.1: Số ý kiến học sinh trả lời câu 1 - phụ lục 4 

Mọi tia sáng truyền 

qua mặt phân cách 

giữa hai môi trường 

trong suốt đều bị 

đổi hướng. 

Góc khúc xạ luôn 

nhỏ hơn góc tới. 

Khi ánh sáng truyền 

từ môi trường chiết 

quang kém sang 

môi trường chiết 

quang hơn thì góc 

khúc xạ lớn hơn 

góc tới 

Khi ánh sáng truyền 

từ môi trường chiết 

quang kém sang 

môi trường chiết 

quang hơn thì góc 

khúc xạ nhỏ hơn 

góc tới 

6 5,3% 0 0% 9 7,9% 99 86,8% 



 93 

Câu 2: Nêu biết chiết suất tuyệt đối của nước là n1, chiết suất tuyệt đối 

của thuỷ tinh là n2 đối với một tia sáng đơn sắc thì chiết suất tương đối khi tia 

sáng đó truyền từ nứơc sang thuỷ tinh bằng bao nhiêu? 

Bảng 3.2: Số ý kiến học sinh trả lời câu 2 - phụ lục 4 

1
21

2

n
n

n


 

2
21

1

n
n

n


 
n21=n2 – n1 

2
21

1

1
n

n
n

 

 

2 1,8% 112 98,2% 0 0% 0 0% 

Câu 3: Cho chùm tia sáng truyền từ không khí vào nước (n=4/3) với góc 

tới oi 45 . Hãy xác định góc khúc xạ của tia sáng?  

Bảng 3.3: Số ý kiến học sinh trả lời câu 3 - phụ lục 4 

or 32  
or 67 55'  

or 22  
or 42  

111 97,4% 3 2,6% 0 0% 0 0% 

Câu 4: Ba môi trường trong suốt (1),(2),(3) đặt tiếp giáp với nhau.Với 

cùng góc tới i = 45o.  Khi tia sáng truyền từ (1) vào (2) góc khúc xạ là 45o. Khi 

tia sáng truyền từ (1) vào (3) góc khúc xạ là 30o. Hãy xác định góc khúc xạ khi 

tia sáng truyền từ (2) vào (3)? 

Bảng 3.4: Số ý kiến học sinh trả lời câu 4 - phụ lục 4 

or 30  
or 38  

or 45  
or 90  

97 85% 10 8,8% 7 6,2% 0 0% 

Câu 5: Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ 

toàn phần xảy ra khi góc tới: 

Bảng 3.5: Số ý kiến học sinh trả lời câu 5 - phụ lục 4 

i < 490 i > 420 i > 490 i > 430 

8 7% 0 0% 106 93% 1 0% 
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Phần 2: Thái đội của học sinh sau khi tham gia ngoại khóa (Em hãy tích 

vào ô lựa chọn của mình) 

Câu 6: Em có cảm thấy thích thú khi tham gia hoạt động ngoại khóa vật 

lí này không? 

Bảng 3.6: Số ý kiến học sinh trả lời câu 6 - phụ lục 4 

Có Không 

114 100% 0 % 

Câu 7: Sau khi quan sát các đội tham gia phần ra mắt sản phẩm, em có 

thể tự mình chế tạo mô hình điện phong được không? 

Bảng 3.7: Số ý kiến học sinh trả lời câu 7 - phụ lục 4 

Có Không 

98 86% 16 14% 

Câu 8: Trong các trò chơi của hoạt động ngoại khóa, em thích trò chơi 

nào? (có thể lựa chọn nhiều trò chơi) 

Bảng 3.8: Số ý kiến học sinh trả lời câu 8 - phụ lục 4 

Phản ứng 

nhanh 

Giải ô chữ 
Ra mắt sản 

phẩm 

Ai khéo hơn 
Giải thích 

hiện tượng 

Mô tả đồ vật 

67 98,5% 70 61,4% 114 100% 114 100% 61 53,5% 114 100% 

Câu 9:  Ngoài việc chế tạo kính thiên văn, em có thể chế tạo kính hỗ trợ cho 

mắt đơn giản nào không? Nếu có, em hãy trình bày ý tưởng chế tạo của mình 

Thông qua phiếu điều tra, chúng tôi ghi lại 2 ý tưởng chế tạo như sau: 

Ý tưởng 1: Chế tạo ống nhòm 

Dùng ống nhựa (hoặc ống tre, ống giấy) để làm thân ống và giá đỡ, các 

ốc vít, băng dính và keo để gắn các phần nối và để điều chỉnh , mua 1 kính lúp 

làm thị kính và một mắt kính lão để làm thị kính, khoảng cách vật kính và thị 

kính thay đổi được. 
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Ý tưởng 2: Chế tạo kính tiềm vọng 

Dùng ống nhựa (hoặc ống tre, ống giấy) để làm thân ống và giá đỡ, các 

ốc vít, băng dính và keo để gắn các phần nối và để điều chỉnh , mua 1 kính lúp 

làm thị kính, một mắt kính lão để làm thị kính, 2 gương phẳng (hoặc 2 lăng 

kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông, ngoài khúc xạ còn làm 

đảo chiều ảnh thu được ảnh theo chiều thuận) khoảng cách vật kính và thị kính 

thay đổi được. 

Câu 10: Em có thể nêu một số hạn chế về cách tổ chức, hình thức, nội 

dung trong ngày hội vật lí này: 

Thông qua phiếu điều tra, chúng tôi có thể tóm tắt một số ý như sau: 

- Tổ chức: Giữa người dẫn chương trình và bộ phận kĩ thuật đôi chỗ 

chưa hiểu ý nhau, người dẫn chương trình đôi lúc chưa biết cách khuấy động 

không khí. 

- Hình thức: Ngày hội vật lí chỉ có một số trò chơi gây hứng thú như: ra 

mắt sản phẩm, phản ứng nhanh, ai khéo hơn, mô tả đồ vật; còn trò chơi giải ô 

chữ và giải thích hiện tượng chưa thật sự thu hút, số lượng tham gia vào trò 

chơi còn hạn chế. 

- Nội dung: Chưa thật phong phú vì chủ đề chỉ xoay quanh vào chương 

“Khúc xạ ánh sáng”, cần mở rộng nội dung nhiều hơn nữa. 

Qua những câu trả lời của học sinh đã thống kê ở trên, chúng tôi rút ra 

một số nhận xét sau: 

- Ngoại khóa giúp học sinh nắm bắt kiến thức nhanh hơn, sâu hơn. Học 

sinh  tiếp thu kiến thức một cách hào hứng hơn áp dụng đúng cho tâm lý lứa 

tuổi của học sinh để " học mà chơi, chơi mà học". Qua đó, học sinh sẽ cảm thấy 

hứng thú hơn trong học tập bộ môn vật lý nói chung và chương "Khúc xạ ánh 

sáng" nói riêng tránh cảm giác khô khan, nhàm chán, khó tiếp thu kiến thức 

như khi học nội khóa. 
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- Để chuẩn bị cho buổi ngoại khóa, các em đã rất tự lực, tích cực và sáng 

tạo trong việc ôn tập kiến thức cũng như việc thiết kế, chế tạo các thiết bị kĩ 

thuật ứng dụng kiến thức "Khúc xạ ánh sáng". Đây là điều kiện giúp học sinh 

tự tin trong học tập, phát huy tính tích cực, phát triển năng lực sáng tạo của học 

sinh trong quá trình học sau này. 

Tổ chức học tập cho học sinh theo hướng tổ chức hoạt động ngoại khóa 

về “Khúc xạ ánh sáng - Vật lí 11 theo hướng phát huy tích cực và phát triển 

năng lực sáng tạo của học sinh” sẽ giúp học sinh tự tìm ra những khó khăn mà 

mình gặp phải khi tìm hiểu kiến thức, sau khi được giáo viên giải đáp thắc mắc 

học sinh sẽ nắm kiến thức sâu và vững chắc hơn 

- Bên cạnh đó, qua phiếu điều tra chúng tôi thấy cách tổ chức, hình thức 

và nội dung của ngày hội còn một số hạn chế: Chưa có sự thống nhất giữa các 

ban, các bộ phận hỗ trợ, chưa xử lí tốt một số tình huống ngoài kế hoạch; nội 

dung ngoại khóa chưa phong phú, cần mở rộng nhiều hơn nữa. 

Kết luận chương 3 

Thông qua quá trình thực nghiệm sư phạm về việc tổ chức hoạt động 

ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của một số kiến thức chương "Khúc xạ ánh 

sáng" cho học sinh lớp 11 trường THPT Sơn Dương theo nội dung, hình thức 

và phương pháp dạy học như đã dự kiến, đặc biệt là qua kết quả mà học sinh 

biểu hiện trong đợt ngoại khóa này chúng tôi nhận thấy việc tổ chức hoạt động 

ngoại khóa cho học sinh theo hình thức trên là có hiệu quả. 

Nội dung và các vấn đề được đưa ra của hoạt động ngoại khóa đã khắc 

phục được một số nhược điểm trong dạy học nội khóa mà chúng tôi đã nêu ra 

như ở trên. Học sinh có thể tự thiết kế, chế tạo các sản phẩm. Qua đó, học sinh 

được rèn luyện kĩ năng tổng hợp, khả năng ngôn ngữ, phát triển tư duy và óc 

sáng tạo. Bên cạnh đó HS sẽ nắm chắc và hiểu sâu kiến thức, vấn đề, biết áp 

dụng kiến thức đã được tiếp thu trong học tập nội khóa vào thực tiễn. Góp phần 

nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 
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Hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa mà chúng tôi đã xây dựng khá 

hấp dẫn thu hút được nhiều học sinh tham gia nhiệt tình, có hiệu quả, phù hợp 

với hầu hết các đối tượng học sinh (học sinh khá giỏi, đam mê học hỏi, tìm hiểu 

về vật lí có thể phát huy năng lực sáng tạo và lòng yêu thích của mình, học sinh 

yếu kém có thể học hỏi, nắm được kiến thức thông qua thực hành cùng các bạn 

khác; mọi học sinh đều phải hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động thể 

hiện quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân  đối với tập thể), phù hợp với 

tâm lý lứa tuổi học sinh. Quá trình hoạt động cũng chính là quá trình học sinh 

học tập, rèn luyện nhưng do hình thức tổ chức mang tính mới lạ, phát huy được 

tính chất "học mà chơi, chơi mà học" của học sinh  nên học sinh  thấy thoải 

mái, không bị gò bó, không bị áp lực như các giờ học nội khóa. Chính điều này 

giúp các em có thể chiếm lĩnh kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả đồng thời 

khiến các em tìm  được mối liên hệ giữa kến thức trên sách vở và thực tiễn 

thuận lợi cho việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài ra, còn giúp 

các em rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tinh thần đoàn kết và tinh thần 

làm việc theo nhóm, khả năng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc chung 

và khả năng làm việc tự lực. 

Thông qua việc để các em tự đề xuất các ý tưởng, các phương án chế tạo 

dụng cụ, thiết bị, tìm ra các giải pháp kĩ thuật độc đáo, đưa ra được các dự đoán 

về  kết quả của sản phẩm....giúp cho các em có thể phát triển được khả năng 

sáng tạo. 

Vì vậy có thể khẳng định rằng phương pháp hướng dẫn học sinh học tập  

kiến thức theo hướng gợi mở này giúp kích thích học sinh tham gia vào các 

hoạt động một cách tích cực, chủ động và sáng tạo hơn. 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình thực hiện đề tài, đối chiếu với mục đích nghiên cứu và 

phạm  vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi đã đạt được những kết quả sau: 

- Vận dụng được cơ sở lý luận về việc đổi mới phương pháp dạy học và 

việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý cho học sinh THPT vào việc tổ chức 

hoạt động ngoại khóa về "Khúc xạ ánh sáng" cho học sinh lớp 11 Trường 

THPT Sơn Dương. 

- Trên cơ sở điều tra thực tiễn tình hình dạy và học nội khóa và ngoại 

khóa, tình hình thiết bị thí nghiệm phục vụ cho việc dạy và học chương "Khúc 

xạ ánh sáng"  chúng tôi đã tìm ra được những khó khăn, hạn chế và sai lầm của 

học sinh khi học về phần kiến thức này. Từ đó, chúng tôi đề xuất quy trình tổ 

chức hoạt động ngoại khóa về phần kiến thức này cho học sinh lớp 11 để khắc 

phục những hạn chế trong dạy học nội khóa, đồng thời góp phần phát huy tính 

tích cực, năng lực sáng tạo của học sinh. 

- Chúng tôi đã xây dựng được nội dung tổ chức hoạt động ngoại khóa là 

hướng dẫn học sinh thiết kế, chế tạo các thiết bị ứng dụng kĩ thuật của Vật lí, 

đồng thời tổ chức một buổi để các em có thể giới thiệu sản phẩm của mình và 

tham dự một Gameshow với nội dung chính là các kiến thức về "Khúc xạ ánh 

sáng". Qua buổi hoạt động ngoại khóa này, các em có điều kiện vận dụng các 

kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập, giải thích các hiện tượng Vật lí và 

các ứng dụng kĩ thuật có liên quan. 

- Chúng tôi cũng đã dự kiến hình thức tổ chức và  phương pháp hướng 

dẫn các hoạt động ngoại khóa nói trên. Đồng thời chúng tôi cũng dự kiến 

những khó khăn mà học sinh có thể gặp phải và dự kiến phương pháp giúp đỡ 

các em vượt qua những khó khăn. 

- Chúng tôi cũng đã hướng dẫn học sinh chế tạo thành công một số 

sản phẩm ứng dụng kĩ thuật chương "Khúc xạ ánh sáng" từ những vật liệu 

đơn giản, dễ kiếm, rẻ tiền để phục vụ cho hoạt động dạy học, có thể bổ 
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xung cho phòng thí nghiệm của nhà trường và làm mẫu cho học sinh trong 

giờ học nội khóa.. 

- Kết quả của quá trình thực nghiệm sư phạm cho thấy việc tổ chức hoạt 

động ngoại khóa về chủ đề "Khúc xạ ánh sáng" ở lớp 11 trường THPT Sơn 

Dương là khả thi và đạt được những mục tiêu mà đề tài đã đặt ra. 

- Tuy nhiên, do thời gian thực hiện đề tài không nhiều, tài liệu về tổ chức 

hoạt động ngoại khóa còn hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí ở trường 

phổ dành cho hoạt động ngoại khóa chưa đáp ứng được yêu cầu nên đề tài 

không thể tránh khỏi những hạn chế như: Các phương án thiết kế sản phẩm 

chưa nhiều, sản phẩm học sinh làm ra mang tính thẩm mĩ và chính xác chưa 

cao, chưa có điều kiện thực nghiệm trên nhiều đối tượng khác nhau. 

Để cho việc tổ chưc hoạt động ngoại khóa phát huy hết tác dụng của nó 

trong việc dạy và học chương "Khúc xạ ánh sáng" nói riêng và chương trình 

Vật  lí THPT nói chung, chúng tôi đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm với số lượng học sinh lớn, ở nhiều trình 

độ để có được sự đánh giá tổng quát. 

- Tập trung nghiên cứu kỹ hơn về các ứng dụng kĩ thuật của Vật lí để chế 

tạo ra những thiết bị kĩ thuật bền, đẹp, chính xác hơn và có thể sử dụng trong 

dạy học nội khóa. 

- Vận dụng quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa với các nội dung 

khác trong chương trình Vật lí phổ thông để kích thích hứng thú của học sinh 

trong học tập vật lý, giúp phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo 

của học sinh. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG NGOẠI KHÓA  

Ở CÁC TRƯỜNG THPT HIỆN NAY 

(Phiếu này dùng vào mục đích nghiên cứu khoa học. Không sử dụng để 

đánh giá GV. Chúng tôi mong rằng các quý thầy cô có thể giúp đỡ chúng tôi trả 

lời những câu hỏi qua phiếu điều tra sau) 

A. Thông tin cá nhân: 

Họ và tên: ....................................................Nam (Nữ):........  

Đơn vị công tác:....................................................................  

Năm vào ngành:................................................................... 

B. Nội dung phỏng vấn: Quý thầy cô khoanh tròn vào ô lựa chọn của mình 

Câu 1: Để nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí, ngoài hình thức dạy 

học trên lớp, quý thầy cô còn sử dụng hình thức dạy học nào sau đây: 

 A. Phụ đạo                          B. Dạy học ngoại khóa. 

Câu 2: Hằng năm, tổ bộ môn của quý thầy cô có kế hoạch tổ chức ngoại 

khóa cho học sinh không? 

 A. Có                                  B. Không 

Câu 3: Nếu có thì hoạt động ngoại khóa đó được tổ chức:  

 A. Không thường xuyên 

 B. Định kì 2 tháng/ lần 

 C. Tùy thuộc vào chủ đề hoạt động của năm học đó 

Câu 4: Quý thầy cô có được học lớp giảng dạy kĩ năng tổ chức hoạt 

động ngoại khóa không? 

 A. Có                                   B. Không 

Câu 5: Theo quý thầy cô, học sinh thích hình thức ngoại khóa nào nhất:  

 A. Viết báo tường 

 B.Nghe báo cáo chuyên đề 

 C.Tham quan các công trình kĩ thuật 

 D. Tham gia thiết kế, chế tạo các thí nghiệm, các mô hình kĩ thuật 

 E.Tham gia các câu lạc bộ 



 

Câu 6: Theo quý thầy cô, học sinh có hứng thú với các hoạt động ngoại 

khóa không? 

 A. Có  B. Không 

Câu 7: Theo quý thầy cô, hoạt động ngoại khóa vật lí có phát huy được 

tính tích cực và sáng tạo của học sinh không? 

 A. Có     B. Không 

Câu 8: Quý thầy cô đánh giá tầm quan trọng của việc dạy học ngoại 

khóa Vật lí theo mức độ nào? 

A. Quan trọng B. Bình thường C. Không cần thiết  

Câu 9: Theo quý thầy cô, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa hiện nay 

chưa hiệu quả là do những nguyên nhân nào sau đây? 

Nguyên nhân Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Hình thức thi cử: Do hình thức thi cử như hiện nay,GV chỉ 

quan tâm đến dạy những kiến thức liên quan phục vụ cho 

các kì thi, không hoặc ít dành thời gian cho việc tổ chức 

các hoạt động ngoại khóa cho HS. 

  

Kinh phí cho hoạt động ngoại khóa: Để tổ chức cho một 

buổi ngoại khóa cần nhiều kinh phí để hỗ trợ như:Âm 

thanh, ánh sáng, thiết bị, dụng cụ...Thực tế, kinh phí các 

trường dành cho hoạt động này quá eo hẹp, thậm chí không 

có. 

  

Thời gian chuẩn bị: Để tổ chức một hoạt động ngoại khóa, 

giáo viên phải dành nhiều thời gian, công sức để nghiên 

cứu, chuẩn bị và tổ chức. 

  

Chương trình chính khóa quá nặng nên GV và HS không 

còn thời gian để tổ chức hoặc tham gia ngoại khóa. 
  

Nội dung ngoại khóa chưa hấp dẫn, dễ lặp đi lặp lại, gây 

nhàm chán. 
  

Phụ huynh và học sinh: Phụ huynh chỉ quan tâm đến kết 

quả học tập, không chú ý đến hoạt động ngoại khóa. Vì 

vậy, họ không muốn HS tham gia vì mất nhiều thời gian. 

Nhiều HS không hứng thú với HĐNK, nếu tham gia chỉ 

mang tính gượng ép, bắt buộc vì hoạt động này không được 

đánh giá vào điểm tổng kết bộ môn. 

  

Giáo viên chưa có hoặc có ít kinh nghiệm, kĩ năng để tổ 

chức hoạt động ngoại khóa. 
  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô! 

Chúc quý thầy cô thành công và hạnh phúc! 



 

Phụ lục 2 

PHIẾU TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI GIÁO VIÊN VẬT LÍ VỀ VIỆC 

DẠY HỌC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” Ở LỚP 11 

(Phiếu này dùng vào mục đích nghiên cứu khoa học. Không sử dụng để 

đánh giá GV. Chúng tôi mong rằng các đồng chí có thể giúp đỡ chúng tôi trả 

lời những câu hỏi qua phiếu điều tra sau) 

A. Thông tin cá nhân: 

Họ và tên: ....................................................Nam (Nữ): ........  

Đơn vị công tác: ....................................................................  

Năm vào ngành: ................................................................... 

B. Nội dung phỏng vấn: 

Xin  đồng chí vui lòng cho biết ý kiến về các vấn đề sau: 

1. Số năm giảng dạy Vật lí ở trường  THPT:……….năm ……… 

2. Số lần được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy Vật lí:………..lần 

3. Đồng chí đủ sách phục vụ chuyên môn (đánh dấu  vào ô vuông nếu 

đồng chí lựa chọn): 

- Sách giáo khoa      

- Sách bài tập           

- Sách giáo viên       

- Sách tham khảo Vật lí nâng cao: ………………... cuốn 

- Sách tham khảo về phương pháp Vật lí: ……….. cuốn 

4. Trong giảng dạy Vật lí, đồng chí thường  sử dụng những phương  pháp 

ở mức độ nào? 

a) Diễn giảng, minh họa 

 Thường xuyên                 Đôi khi               Không sử dụng 

b) Thuyết trình và hỏi đáp 

 Thường xuyên                 Đôi khi               Không sử dụng 

 



 

c) Dạy học giải quyết vấn đề 

 Thường xuyên                 Đôi khi               Không sử dụng 

d) Phương pháp mô hình 

 Thường xuyên                 Đôi khi               Không sử dụng 

e) Phương pháp thực nghiệm 

 Thường xuyên   Đôi khi   Không sử dụng 

f) Vận dụng công nghệ thông tin 

 Thường xuyên   Đôi khi   Không sử dụng 

g) Dạy học Angorit hóa 

 Thường xuyên   Đôi khi   Không sử dụng 

h) Dạy tự học 

 Thường xuyên   Đôi khi   Không sử dụng 

5. Việc sử dụng thí nghiệm trong các bài giảng của đồng chí: 

 Thường xuyên   Đôi khi   Không sử dụng 

6. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn Vật lí ở trường  đồng chí: 

 Tốt  Khá   Trung bình  Yếu 

7.  Theo đồng chí, những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến chất lượng 

học môn Vật lí của học sinh: 

 Bản thân học sinh   Phương pháp dạy học của giáo viên 

 Hoàn cảnh gia đình   Cơ sở vật chất của nhà trường 

 Thiếu sách giáo khoa   Thiếu tài liệu tham khảo 

 Quy định của nhà trường  Các yếu tố khác 

10. Theo đồng chí, những học sinh trong các lớp đồng chí đang dạy: 

- Số học sinh yêu thích môn Vật lí:………………………..% 

- Số học sinh không hứng thú với môn Vật lí:……………% 

- Chất lượng học Vật lí của học sinh: 

Giỏi:……………...% Khá:…………..%  

Trung bình:………% Yếu, kém:…….% 



 

11. Theo đồng chí, khối lượng kiến thức các bài học chương này 

 Nhiều    Ít   Vừa phải 

 Khó    Dễ   Bình thường 

12. Khi dạy học các nội dung kiến thức của chương “Khúc xạ ánh sáng”, 

các đồng chí đã thực hiện các thí nghiệm nào sau đây: 

 Thí nghiệm xây dựng khái niệm khúc xạ ánh sáng. 

 Thí nghiệm kiểm chứng định luật khúc xạ ánh sáng. 

 Thí nghiệm minh họa về khúc xạ ánh sáng. 

 Thí nghiệm của khúc xạ ánh sáng, để xây dựng định nghĩa và điều 

kiện để có phản xạ toàn phần. 

 Thí nghiệm với tia sáng qua thấu kính mỏng, để khảo sát thấu kính hội 

tụ và phân kì. 

 Các thí nghiệm khác:………………………………………………… 

13. Lí do để đồng chí thực hiện hay không thực hiện các thí nghiệm (TN) trên? 

Thực hiện các TN trên là vì: Không thực hiện các TN trên là vì: 

 Đó là những TN có sẵn 

 TN có thể chế tạo dễ dàng 

 TN dễ làm, dễ thành công 

 Dạy học phần này cần phải có TN 

 Lí do khác………………… 

 Không có dụng cụ TN 

 Không có điều kiện để chế tạo 

 TN khó làm, khó thành công 

 Dạy học phần này không cần có TN 

 Lí do khác………………………. 

14. Đồng chí đã tổ chức hoạt động ngoại khóa về chương “Khúc xạ ánh 

sáng” chưa? 

 Thường xuyên   Thỉnh thoảng   Chưa bao giờ 

15. Những khó khăn của GV khi dạy phần này: 

 Thiếu dụng cụ thí nghiệm 

 Thiếu phòng thí nghiệm thực hành 

 Nhiều bài học quá dài, không đủ thời gian 

 Các lí do khác:………………………………………………………… 



 

16. Đồng chí đã bao giờ giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu, thiết kế, chế 

tạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản, các thiết bị kĩ thuật  về ứng dụng của 

chương “Khúc xạ ánh sáng ” chưa? 

 Giao nhiều   Ít giao   Chưa từng giao 

 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến trao đổi của đồng chí! 

Chúc đồng chí thành công và hạnh phúc! 

 

  



 

Phụ lục 3 

PHIẾU ĐIỀU TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO 

(TRƯỚC KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA)  

CỦA HS KHI HỌC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG”. 

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ  

CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” Ở LỚP 11 

(Phiếu này dùng để phục vụ nghiên cứu khoa học, không có mục đích 

đánh giá học sinh. Mong các em vui lòng trả lời các câu hỏi sau) 

A. Thông tin cá nhân: 

Họ và tên: .......................................................... Nam (Nữ):........  

Trường: Trung tâm GDTX ................................ Lớp: 11.......... 

B. Nội dung phỏng vấn: Em hãy khoanh vào ô lựa chọn của mình 

1. Môn học nào em thích nhất: 

A. Toán B. Lí C. Hóa 

2. Trong quá trình học vật lí, em muốn học tiết dạy nào hơn? 

A. Lí thuyết B. Bài tập C. Thí nghiệm 

3. Em có thể trả lời được một số câu hỏi lí thuyết trong chương “Khúc xạ 

ánh sáng được không”? 

A. Được B. Có thể được C. Không được 

4. Em biết những ứng dụng của “Khúc xạ ánh sáng” trong đời sống và kĩ 

thuật ở mức độ nào? 

A. Nhiều B. Một số C. Rất ít 

5. Em đã bao giờ làm hay nghĩ tới việc thiết kế, chế tạo một vật dụng gì 

đó liên quan đến ứng dụng kĩ thuật của chương “Khúc xạ ánh sáng” chưa? 

A. Đã làm B. Đã nghĩ tới C. Chưa bao giờ 

6. Trong các tiết học, em có khi nào bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình 

về lĩnh vực học tập không? 

A. Nhiều B. Có nhưng ít C. Không 



 

7. Theo em, kiến thức em sẽ hiểu rõ nhất khi: 

A. Giáo viên đọc, em ghi chép lại, về nhà học bài cũ. 

B. Giáo viên giảng rõ, em tiếp thu ở trên lớp học. 

C. Em tự tìm hiểu, bày tỏ ý kiến của mình, giáo viên hướng dẫn, chỉnh sửa. 

8. Em có muốn tham gia vào hoạt động ngoại khóa về một số ứng dụng 

kĩ thuật của chương “Khúc xạ ánh sáng” không? 

A. Rất muốnB. Muốn C. Không muốn 

9. Nếu được tham gia vào vào hoạt động ngoại khóa về một số ứng dụng 

kĩ thuật của chương “Khúc xạ ánh sáng” thì em thích làm gì nhất? 

A. Thiết kế, chế tạo thí nghiệm, các thiết bị ứng dụng kĩ thuật.  

B. Luyện giải bài tập. 

C. Đọc thêm tài liệu về “Khúc xạ ánh sáng”  

D. Tham quan, tìm hiểu về các đài thiên văn 

E. Đề xuất khác........................................................................................... 

10. Em có thể tự thiết kế, chế tạo một thí nghiệm hay một thiết bị kĩ thuật 

ứng dụng “Khúc xạ ánh sáng ” được không? 

A. Được B. Chưa chắc  C. Không 

13. Khi chiếu ánh sáng từ môi trường có chiết suất tuyệt đối n 1 vào môi 

trường có chiết suất tuyệt đối n 2 với  

n1 > n2 thì hiện tượng phản xạ toàn phần sẽ xảy ra khi  

A . 1

2

n

n
igh 

   B. 2

1sin
n

n
igh 

  C . 2

1

n

n
igh 

   D . 1

2sin
n

n
igh 

 

14. Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Nếu góc 

tới i là 600 thì góc khúc xạ r (lấy tròn) là 

A. 300.  B. 350.   C. 450.  D. 400. 

15. Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai 

môi trường thì 

A. cường độ sáng của chùm khúc xạ bằng cường độ sáng của chùm tới. 



 

B. cường độ sáng của chùm phản xạ bằng cường độ sáng của chùm tới. 

C. cường độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu. 

D. cả B và C đều đúng. 

 16. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới.  

A. luôn luôn lớn hơn 1.   

B. luôn luôn nhỏ hơn 1. 

C. tùy thuộc vận tốc của ánh sáng trong hai môi trường. 

D. tùy thuộc góc tới của tia sáng. 

 

 

Xin chân thành cảm ơn các em! 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 4 

PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH SAU KHI THAM GIA NGOẠI KHÓA 

CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” Ở LỚP 11 

(Phiếu này dùng để phục vụ nghiên cứu khoa học, không có mục đích 

đánh giá học sinh. Mong các em vui lòng trả lời các câu hỏi sau) 

A. Thông tin cá nhân: 

Họ và tên:..........................................................Nam (Nữ):........  

Trường: Trung tâm trường THPT: ........................................Lớp: 11........ 

B. Nội dung phỏng vấn 

Phần 1: Một số câu trắc nghiệm liên quan đến kiến thức chương “Khúc 

xạ ánh sáng” (Em hãy khoanh vào ô lựa chọn của mình) 

Câu 1: Trong hiện tượng khúc xạ 

A. Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt 

đều bị đổi hướng.  

B. Góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới. 

C. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường 

chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới 

D. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường 

chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới 

Câu 2: Nêu biết chiết suất tuyệt đối của nước là n1 , chiết suất tuyệt đối 

của thuỷ tinh là n2 đối với một tia sáng đơn sắc thì chiết suất tương đối khi tia 

sáng đó truyền từ nứơc sang thuỷ tinh bằng bao nhiêu? 

A. 

1
21

2

n
n

n


       B. 

2
21

1

n
n

n


             C. n21=n2 – n1                D. 

2
21

1

1
n

n
n

 

 

Câu 3: Cho chùm tia sáng truyền từ không khí vào nước ( n=4/3) với 

góc tới 
oi 45 . Hãy xác định góc khúc xạ của tia sáng?  

A. 
or 32         B. 

or 67 55'                  C. 
or 22            D. 

or 42  

 



 

Câu 4: Ba môi trường trong suốt (1),(2),(3) đặt tiếp giáp với nhau.Với 

cùng góc tới i = 45o.  Khi tia sáng truyền từ (1) vào (2) góc khúc xạ là 45o. Khi 

tia sáng truyền từ (1) vào (3) góc khúc xạ là 30o. Hãy xác định góc khúc xạ khi 

tia sáng truyền từ (2) vào (3)? 

A. 
or 30            B. 

or 38            C. 
or 45                     D. 

or 90  

Câu 5: Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ 

toàn phần xảy ra khi góc tới: 

A. i < 490.     B. i > 420.       C. i > 490.        D. i > 430. 

Phần 2: Thái đội của học sinh sau khi tham gia ngoại khóa (Em hãy tích 

vào ô lựa chọn của mình) 

Câu 6: Em có cảm thấy thích thú khi tham gia hoạt động ngoại khóa vật 

lí này không? 

 Có      Không 

Câu 7: Sau khi quan sát các đội tham gia phần ra mắt sản phẩm, em có 

thể tự mình chế tạo kinh thiên văn  được không? 

 Có      Không 

Câu 8: Trong các trò chơi của hoạt động ngoại khóa, em thích trò chơi 

nào? (có thể lựa chọn nhiều trò chơi) 

 Phản ứng nhanh    Giải ô chữ 

 Ra mắt sản phẩm   Ai khéo hơn 

 Giải thích hiện tượng   Mô tả đồ vật 

Câu 9:  Ngoài việc chế tạo kính thiên văn, em có thể chế tạo kính hỗ trợ cho 

mắt đơn giản nào không? Nếu có, em hãy trình bày ý tưởng chế tạo của mình 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Em có thể nêu một số hạn chế về cách tổ chức, hình thức, nội 

dung trong ngày hội vật lí này: 

* Tổ chức: 

........……………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………… 



 

* Hình thức:  

........……………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………

* Nội dung: 

........……………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………… 

 

Xin chân thành cảm ơn các em! Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt! 

 



 

Phụ lục 5 

BẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO (TRƯỚC KHI TỔ 

CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI  KHÓA) CỦA 114 HS KHI HỌC XONG 

CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG”. 

STT Khả năng HS Số HS % Số HS % Số HS % 

1 Môn học yêu thích Toán 58 51% Lí 31 
27,2 

% 
Hóa 26 21,8% 

2 Thích học tiết vật lí Lí thuyết 18 
15,8 

% 
Bài tập 21 

18,4 

% 

Thí nghiệm 

75 
65,8% 

3. 
Trả lời được một số câu hỏi lí 

thuyết của chương 
Được 19 

16,7 

% 
Có thể 82 

72,9 

% 

Không thể 

13 
10,4% 

4 
Em có biết những ứng dụng 

của “Khúc xạ ánh sáng” 
Nhiều 11 9,6% Một số 80 

70,2 

% 
Rất ít 23 20,2% 

5 

Em đã bao giờ làm hay nghĩ 

tới việc thiết kế, chế tạo một 

vật dụng về ứng dụng kĩ 

thuật của chương “Khúc xạ 

ánh sáng” 

Đã làm 3 2,6% 
Đã nghĩ tới 

56 
49,1% 

Chưa bao 

giờ 

55 

48,2% 

6 
Trong các tiết học, em bày tỏ 

quan điểm, ý kiến 
Nhiều 9 

7,9 

% 

Có nhưng ít 

66 

57,9 

% 
Không 39 34,2% 

7 
Kiến thức em sẽ hiểu rõ nhất 

khi 
Đọc chép 0 0% Giảng giải 48 

42,1 

% 
Bày tỏ 66 57,9% 

8 

Em có muốn tham gia vào 

HĐNK chương “Khúc xạ ánh 

sáng ” không 

Rất muốn 

68 

59,6 

% 
Muốn 46 

40,4 

% 

Không 

muốn 0 
0% 

9 
Em thích làm gì nhất khi 

tham gia HĐNK 

Thiết kế, 

chế tạo 49 

43 

% 

Luyện giải, 

đọc tài liệu 5 
4,4% 

Tham quan 

60 
52,6% 

10 

Em có thể tự thiết kế, chế tạo 

một TN hay một thiết bị kĩ 

thuật ứng dụng “Khúc xạ ánh 

sáng” 

Được 3 2,6% Chưa chắc 69 
60,5 

% 
Không 42 36,8% 

11 Đáp án Đúng 114 100% Sai 0 0% 

Không trả 

lời 

0 

0% 

12 Đáp án Đúng 56 
49,1 

% 
Sai 58 

50,9 

% 

Không trả 

lời 

0 

0% 

13 Đáp án Đúng 52 
45,6 

% 
Sai 62 

54,4 

% 

Không trả 

lời 

0 

0% 

14 Đáp án Đúng 61 
53,5 

% 
Sai 53 

46,5 

% 

Không trả 

lời 

0 

0% 

15 Đáp án Đúng 58 
50,8 

% 
Sai 56 

49,2 

% 

Không trả 

lời 

0 

0% 

16 Đáp án Đúng 48 
42,1 

% 
Sai 66 

57,9 

% 

Không trả 

lời 

0 

0% 



 

Phụ lục 6 

BẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 114 HỌC SINH SAU KHI THAM GIA 

NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” Ở LỚP 11 

ST

T 
Khả năng HS Số HS % Số HS % Số HS % 

1 Đáp án 
Đúng 

108 
94,7% Sai 6 5,3 % 

Không trả 

lời 0 
0 % 

2 Đáp án 
Đúng 

105 
92,1 % Sai 9 07,9 % 

Không trả 

lời 0 
0 % 

3. Đáp án 
Đúng 

110 
96,5% Sai 4 3,5% 

Không trả 

lời 0 
0 % 

4 Đáp án 
Đúng 

102 
89,5% Sai 12 10,5% 

Không trả 

lời 0 
0 % 

5 Đáp án 
Đúng 

113 
99,1% Sai 1 

0,9 

% 

Không trả 

lời 0 
0 % 

6 

Em có cảm thấy thích 

thú khi tham gia hoạt 

động ngoại khóa vật lí 

này không? 

Có 114 100% Không 0 0 % 

Không trả 

lời 

0 

0 % 

7 

Em có thể tự mình chế 

tạo kinh thiên văn  

được không? 

Có 101 88,6 % Không 13 11,4% 
Không trả 

lời 
0 % 

 

 

 

 

8 

 

Trong các trò chơi của 

hoạt động ngoại khóa, 

em thích trò chơi nào? 

Phản ứng 

nhanh 

111 

97,4 % 
Giải ô chữ 

3 

2,6 

% 

Ra mắt sản 

phẩm 114 

100 

% 

Ai khéo 

hơn 114 
100% 

GT hiện 

tượng 78 

68,4 

% 

Mô tả đồ vật 

114 

100 

% 

9 

Ngoài việc chế tạo 

kính thiên văn, em có 

thể chế tạo kính hỗ trợ 

cho mắt đơn giản nào 

không? Nếu có, em 

hãy trình bày ý tưởng 

chế tạo của mình 

Ý tưởng 1: Chế tạo ống nhòm 

 

Ý tưởng 2: 

Chế tạo kính tiềm vọng 

 

10 

Em có thể nêu một số 

hạn chế về cách tổ 

chức, hình thức, nội 

dung trong ngày hội 

vật lí này? 

- Tổ chức: Giữa 

người dẫn chương 

trình và bộ phận kĩ 

thuật đôi chỗ chưa 

hiểu ý nhau, người 

dẫn chương trình đôi 

lúc chưa biết cách 

khuấy động không 

khí. 

- Hình thức: Ngày hội 

vật lí chỉ có một số trò 

chơi gây hứng thú 

như: ra mắt sản phẩm, 

phản ứng nhanh, ai 

khéo hơn, mô tả đồ 

vật; còn trò chơi giải 

ô chữ và giải thích 

hiện tượng chưa thật 

sự thu hút, số lượng 

tham gia vào trò chơi 

còn hạn chế. 

- Nội dung: chưa 

thật phong phú vì 

chủ đề chỉ xoay 

quanh vào chương 

“Khúc xạ ánh 

sáng”, cần mở rộng 

nội dung nhiều hơn 

nữa. 



 

Phụ lục 7 

DANH SÁCH CÁC NHÓM 

Nhóm 1: Ảo thuật, nghiên cứu sự tạo ảnh qua lưỡng chất phằng 

STT Họ và tên Ghi chú 

1 Hồ Đắc khánh Linh Nhóm phó 

2 Trần Trung Đức Nhóm trưởng 

3 Trần Văn Hải Thư kí 

4 Trần Xuân Trung  

5 Bùi Thị Thu Hà  

Nhóm 2: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo kính thiên văn đơn giản 

STT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Trung Đức Nhóm trưởng 

2 Lê Hoài Linh Nhóm phó 

3 Đinh Thúy Hiền Thư kí 

4 Nguyễn Thị Kim Anh  

Nhóm 3: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị làm nóng và diệt khuẩn 

trong nước bằng ánh sáng mặt trời 

STT Họ và tên Ghi chú 

1 Nông Thị Kim Ngân Nhóm trưởng 

2 Tống Ngọc Chiến Nhóm phó 

3 Cao Thanh Huyền Thư kí 

4 Bùi Quốc Huy  

 

 


